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LỜI CHỈ DẪN TỔNG QUÁT 
(Cho cả  trọn khóa thứ tư)

Khóa này củng như các khóa trước, gồm cả thảy 10 
bài g iảng  chia ra n h ư  sau  ế-

-  Năm bài giảng về “Ngũ đinh tâm quán”

-  Ba bài giảng về “Lục độ” hay ‘‘Sáu pháp Ba-ỉa-mật”.

-  Hai bài giảng về “Tử vô lượng tâm” và “Ngũ minh”.

Trong 10 bài ấy, trừ bài Ngũ minh là bài giảng có 
tính cách khái quát về những sự hiểu biết cần thiết mà một 
Phật tử chân chính cần phải trau giồi và thực hành đ ể  làm  
lợi cho Đạo và nhân quần xã hội; còn 9 bài giảng trước đều 
nói về các pháp tu.

Các pháp tu này sẽ được giảng giải rõ ràng ở bài 
sau. Nhưng ngay bây giờ để quý vị có một ý niệm tổng 
quát về trọn khóa thứ tư, chúng tôi xin trình bày sơ lược 
hai phần chính yếu của nó. Đó là những bài nói về N gũ  
đình tâm  quán và Lục độ hay Sáu pháp Ba-la-mật.

1,- Ngủ đình tàm  quán là năm phương pháp quán 
tưởng đ ể  dừng vọng tâm. Vọng tâm  là căn bệnh chính làm  
cho con người phiền não khổ đau. Nó thúc đẩy người ta 
chạy theo ngũ dục, nó che mờ lương tri, làm cho cái tâm, 
vốn là sáng suốt, trở nên tối tăm, không biết đâu là thật, 
đâu là giả, đâu là chính, đâu là tà, đâu là hay, đâu là dở.

Muốn sự nhận định được sáng suốt, muốn cho lòng 
ta đừng đuổi theo ngũ dục mà phải chịu phiền não khổ 
đau, ta phải tìm  phương pháp chận đứng vọng tâm. Một 
trong những phương pháp chận đứng vọng tâm là quán
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tưởng. Quán là dùng trí huệ quán sát, phân tích hay suy 
nghiệm đ ể  tìm  ra sự thật. Có năm pháp quán đ ể  chận 
đứng vọng tâm, đ ể  dối trị năm chứng bệnh chính của tâm  
hồn chúng ta, là :

a) Quán Sổ tức : để đối trị bệnh tán loạn của tâm trí.

b) Quán Bất tịnh : đ ể  đối trị lòng tham  sắc dục.

c) Quán Từ bi : để đối trị lòng sân hận.

d) Quán Nhân duyên : để đối trị lòng si mê.

đ) Quán Giới phân biệt : để đối trị chấp ngã.

N ăm  pháp quán ấy gọi là “Ngũ đình tâm quán”. Mỗi 
pháp quán sẽ được trình bày rõ ràng, cặn kẽ trong một bài 
giảng, theo thứ tự như đã trình bày ở trên. Sở d ĩ chúng tôi 
để bài Quán SỔ tức đứng đầu trong năm pháp quán, vì 
muốn di sâu vào các pháp quán, trước tiên, phải biết quán 
là gì, quán như thế nào, và phải có m ột tâm  trí định tĩnh, 
không tán loạn, muốn được thế, trước tiên phải tập quán 
S ổ tức. Khi quán Sổ' tức đã thuần phục rồi, thì các thứ  
quán sau mới dễ có kết quả, nghĩa là mới có thể trừ d iệ t 
dần dần các tâm bệnh : tham, sân, si, mạn.

2,- Lục độ hay Sáu pháp Ba-la-mật .ẻ Sáu pháp tu 
này đ ể  đối trị sáu món “tệ” thông thường, nhưng rất nguy 
hiểm, vì chúng đã làm cho chúng sinh nhiều kiếp sanh tử  
luân hồi, chịu không biết bao nhiêu điều thống khổ. Đó là:

a) Tham lam bỏn sẻn; b) Sân hận; c) S i mê; d) 
Biếng nhác, trễ nải; đ) Hủy phạm giới luật; e) Tán loạn.

Đ ể chúng sinh thoát khỏi nanh vuốt ác độc của sáu 
món tệ này, Đức Phật dạy sáu pháp đối trị gọi là “Lục độ”. 
Chữ “Độ” có nghĩa là cứu độ hay vượt qua. Lục độ gồm có :
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a) Bố thí : để khỏi các tệ tham lam bồn sẻn.

b) Nhẫn nhục : để khỏi cái tệ nóng nảy, săn hận.

c) Trí huệ : để khỏi cái tệ si mê.

d) Tinh tấn : để khỏi cái tệ biếng nhác, giải đãi.

đ) Trì giới : để khỏi cái tệ hủy phạm giới luật.

e) Thiền định : đề khỏi cái tệ tán loạn.

Vì dùng sáu phương pháp này để trừ sáu món tệ, nên 
Kinh nói : “D ĩ Lục độ, độ lục tệ”. Bồ-tát theo sáu phương 
pháp này để vừa độ cho mình, vừa độ cho người, độ cho 
đến chỗ hoàn toàn cứu cánh, nên củng gọi là “sáu phép 
Ba-la-mật”.

Lục độ, hay sáu phép Ba-la-mật được trình bày trong 
tập sách này :

-  Bài thứ sáu, Bố thí và Trì giới

-  Bài thứ bảy, Tinh tấn và Nhẫn nhục

-B ài thứ tám, Thiền định và Trí huệ

Xét một cách tổng quát, thì dù là Ngủ đình tâm 
quán hay Lục độ, cái phần chính yếu của tập “Phật học 
Phổ thông”, khóa thứ tư này, vẫn nhắm đối tượng là diệt 
trừ bốn món phiền não căn bản của con người là tham, 
sân, si, mạn. Trừ được bốn món phiền não ấy, từ phần thô 
thiển đến phần sâu kín, từ ngành ngọn cho đến cội gốc, 
trừ bao giờ cho đến khi không thấy bóng dáng của chúng 
trong tâm ta nữa, thì khi ấy, con đường giải thoát tự nhiên 
lộ bày ra trước mắt chúng ta.

Với hoài bảo thiết tha ấy, chúng tôi biên soạn tập Phật
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học Phổ thông này, để trình bày với quý vị Phật tử và độc 
giả quý mến những pháp tu mầu nhiệm để diệt trừ phiền 
não ưà tiến lên đường giải thoát.

HOẰNG PHÁP



QUÁN SỔ TỨC
(trong Ngũ đình tâm quán)

DÀN BÀI

A.- MỞ ĐÊ

Muốn thực hành các pháp quán, trước tiên phải hiểu 
quán là gì, quán như thế nào và lợi ích ra sao.

Để giải đáp câu hỏi đó, chúng ta sẽ tuần tự giải thích 
sau; trước tiên, hãy nói về Quán sổ tức.

B.- CHÁNH ĐỀ

I.- Định nghĩa Quán sổ tức.
II.- Vì sao phải đình chỉ tâm tán loạn ?
III.- Những điều cần biết trước khi tu sổ tức

1/ Thức ăn 
2/ Đồ mặc 
3/ Chỗ ở 
4/ Thì giờ tu 
5/ Tắm rửa 
6/ Cách ngồi 
7/ Lưng 
8/ Hai tay 
9/ CỔ

IV.- Phương pháp tu Sổ tức

1/ Phải thở mười hơi mạnh

BÀI THỨ NHỨT
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2/ Đếm hơi lẻ 
3/ Đếm hơi chẵn 
4/ Đếm thuận 
5/ Đếm nghịch

V,- Ba điều lầm lộn cần tránh trong khi đếm hơi 
thở.

c.- KẾT LUẬN

-  Lợi ích của pháp sổ tức.
-  Khuyến tu.
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BÀI THỨ NHỨT

QUÁN SỔ TỨC

A.- MỞ ĐÊ

Bất luận trong công việc gì, sự định tĩnh của 
tâm  trí là một yếu tố chính yếu để thành  công. N hất 
là công việc tu hành, sự định tĩnh tâm  thần  lại càng 
quan trọng hơn nữa. Người tu hành mà tâm  trí luôn 
luôn tán  loạn, học trước quên sau, học sau quên trước, 
tư tưởng thiếu tập trung, th ì dù có khổ công tu tập, 
cũng khó được kết quả khả quan, vì thế, phần nhiều 
các tôn giáo, người ta  thường có những phút “lắng 
lòng”, tập trung tư tưởng vào bên trong để khám phá 
nội tâm  và soi sáng lẽ đạo. Riêng về Đạo P hật thì có 
những pháp quán và thiền định, về  thiền định, chúng 
ta  sẽ tìm  hiểu trong các bài nói về Lục độ ở phần sau 
tập sách này. Trong bài này và bôn bài nối tiếp sau 
đây chúng tôi sẽ đề cập đến pháp quán.

Pháp quán đầu tiên mà chúng tôi muốn nói đến 
là SỔ tức quán. Sở dĩ chúng tôi để bài Q u án  s ổ  tứ c  
này đứng đầu trong năm pháp quán là vì, muốn đi sâu 
vào các pháp quán, trước tiên, phải biết quán là gì, 
quán như thế  nào, và phải có một tâm  trí định tĩnh 
không tán  loạn. Muốn được thế, trước tiên phải tập 
quán Sổ tức. Khi quán sổ tức đã thuần phục rồi, thì 
các thứ quán sau mới dễ có kết quả, nghĩa là mới có 
thể trừ diệt dần các tâm  bệnh : tham, sân, si, mạn.

497



B.- CHÁNH ĐỀ

I.- ĐỊNH NGHĨA

Quán Sổ tức là đếm hơi thở. Quán là tập  trung 
tư tưởng để quan sát, phân tích hay suy nghiệm đến 
một vấn đề. Sổ tức quán là tập  trung tâm  trí để đếm 
hơi thở ra  vào của mình, mà mục đích là dể đình chỉ 
tâm  tán ' loạn.

II.- VÌ SAO PHẢI ĐÌNH CHỈ TÂM TÁN LOẠN ?

-  Tâm trí chúng ta  bị muôn việc ở đời chi phôi, 
khi vui khi buồn, khi lo việc này khi suy nghĩ chuyện 
khác, khi mừng khi giận, khi thương khi ghét, không 
bao giờ dược định tĩnh. Dù cho ta  có ngồi yên một chỗ, 
khoanh tay lại, tâm  trí chúng ta  cũng không ngừng 
nghỉ, mà vẫn sống với đời sống lăng xãng, rộn ràng 
của nó. Bao nhiêu hình ảnh phức tạp như một cuốn 
phim hiện lên trên  màn ảnh của trí óc; và mỗi hình 
ảnh như thế  lại mang theo nó một cảm tưởng vui buồn, 
thương ghét, cho nên khi ta  ngồi yên, chỉ là để cho 
thân xác được yên nghỉ, chứ còn tinh thần thì vẫn 
hoạt động, có nhiều khi còn hoạt dộng hơn cả lúc làm 
việc. Hầu hết chúng ta  đều khổ tâm, bực tức về sự hoạt 
động lỗi thời ấy của tâm  trí chúng ta : Không muốn 
nhớ nữa mà vẫn cứ nhớ, không muốn thương nữa mà 
vẫn cứ thương, không muốn giận mà vẫn cứ giận. Làm 
chủ thể xác đã là khó, mà làm chủ tinh thần lại càng 
khó hơn. Nhất là trong thế  giới máy móc, phức tạp 
ngày nay, một thế  giới đầy màu sắc rộn ràng, âm
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thanh chát chúa, hình ảnh kỳ dị, một thế  giới cuồng 
loạn trong ấy, trí óc không m ạnh mẽ vững vàng th ì rấ t 
dễ bị rối loạn. Vì thế, theo các bản thống kê của các 
nhà bác học, số người mắc bệnh điên mỗi ngày mỗi 
nhiều trong thế  giới ngày nay.

Riêng trong phạm vi nhỏ hẹp, chúng ta  nhận 
thấy có nhiều người học hành chẳng nhớ, gặp việc 
hay quên, niệm P hậ t không thành công, tham  thiền 
quán tưởng chẳng kết quả, đều do sự tán  loạn của 
tâm  trí mà ra ế

Vậy, muốn học hành mau nhớ, gặp việc không 
quên, niệm Phật n hấ t tâm  bất loạn, tham  th iền  quán 
tưởng được thành tựu, điều cốt yếu phải làm  sao cho 
tâm  trí được yên định.

Vì sao tâm  trí được yên định, thì dễ đạt được 
những kết quả như trên  ? -  Ta hãy lấy một thí dụ 
thông thường mà nhiều người dã kinh nghiệm : Khi ta 
học thuộc bài hay làm một bài toán vào lúc hoàng hôn 
hay giữa một cảnh náo nhiệt, thì ta  thấy vất vả và khó 
khăn vô cùng, vì suốt ngày tâm  ta  đã m ệt mỏi, tính 
toán lăng xăng, phân tán  theo trần  cảnh. Trái lại, 
cũng trong một bài học đó, hay bài toán đó, mà trong 
buổi khuya thanh vắng, một mình một bóng với ngọn 
đèn, thì ta  lại học bài rấ t mau thuộc, làm bài rấ t mau 
xong, tâm  tánh  ta  hình như thông minh sáng suốt phi 
thường. Vì sao vậy ? -  Vì buổi khuya mới thức dậy, 
tâm  trí ta  yên tịnh, chưa bị trần  cảnh chi phối.
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Ta có thể làm một thí dụ thứ hai nữa để vấn đề 
càng thêm  sáng tỏ: Một cây đèn dầu, mặc dù rấ t lớn 
ngọn, nhưng khi thắp lên bị gió tứ phía đàn áp phải 
lung lay, leo lét khi mờ khi tỏ. Một ngọn đèn như thế  
chỉ làm hao dầu rấ t nhiều, chứ không thể soi sáng 
đựợc gì hết. Nhưng khi chúng ta lấy ống khói chụp lại, 
gĩó không đánh bạt dược nữa, ngọn đèn đứng thẳng và 
tỏa ánh sáng khắp gần xa, chiếu phá được một vùng 
bóng tối trong đêm trường.

Cũng như ngọn đèn bị bạ t kia, tâm  hành  giả bị 
bá t phong xuy động, th ấ t tình lục dục chi phối, lục 
trầ n  bủa vây, làm  cho tán  loạn, không soi sáng được 
gì cả. Vậy hành  giả, muôn cho tâm  m ình được minh 
m ẫn th ì phải đừng cho nó tán  loạn, nghĩa là phải 
định tâm , định càng thâm  th ì tâm  càng tỏ, như ngọn 
đèn càng đứng lặng, thì ánh  sáng càng tỏa. P hật 
dạy : “Tâm có định mới phát sinh tr í huệ, có tr í huệ 
mới phá trừ  dược vô m inh để m inh tâm  kiến tá n h ”. 
Sở dĩ, các vị Thánh hiền được b iết việc quá khứ vị 
lai và nhiều diều thần  diệu, đều do tâm  đã định mà 
phát m inh trí huệ sáng suốt, nên mới được như thế. 
Nên Kinh chép : “Chế tâm  nhất xứ, vô sự bấ t biến”, 
nghĩa là ngăn vọng tâm  lại được một chỗ, th ì không 
việc gì mà chẳng thành  tựu. H ành giả muốn cho tâm  
m ình h ế t tán  loạn, được yên định, th ì phải tu pháp 
quán Sổ tức, một pháp quán rấ t dễ th ậ t hành  và rấ t 
kiến hiệu, ai cũng có thể  làm được.
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III.- NHỮNG ĐIỀU CẦN B IẾT  TRƯỚC KHI QUÁN 
SỔ TỨC

Trước khi quán Sổ tức cần phải theo đúng những 
điều sau đây :

1. T hức ă n  : -  Phải ăn những thức ăn hợp với 
cơ thể  của mình. Nếu ăn đồ nóng nảy quá, thì thân  
thể sẽ bị bứt rứt, tâm  sanh loạn động. Trái lại, nếu 
ăn những vật sanh lãnh, không tiêu hóa được, thì 
thân  thể sẽ nặng nề, lừ đừ dễ sanh buồn ngủ.

2. Đồ m ặc  : -  Phải mặc cho hợp thời tiết. Khi 
trời nóng nực, mặc đồ mỏng, khi trời lạnh, mặc đồ 
ấm. Trái lại thân thể m ất sự điều hòa, quán lâu có 
hiệu quả.

3. Chỗ ở : -  Phải ở chỗ thanh vắng, thì sự tu 
quán mới mau được thành  công. Nếu ở chỗ ồn ào, đối 
với người mới tu, không khỏi bị loạn động.

4. Thời giờ tu  : -  Nên lựa những giờ thanh 
vắng, như 10 giờ đêm, hay 4 giờ khuya. Nếu ở thành 
th ị thì lựa giờ nào gia đình ngủ hết, chung quanh bớt 
tiếng động.

5. T ắm  rử a  : -  Thân thể phải thường tắm  rửa 
sạch sẽ, để khỏi ngứa ngáy bứt rứt trong người.

6. C ách  th ứ c  ngồi : -  Phải ngồi k iết già (hai 
chân tréo xếp lại gọn, thúc vào bắp vế cho sát), hoặc 
ngồi bán già (chân m ặt tréo lên chân trá i hay chân 
trá i tréo lên chân m ặt, thúc sá t vào vế cho gọn gàng).
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Cách ngồ này đầu tiên  chưa quen, không sao khỏi bị 
tê chân (chỉ tê chân khi đang ngồi thôi); qua thời 
gian hết tê rồi thì đau mỏi cả hai chân. Khi hết đau 
mỏi, về sau ngồi bao lâu cũng được.

7. Lưng : -  Lưng phải ngồi thẳng như vách 
tường, để cho các khớp xương sống ăn chịu đều nhau, 
như th ế  ngồi mới lâu được. Hành giả nên xem tấm  
vách tường kia, nhờ nó đứng thẳng, các viên gạch ăn 
chịu đồng đều, nên mới đứng lâu được, nếu hơi 
nghiêng, cố nhiên nó phải ngã.

8. H ai ta y  : -  Hai cánh tay vòng xuôi xuống, hai 
bàn tay để trên  chân, tay m ặt gác lên tay trái, cách 
thức như Đức P hật ngồi (xem hình Đức Trung Tôn 
ngồi trong mỗi chùa).

9. Cổ và đầu : -  Cổ phải thẳng, đầu hơi ngả tới, 
hai mắt chỉ mở một phần tư (nếu mở m ắt lớn thì tâm dễ 
bị loạn động, còn nhắm lại thì sanh hôn trầm).

IV.- PHƯƠNG PHÁP SỔ TỨC

Khi đã ngồi yên ổn và đúng cách thức dã nói 
trên , hành giả bắ t đầu đếm hơi thở. Trước khi đếm, 
phải thở ra  h ít vào chín mười hơi th ậ t dài, để cho hơi 
thở điều hòa và những trược khí, uất kiết, nặng nề 
trong người đều tuông ra  cả, và thay th ế  vào bằng 
những thanh khí m át mẻ, trong sạch của th iên nhiên.

Khi thở .ra, hành giả phải tưởng : “Những điều 
phiền não : tham, sân, si các chất bẩn trược trong
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người đều bị hơi thở tống ra sạch hết, không còn một 
mảy may nào”. Khi hít vào, hành giả nên tưởng : 
“Những chất nhẹ nhàng trong sạch sáng suốt của vũ 
trụ đều theo hơi thở thấm  vào bủa khắp thân  tâm ”ể

Khi đủ mười hơi rồi, hành giả bắt đầu thở đều 
đều, không dài không ngắn, không mau không chậm, 
phải thở nhẹ nhàng như hơi rùa thở. Nếu thở mau và 
dài thì tâm  sanh loạn động, còn thở chậm và ngắn thì 
tâm sanh hôn trầm , hoặc bị uất kiết, có khi lại sanh ra 
giải đãi, rồi tâm  dong ruổi duyên theo ngoại cảnh. Nên 
phải thở cho nhẹ nhàng và đều đặn, không mau không 
chậm, thì trong người mới được thư thới khỏe khoắn.

Từ đây mới bắt dầu đếm hơi thở. Phương pháp 
đếm hơi thở có bốn cách như sau :

1. Đ ếm  hơ i lẻ  : -  Nghĩa là thở hơi ra đếm một, 
thở hơi vô đếm hai, thở hơi ra  đếm ba, thở hơi vô 
đếm bốn, đếm cho đến mười, không thêm  không bớt, 
rồi bắt đầu đếm từ một cho đến mười lạ iệ Cứ đếm đi 
đếm lại từ một đến mười, trong khoảng nửa giờ, một 
giờ hay hai giờ tùy ý.

2. Đ ếm  hơ i c h ẵn  : -  Nghĩa là thở vào rồi thở ra 
đếm một, thở vào rồi thở ra lần nữa đếm hai, cứ tuần tự 
như thế  cho đến mười. Khi đếm mười rồi, lại bắt đầu từ 
một cho đến mười, mãi như thế cho đến khi nghỉ.

Phương pháp đếm hơi chẵn này rấ t thông dụng, 
xưa nay người ta  thường dùng, và đếm hơi thở ra dễ 
hơn, khỏi bịnh tồn khí (chứa hơi lại trong phổi).
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3. Đếm  th u ậ n  : -  Nghĩa là đếm theo hai cách trên, 
cách nào cũng được, nhưng tuần tự từ một đến mười.

4Ệ Đ ếm  n g h ịch  : -  Nghĩa là cũng dùng hai cách 
đếm trên , nhưng đếm ngược từ mười đến một.

Bốn phương pháp này, tùy ý hành giả muốn dùng 
một phương pháp hay cả bốn phương pháp thay đổi 
nhau cũng được. Miễn sao thuận tiện cho mình và khỏi 
lộn, là thành công; nghĩa là đối trị được tâm  tán  loạn.

V.- NHỮNG ĐIỀU LẦM LỘN THƯỜNG XAY RA TRONG 
KHI ĐẾM HƠI THỞ

Những điều lầm lộn mà hành giả thường mắc 
phải trong khi mới bắt đầu tu pháp sổ tức là :

1. T ăng . -  Nghĩa là thở ít mà đếm nhiều, đếm 
nhảy vọt, như mới ba liền đếm đến năm, hoặc mới 
năm  liền nhảy đếm đến tám  v.v.ỗ.

2. G iảm Ệ -  Nghĩa là thở nhiều mà đếm ít, đếm 
thụt lùi, như đếm bốn rồi lại đếm ba, hay bảy rồi mới 
đếm sáu vếv...

3. Vô ký . -  Nghĩa là không nhớ rõ mình đã 
đếm đến số mấy rồi.

Mỗi khi lầm lộn như thế, phải bắt đầu đếm lại. 
Phải tập  cho đến khi nào không còn mắc phải những 
lầm lộn nói trên , th ì tâm  trí mới được yên tịnh.

c.- KẾT LUẬN

Quán SỔ tức là một phương pháp đối trị tâm  tán  
loạn rấ t  hiệu nghiệm và thông dụng trong các môn
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phái của Phật giáo, từ Tiểu thừa cho đến Đại thừa, từ 
các nước Á châu đến Tây phương. N hất là trong các 
giới Phật tử N hật Bản và Âu châu, pháp quán này 
rấ t được thịnh hành. Người tu hành áp dụng pháp 
quán này thì tâm  hết tán  loạn, niệm P hật mau được 
“nhất tâm  bất loạn”, tham thiền quán tưởng mau 
được thành công.

Không những kẻ tu hành, người th ế  gian cũng 
nên theo pháp quán này, th ì thân  thể  sẽ được khỏe 
mạnh, tinh thần  sẽ được yên tịnh thư thới, trí tuệ lại 
sáng suốt, học hành mau nhớ, suy tính, phán đoán 
công việc làm ăn được mau lẹ và phân minh.

Nhưng trong mọi công việc gì cũng vậy, muốn 
thành công, tấ t nhiên phải kiên nhẫn bền chí. Phương 
pháp này hay đẹp bao nhiêu mà thiếu chuyên tâm  trì 
chí, th ì cũng không đưa đến kết quả khả quan nào cả. 
Chúng ta  hãy xem người lái đò chèo ngược nước kia, 
nếu chèo dược năm bảy mái chèo lại buông tay ngồi 
nghỉ, thì không những chẳng đi tới được bến bờ đã 
định, mà còn thụt lùi lại rấ t xa nữa. cổ  nhân cũng 
dạy: “Giả sử có một thứ giống gì dễ trồng, mà một 
ngày nắng, mười ngày lạnh, thì giống đó cũng khó 
sinh”ỗ Vậy hành giả đừng nên thấy pháp quán này dễ 
mà khinh lờn, giải đãi, tu một ngày nghỉ mười ngày, 
làm như thế  tấ t nhiên không bao giờ được thành côngố

Ngoài sự chuyên cần, hành giả còn phải theo 
đúng lời chỉ dẫn trên  này, áp dụng đúng phương pháp 
thì mới được kết quả mỹ mãn.

505



Là Phật tử, phải thực hành pháp môn sổ tức 
này để cho tâm  trí hết tán  loạn, trí tuệ dễ phát sinh, 
vô minh chấm dứt và trở lại với bản tâm  thanh tịnh 
của mình.

Nói một cách th iế t thực hơn nữa, nếu muốn tu 
các pháp quán trong “Ngũ đình tâm  quán”, mà chúng 
tôi sẽ đề cập đến trong những bài sau, trước tiên phải 
tập  quán cho thuần thục phép sổ  tức này. Nếu quán 
này chưa thành công, nghĩa là tâm  đang còn tán  
loạn, mà đâ vội quán những pháp quán khác, như 
“Bất tịnh quán, Từ bi quán” v.v... th ì chẳng khác chi 
xây lâu đài trên  cát, th ế  nào cũng sẽ bị sụp dổ.

HOẰNG PHÁP
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QUÁN BẤT TỊNH
DÀ N BÀI

BÀI THỨ HAI

A.- MỞ ĐỀ

B.- CHÁNH 
ĐỂ

Lòng tham lam quý trọng thân mình và say mê 
sắc dục là nguyên nhân sâu xa làm chúng sinh 
quay cuồng mãi trong vòng sanh tử luân hồi. Một 
phương thuốc thần diệu để diệt trừ lòng tham ái 
nói trên là pháp quán Bất tịnh.

ỉ,- Định nghĩa : Quán Bất tịnh

r 1) Quán chủng tử Bất tịnh

2) Quán trụ xứ Bất tịnh

3) Quán tự tướng Bất tịnh

4) Quán tự thể Bất tịnh 

,5) Quán chung cánh Bất tịnh

ỊII.- Mục đích và lợi ích của Quán Bất tịnh

c.- KẾT LUẬN

Pháp quán Bất tịnh rất hiệu nghiệm trong việc 
diệt trừ tham dục, nhưng muốn có kết quả cần 
phải thành thật, sáng suốt và kiên nhẫn.

II.- Quán 

Bất tịnh 

như thế nào
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BÀI THỨ HAI

QUÁN BẤT TỊNH
A.- MỞ ĐỀ

Trong thế  gian này, không có ai là không tham 
sống. Sự tham sống này vô cùng mãnh liệt, vì nó được 
di truyền, tiếp nối từ muôn vạn thế  kỷ cho đến nay. Vì 
tham  sống nên chúng sinh tìm hết mọi cách để được 
sống, dể trau giồi thân mạng, và để di truyền sự sống. 
Vì tham  sông nên người ta  bất chấp cả sự bất công, 
phi lý, tàn  nhẫn và xấu xa mà mình có thể phạm đến 
đối với những người và vật khác ở chung quanh. Vì 
tham sống, người ta  đã không từ chối hiếp đáp, giành 
giựt, cướp bóc, chém giết đồng loại, và có khi cả đến 
những đồng bào thân thích nữa. Tóm lại, sự tham  sống 
là một nguyên nhân chính của khổ đau, tàn  phá và 
chết chóc.

Vả lại, càng tham sống bao nhiêu lại càng sợ chết 
bấy nhiêu. Mà đã sợ thì không bao giờ có thể vui được.

Hơn nữa, có ai sợ chết mà thoát được chết đâu ? 
Đã có sống thì tấ t  phải có cái trái lại là chết. Chúng 
ta  thấy đó, lòng tham  sống đem lại cho ta  biết bao 
hậu quả tai hại, buồn thảm, xấu xa.

Nhưng cuộc đời, thân mạng, th ậ t có quý báu, 
th ậ t có xứng đáng cho chúng ta  tham  lam, mến 
chuộng đến th ế  không.
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Để xét đoán đúng đắn giá trị của thân  mạng, 
Đức Phật dạy chúng ta  thực hành một pháp quán. 
Pháp quán đó mệnh danh là “quán Bất tịnh”.

B.- CHÁNH ĐỀ

I.- ĐỊNH NGHĨA

“Bất tịnh” nghĩa là không sạch sẽ, trong lành. 
Quán Bất tịnh tức là quán sát một cách tỷ mỉ, cùng 
tộ t thân  con người để nhận thấy rõ rằng nó là không 
trong sạch, như hầu hết người đời đều lầm tưởngể

II.- QUÁN BẤT TỊNH NHƯ THẾ NÀO?

Trong bài thứ bảy của tập Phật học Phổ thông 
khóa III, chúng ta  dã dược biết sơ qua về pháp quán 
Bất tịnh như thế  nào rồi. Nhưng trong bài đó, chúng 
ta  chỉ mới biết một phần của pháp quán Bất tịnh mà 
thôi, nghĩa là hành giả, muốn thấy thân xác là Bất 
tịnh như thế  nào, thì vào “thi lâm” (rừng bỏ xác người 
chết) để quán sát. Nhưng quán sát như thế, cũng chỉ 
mới biết một phần của cái thân bất tịnh này mà thôi. 
Hơn nữa, cái phần ấy cũng không phải là phần quan 
trọng, vì nó thuộc về giai đoạn sau khi chết. Nhất là 
đối với hạng người có quan niệm: “chết là hết”, thì 
“quán thây ma” như thế  chưa phải là phương thuốc 
mầu nhiệm để họ nhàm chán cái thể xác của mình và 
của người khác. Muốn cho họ nhàm chán, ghê tởm cái 
thể xác thì phải chỉ cho họ thấy tận  m ắt cái “bất tịnh” 
của nó, từ khi nó bắt đầu thành hình cho đến khi nó bị 
hủy hoại, từ trong cho đến ngoài, từ thể cho đến tướng.
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Để sự quán sát được rốt ráo, hành giả phải chia ra làm 
năm phần, tuần tự như sau :

-  Quán chủng tử bất tịnh
-  Quán trụ xứ bất tịnh
-  Quán tự tướng bất tịnh
-  Quán tự thể bất tịnh
-  Quán cKung cánh bất tịnh
Dưới đây chúng tôi sẽ lần lượt giải rõ năm phần 

quán trên.
1. Q uán  c h ủ n g  tử  b ấ t  t ịn h  : -  Chủng tử là một 

hạt giống, là yếu tố  hay nguyên nhân để phát sinh. Sự 
vật nào cũng có nguyên nhân của nó. Thân ta  là vật 
hữu vi dĩ nhiên cũng phải có chủng tử của nó.

Chủng tử của thân  mạng gồm có hai phần : 
Phần tinh thần  và phần vật chất. Phần tinh thần  
nay cũng gọi là phần Thức. Thức này là nơi dung 
chứa tấ t cả nghiệp nhân lành, dữ của thân, khẩu, ý 
trong quá khứ; vì th ế  nên cũng gọi là Tạng thức (tạng 
hay tàng nghĩa là nơi chứa nhóm). Khi con người chết 
cái tạng thức ấy vẫn còn, và theo nghiệp lực thiện, ác 
của nó mà dẫn sanh ở các loài, hoặc trầm  luân, hoặc 
giải thoát. Nó là chủ nhân ông của kiếp sống, là sanh 
lực của loài hữu tình.

Cái tạng thức hay thần  thức này lẽ dĩ nhiên là 
không bao giờ trong sạch cả, vì nó là kết tinh của 
những nghiệp nhân phiền não : tham, sân, si... là 
nhiễm ô, là bất tịnh.
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Đã bất tịnh thì tấ t phải tìm bạn bất tịnh mà kết 
giao (đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu). 
Thần thức này, để thể hiện một đời sống khác, đã gá 
vào, hòa mình vào một chất bất tịnh. Chất ấy tức là 
cái điểm hòa hiệp của tinh cha, huyết mẹ. Nói một 
cách khác rõ ràng hơn, tức là cái thai mới kết tụ vậy. 
Mà tinh huyết là gì ? -  Chính là hai chất hôi tanh ở 
trong con người. Sự bất tịnh của nó, tưởng không cần 
nói, ai ai cũng đã rõ.

Xem th ế  thì đủ biết cái chủng tử, cái điểm khởi 
dầu của một thân  mạng con người, từ tinh thần  cho 
đến vật chất, đều là nhiễm ô bất tịnh cả, không có gì 
đáng để tự hào và quý chuộng.

Trong khi quán, hành giả phải vận dụng, tập 
trung ý lực để tưởng tượng một cách rõ ràng, như 
thấy trước m ắt tấ t  cả sự bất tịnh của chủng tử, để mà 
nhàm  chán thân  người, dẹp lòng tham  luyến.

2,- Q u án  t r ụ  xứ  b ấ t  t ịn h  : -  Trụ xứ là chỗ ở.
Như chúng ta  đã thấy ở đoạn trên , chủng tử, cái thai 
hay con người mới cấu thành là một khối hôi tanh, 
thì nơi ở của nó cũng không sạch. Kẻ xấu xa, dơ bẩn 
thì tìm hoàn cảnh xấu xa, dơ bẩn mà sông, đó là một 
lẽ thường không có gì là khó hiểu. Nói một cách rõ 
ràng hơn, chỗ ở của thai mà chúng tôi muốn nói đây, 
tức là cái bào thai. Cái bào thai, không nói, ai cũng 
biết là một cái bọc chứa đầy máu nhớt tanh hôi, dơ 
bẩn. Cái bào thai nằm lẫn lộn và lớn dần trong cái 
bọc bé nhỏ dơ bẩn ấy, như trong một cái ngục tối.
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Nhưng trong ngục, dù sao cũng còn có khoảng trống 
để xê dịch, còn có cửa thông hơi để ánh sáng và 
không khí lọt vào. Chứ trong bào thai 'thì cái thai 
phải nằm  co rú t lại, đẫm mình trong những chất 
nước, máu và nhớt vô cùng tanh hôi, và không có 
được một chút không khí hay ánh sáng m ặt trời lọt 
vào. Cái thai phải sống trong hoàn cảnh ấy không 
phải chỉ một ngày, một tuần hay một tháng mà phải 
đến chín tháng mười ngày mới thoát ra được. Không 
trách gì, khi mới ra  chào đời, nó đã khóc th é t lên... 
Cụ Ôn Như Hầu Nguyễn Gia Thiều th ì bảo nóẻ..

“Khóc vì nỗi thiết tha sự thế”,
“Ai bày trò bãi bể nương dâu”.

Nhưng theo chỗ chúng tôi nghĩ, nó khóc vì th iế t 
tha cho sự th ế  vô thường thì chỉ một phần, mà khóc 
vì tủi cực, khóc để phản đối sự giam cầm quá lâu lắc, 
quá tàn  nhẫn, quá thiếu vệ sinh, quá m ất “nhân 
phẩm ” thì đến mười !

Vậy quán trụ xứ bất tịnh có nghĩa là vận dụng 
toàn lực ý niệm để nhận chân một cách rõ ràng như 
thấy trước m ắt các dơ bẩn, cái bất tịnh của bào thai 
là chỗ ở của chủng tử, hầu dẹp lòng rạo rực ham 
muốn tham  đắm sắc thân người.

3- Quán tự tướng bất tịnh : -  Sau khi đã được 
thoát bào thai mà ra chào đời bằng những tiếng khóc, 
đứa bé bắt đầu sống một cuộc đời sống riêng biệt, có 
đầy đủ giác quan để tiếp xúc với ngoại cảnh, có đủ bộ
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phận cần thiết dể điều hòa cuộc sống thể xác của mình. 
Những giác quan bên ngoài và bộ phận bên trong ấy, 
thường bài tiết những chất dơ bẩn, hôi hám; do đó, ta 
biết rằng cái thân này không trong sạch. Vậy quán tự 
tướng bất tịnh là quán những hình tướng không sạch 
sẽ, mà mỗi người đều có thể nhận thấy được, khi nhìn 
qua cái hình tướng bên ngoài của xác thân...

Trong mỗi xác thân, ngoài những lỗ chân lông 
thường bài tiế t những chất mồ hôi là những thứ nước 
gần giôíng như nước tiểu, còn có chín lỗ nữa, mỗi ngày 
cũng tiế t ra những chất nhơ nhớp, hôi hám, ghớm 
ghiếc. Chín lỗ ấy là : dường đại, đường tiểu, miệng, 
hai lỗ tai, hai lỗ mũi và hai con mắt. Chín lỗ này 
chẳng khác gì chín “cái công”, lớn có, nhỏ có để tải 
những thứ nhơ nhớp trong người ra. Nói một cách 
không quá đáng, chín lỗ cống này còn dơ hơn cả 
những lỗ cống mà ta  thường thấy ở các đô thị nữa. 
T hật thế, một lỗ cống dơ nhất cũng chỉ chứa đựng 
những thứ như nước tiểu, phẩn dờm, mũi, dãi, ghèn, 
nhưng ít ra những thứ ấy cũng còn pha trộn và chảy 
theo với nước lã; chứ chín lỗ trong người chúng ta, chĩ 
bài tiế t rặ t những thứ nguyên chất nói trên , mà 
không pha trộn với nước lã như ở các lỗ cống.

Đấy là mới nói khi thân  xác đang còn m ạnh 
khỏe, cường tráng; chứ khi đau ốm, già nua thân  xác 
không tự làm chủ được nữa, thì những lỗ ấy tự động 
xuất phát, hay tự do để cho các thứ dơ bẩn trong 
người chảy ra, thì lại càng ghê gớm hơn nữa. Những
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lúc ấy thì những “nguyên chất” nói trên  lại càng hôi 
hám, ung độc không khí một cách gay gắt, khó thở 
hơn nữa.

Những điều chúng tôi nói trên  đây không phải 
là quá đáng. Nếu bình tâm  mà xét, chúng ta  sẽ thấy 
thân của mỗi người chúng ta  thậ t đáng ghê tởm. 
Nhưng ít khi chúng ta  thừa nhận như thế, YÌ từ lâu 
dời lâu kiếp, với tánh  mê chấp, với tâm  tham  dắm, 
nhãn quan của chúng ta như có một bức màn nhung 
lụa phủ ngang, nên chúng ta  trông cái gì cũng thấy 
đẹp. Và cho đến khi bức m àn ấy đã bị xé toang rồi, sự 
thực xấu xa, dù có bày ra lộ liễu trước m ắt, chúng ta  
cũng bàng hoàng, không cho là thực. Vì thế  cho nên 
hành giả muôn thành công và nhàm  chán cái thân  
này, phải quán tưởng nhiều lần, từ ngày này sang 
ngày khác, cho đến khi nào nhận thấy một cách rõ 
ràng thân  này quả th ậ t là bất tịnh mới thôi.

4- Quán tự th ể  bất tịnh : -  Như chúng ta  đã 
thấy chín lỗ cống trong người, mỗi ngày bài tiết không 
biết bao nhiêu là thứ nhơ nhớp. Vậy chắc chắn bên 
trong thân xác, những chất liệu cấu kết nên thể xác 
chúng ta, cũng không trong sạch được. Vậy quán tự thể 
bất tịnh là quán sát cái thể chất của thân người, để 
nhận thấy nó bất tịnh như thế nào.

Thể chất của con người, dại khái gồm 3 chất :

Chất cứng : Như xương, tóc, lông, móng tay v.v...

Chất lỏng : Như máu, nước miếng, nước m ắt v.v...

515



Chất sệt : (không cứng và cũng không lỏng) như 
mỡ, óc, tủy v.v..ử

Trong các chất ấy, dù cứng, mềm, hay lỏng cũng 
chẳng có thứ nào trong sạch.

-  Về chất cứng, như tóc chẳng hạn, là một vật 
mỹ quan để chưng diện trên  đầu. Thế thường ai cũng 
quý nó. Nhưng nếu không săn sóc một cách chu đáo, 
không sửa soạn nó một cách công phu, nghĩa là 
không trâm  cài, lược giắt, không chải chuốt, gội rửa, 
xức ướp nước hoa, mà để bê tha cho nó tự do quét bụi, 
tự do dầm sương dãi nắng, tự do rối nùi lại để làm ổ 
cho trứng chí sinh nở, th ì dù cho không xua đuổi, 
người ta  cũng chạy dài, không dám lại gầnử Đó là 
chưa nói khi nó bị đốt cháy hay rời da đầu, rơi vào 
thức ăn hay vào trong miệng, th ì th ậ t là nguy hiểm 
vô cùngề Tóc là thứ ở nơi cao quý của người mà còn 
bất tịnh như vậy, thì những thứ khác như ruột, gan 
v.v... lại càng bất tịnh biết chừng nào ?

-  Về chất lỏng, th ì nước miếng là sạch nhất vì nó 
được ở trong miệng là nơi hàng ngày được lau chùi súc 
rửa nhiều nhất. Thế mà lúc ra khỏi miệng, dù là của 
kẻ khác hay chính mình, rủi bị dính vào mặt, vào áo, 
thì ta  liền có những cử chỉ tỏ rõ sự nhờm gởm ngay.

-  Về chất sệt, thì não là phần quan trọng và được 
ở trong đầu óc là nơi cao quý nhất. Nhưng thử tưởng 
tượng, khi chúng ta  đi xe hơi chẳng hạn, rủi bị tai nạn, 
người ngồi bên cạnh ta  bị bể đầu, não trắng như đậu
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hủ tung tóe vào m ặt mày chúng ta, thì chắc chắn 
những người thiếu bình tĩnh sẽ chết giấc vì ghê tởm.

Chỉ đơn cử một vài ví dụ trên, cũng đủ thấy rõ 
được cái bất tịnh của những chất cấu tạo thành  thân  
thể chúng ta. Nếu nói nhiều hơn nữa lại càng thấy 
bất tịnh  nhiều nữa, và chắc chắn một số quý vị độc 
giả sẽ nhờm gớm mà không đọc tiếp nữa.

5- Quán chung cán h  bất tịnh  : -  Chung cánh 
ở đây là muôn nói cái giai đoạn hư hoại của thân  
người sau khi trú t hơi thở cuối cùng. Vậy quán chung 
cánh bất tịnh nghĩa là quán cái bất tịnh của thân  
người sau khi chếtỗ

Đây là thời kỳ chung kết của mấy mươi năm  
sinh trưởng của thân  thể. Trong Kinh Đức Phật đã 
bảo: Thân người do tứ đại giả hiệp mà thành, như th ế  
dĩ nhiên khi chết, xác con người phải trả  về cho tứ 
đại. Trước hết, là hơi thở trở về với phong đại. Kế là 
hơi ấm trở về với hỏa đại. Tiếp theo là chất lỏng 
trong người trở về với thủy đại, và CUỐI cùng là chất 
cứng và sệt như th ịt xương... hóa lẫn theo địa đại. 
N hất là hai thứ sau này, trong thời kỳ mềm hư, tan 
rã thì trên  th ế  gian này không còn thứ gì nhơ nhớp, 
hôi hám, ghê tởm hơn nữa. Dù cho xác chết trước kia 
là người thân  mến nhất đời, nhưng để năm  bảy ngày 
chưa kịp tẩn  liệm, chôn cất, thì ta  vẫn ghê tởm, 
không thể đến gần bên cạnh mà không bịt mũi. Sự 
th ậ t tàn  nhẫn này được phơi bày nhan nhãn khắp nơi 
trong những giai đoạn chiến tranh. Nói một cách
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tổng quát, từ kẻ sang đến người hèn, từ kẻ giàu đến 
người nghèo, từ kẻ già đến người trẻ, từ kẻ đẹp đến 
người xấu, ai cũng đến giai đoạn chung cánh này, 
cũng chỉ chung một mùi giống nhau : mùi hôi; một 
chất như nhau : chất thúi. Cái bất tịnh của con người 
trong giai đoạn kết thúc này đã rõ rành rành, tưởng 
không cần phải giải bày thêm  nữa. Vả lại, trong bài 
thứ bảy của tập Phật học Phổ thông khóa thứ III, 
cũng đã nói một cách tường tận  đến cái bất tịnh của 
thân  người trong giai đoạn này rồi. Nếu quý độc giả 
nào không nhớ, xin hãy đọc lại đoạn ấy.

Tóm lại, qua năm giai đoạn quán bất tịnh này : 
chủng tử, trụ xứ, tự tướng, tự thể và chung cánh, chúng 
ta  đã có một quan niệm rõ ràng, chân xác về cái bất 
tịnh của thân người. Cả một thời gian đằng đẳng, từ 
lúc đầu thai đến lúc bị vùi xuống đất, quả thậ t thân 
người không tìm thấy một tí gì thơm sạch. Dầu có tài 
hùng biện đến đâu cũng không ai có thể ngụy biện cho 
cái thân  bất tịnh trở thành thanh tịnh được.

III.- MỤC ĐÍCH VÀ LỢl Íc h  c ủ a  q u á n  b ấ t  t ịn h

Có người sẽ hỏi : Tại sao trong khi cuộc đời đã 
xấu xa, đau khổ, Đức Phật lại còn vạch thêm cho người 
ta thấy cái dơ bẩn nhớp nhúa của thân người làm gì ? 
Tại sao không cho người đời có cái ảo ảnh rằng thân 
người là đẹp đẽ, trong sạch để họ có thể tự an ủi và 
quên lãng một phần nào cái xấu xa của kiếp người, mà 
lại làm cho đời thêm chán chường, tuyệt vọng khi 
nhận rõ cái thân bất tịnh của mình ?
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Trước tiên, chúng ta  phải nhận định dứt khoát 
rằng : Đạo Phật là “Đạo như th ậ t”, đạo của chân lý. 
Đức Phật không muốn lừa phỉnh chúng sinh, lấy xấu 
làm tốt, lấy dỡ làm hay, hoặc trá i lại.

Thứ đến, chúng ta  dừng bao giờ quên rằng chính 
cái vọng tưởng rằng thân người là thơm sạch, đẹp đẽ 
đã gây tai họa lớn cho người đời. Vì lầm tưởng thân  
người là có giá trị quý báu, nên đối với chính thân  
mình thì người ta  nâng niu, cưng dưỡng, tìm hết mọi 
cách, không từ một hành vi xấu xa nào để nuôi dưỡng 
phụng sự nó; đối với thân  người khác giống thì say 
mê, đắm đuối, tìm mọi cách để chinh phục, làm của 
riêng mình. Vì sự đánh lầm giá trị, tham  đắm sắc 
thân  giả dối ấy mà cuộc đời chung cũng như cuộc đời 
riêng đã xấu xa lại càng thêm  xấu xa, đã đen tối lại 
càng thêm  đen tối.

Lại nữa, khi đã đánh lầm giá trị lấy xấu làm đẹp, 
lấy dỡ làm hay, lấy thúi làm thơm, thì tấ t nhiên cái 
đẹp cái hay, cái thơm chân th ậ t sẽ bị bỏ rơi, không 
còn được biết và dùng đến. Loài người vì đã tham đắm 
cái xác thân nhỏ hẹp, xấu xa, ngắn ngủi mà bỏ mất cái 
tâm  rộng lớn dẹp đẽ trường tồn.

Vậy Đức P hật khi đã xé tan  cái m àn ảo ảnh bao 
bọc xác thân  và làm lộ nguyên hình cái xác thân  bất 
tịnh là nhắm mục đích hướng tầm  m ắt và sự hoạt 
động của kẻ tu hành vào cái giá trị chân th ậ t đẹp đẽ, 
rộng lớn và trường tồn hơn.
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Nhưng chúng ta cũng đừng nên kết luận một 
cách sai lầm rằng : cái thân  này đã là bất tịnh, thối 
tha, thì hãy diệt ngay nó đi, như năm  chục vị Tỳ-kheo 
đã làm, sau khi nghe Phật thuyết pháp về cái thân  
bất tịnh. Làm như vậy là dã xét đoán một cách nông 
nổi, máy móc ! Đừng khinh trong túi đất dơ không có 
ngọc, chớ cho trong bể nước m ặn không có vàng, chớ 
nên tưởng rằng trong thân  bất tịnh này không có 
Phật tánh, mà đi tìm  P hật tánh  ở đâu xa. Đức Phật 
thường dạy : mỗi chúng sinh đều có Phật tán h ỗ Trong 
Kinh Lăng Nghiêm, Ngài lại phát minh P hật tánh  
“bấ t sinh diệt” trong cái sinh diệt. Phật tánh  hay 
tánh  bất sinh diệt là căn bản tinh thần  của ta  đó. Nó 
thì vô hình nhưng không mất, lẫn lộn trong “bất 
tịnh” mà thường vẫn thanh tịnh.

Biết lợi dụng cái thân  bất tịnh, vô thường này 
mà tìm  ra  cái “tịnh” cái “thường”, ấy chính là bổn ý 
của Đức Phật khi dạy pháp quán tưởng này.

c.- KẾT LUẬN

Chơn tâm  con người vẫn là tâm  thanh tịnh; nó 
nằm sẵn trong xác thân bất tịnh của mỗi chúng sinh. 
Nhưng vì người dời bị phiền não tham, sân, si lôi cuốn, 
phỉnh gạt nên say mê quay cuồng đeo đuổi theo ngũ 
trần, lục dục, mà không thấy được bản tâm  thanh tịnh.

Muốn chận dứng sự tham  đắm quay cuồng ấy, 
Đức P hật dạy phải quán bất tịnh.

Vậy quán bất tịnh có mục đích :
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-  Đôi trị lòng tham  sắc dục, chứ không phải để 
chán đời, tự hủy diệt mình.

-  Dứt trừ vọng niệm và giác ngộ Phật tánh, để 
tiến mạnh trên đường giải thoát cho mình và người.

-  Nhưng, vàng không tự nhiên nằm sần trong 
tủ, ngọc chẳng phải nằm khơi trên  đất. Phật tánh  
cũng vậy : Nó không tự hiến cho ta  khi ta  an nhiên 
ngồi đợi. Vậy kẻ tu hành muôn thành  tựu pháp quán 
này để giác ngộ Phật tánh, cần phải gia công tu 
luyện, và nhất là phải trau giồi ba đức tánh  sau đây :

-  S á n g  su ố t (trí huệ) : Đừng để cho dục vọng 
làm mờ m ắt, lấy giả làm chơn, lấy xấu làm đẹp. Đừng 
hời hợt nhìn bên ngoài, mà phải sâu sắc nhìn hẳn 
vào bên trong.

-  T h àn h  th ậ t  : Thấy thơm thì nói thơm, thấy 
thối thì nói thối, đừng tự ái, đừng thiên vị, chỉ một mực 
tôn thờ sự thật, dù sự ấy làm cho ta đau lòng, buồn tủi.

-  K iên  n h ẫ n  : Phải bền tâm, trì chí, đừng thấy 
khó mà ngã lòng; đừng thấy đường dài mà lùi bước. Ớ 
đời không có công việc gì tốt đẹp mà chẳng gặp khó 
khăn. Một nửa sự thành công là do ở kiên nhẫn. Nếu 
chúng ta có đủ ba đức tánh nói trên, nhất định ta  sẽ 
thành tựu tốt đẹp, trong Pháp quán Bất tịnh này.

HOẰNG PHÁP

■
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QUÁN TỪ BI
DÀN BÀI

A,- MỞ ĐÊ

Muốn diệt trừ lòng sân, phải tu pháp Quán Từ bi. 

I- Định nghĩa : Quán Từ bi
II.- So sánh Từ bi với Bác ái.
III.- Từ bi cứu khổ cho vui bằng cách nào?

1.- Chúng sanh
IV.- Phương pháp 

Quán Từ bi

BÀI THỨ BA

B.-CHÁNH 
ĐÊ duyên từ 

2.- Pháp duyên từ 
. 3.- Vô duyên từ 

V.- Lợi ích của pháp Quán Từ bi.

c.- KẾT LUẬN
Quán Từ bi là nấc thang đưa phàm phu lên quả 
Thánh.
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BÀI THỨ BA

QUÁN TỪ BI

A.- MỞ Đ Ế

Trong các nguyên nhân gây ra đau khổ cho mình 
và cho người, tánh  nóng giận là một nguyên nhân 
lớn, chẳng kém gì lòng tham  lam và tánh  ngu si. Từ 
vô th ỉ đến nay sự xây dựng của loài người lớn lao vô 
kể; những sự phá hoại vì lòng giận dữ của họ, cũng 
lớn lao vô cùng. Loài người xây rồi lại phá, phá rồi 
xây không ngừng, chẳng khác gì những đứa trẻ xây 
nhà trên  cát, xây xong rồi đạp đi, để rồi xây lại. Và 
nguyên nhân của sự phá hoại ấy là lòng nóng giận. 
Có những sự nóng giận nho nhỏ trong nhà giữa vợ và 
chồng làm đổ vỡ chén bát; có những sự nóng giận 
giữa anh em làm u đầu sưng trán; có những sự nóng 
giận giữa bạn bè làm đoạn tuyệt đường đi lối về; có 
những sự nóng giận giữa tình  địch, hay đồng nghiệp 
kinh doanh cần phải thanh toán bằng lưỡi dao, mũi 
súng hay lọ át-xít; có những sự nóng giận lớn lao hơn, 
giữa nước này với nuớc khác, màu da này với màu da 
nọ, chủ nghĩa này với chủ nghĩa kia, mà kết liễu là 
những thây ma nằm  ngổn ngang trên  bãi chiến 
trường, những kẻ tậ t nguyền trong các bệnh viện, và 
những chiếc khăn tang trên  đầu các cô nhi quả phụ...

Tất cả những tai họa đó đều do sân hận mà ra. 
Sân hận nằm sẵn trong lòng mỗi người, như những
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ngọn lửa âm ỉ cháy, như những ngòi thuốc súng sẵn 
sàng bùng nổ bất luận lúc nào. Lửa gặp lửa, thuốc súng 
gặp thuốc súng, không nói, chắc ai cũng biết tai hại do 
chúng gây ra lớn lao như thế  nào !

B,- CHÁNH Đ Ề

I.- ĐỊNH NGHĨA

Thông thường, người ta  có quan niệm sai lầm 
rằng : Từ bi là bi lụy, mềm yếu, than khóc, tiêu cực... 
Người ta  tưởng rằng hễ đã Từ bi, thì ai muôn làm như 
th ế  nào mình cũng chịu, sống trong hoàn cảnh nào 
thì mình cũng phải theo, thiếu tinh thần  tiến thủ... 
Tóm lại, Từ bi theo nghĩa thông thường là than khóc 
và nhu nhược.

Nhưng th ậ t ra, Từ bi theo dạo Phật có nghĩa 
khác xa. Phật dạy : “Từ năng dữ nhứt thiết chúng 
sinh chi lạc; Bi năng bạt nhứt thiết chúng sinh chi 
khổ”. Nghĩa là Từ là cho vui tấ t  cả chúng sinh; Bi là 
diệt trừ  cái khổ cho tấ t  cả mọi loài. Diệt khổ và cho 
vui đó là tấ t cả nguyện vọng và hành dộng lợi tha, 
cứu độ của người có lòng Từ bi. Thế nên, Từ bi không 
phải là thụ động, là trốn đời hay nhu nhược. Cái khổ 
và cái vui nói ở đây không chỉ là khổ và vui vật chất 
mà gồm cả khổ và vui tinh th ần ỗ

Hết khổ và được vui tức là hai khía cạnh của 
cuộc đời, nhưng không thể rời nhau được. Khi được 
vui một phần nào, tức là đã bớt khổ một phần nào, 
ấy là trong Từ có Bi; và trái lại, khi bớt khổ một
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phần nào, tức là đã dược vui một phần ấy như th ế  là 
trong Bi có Từ. Cũng như một đứa trẻ  đang khổ sở vì 
đi lạc đường, bỗng có ai chỉ đường cho nó, nó liền vui 
mừng và hế t khổ.

Vậy Từ bi là một lòng thương rộng lớn vô biên, 
nó xui khiến người ta  vận dụng tấ t  cả khả năng, tâm  
tư, phương tiện để làm vui cho mọi người, mọi vật 
thoát khổ được vui.

Ilế- SO SÁNH TỪ BI VỚI BÁC ÁI

Bác ái là tình thương yêu rộng lớn. Như thế  thì 
bác ái và Từ bi đều có một tánh  chất giống nhau, chỉ 
khác nhau ở chỗ rộng hẹp, sâu cạn mà thôi. Có người 
cho rằng bác ái rộng hơn Từ bi. Cho như thế  là vì chưa 
hiểu rõ nghĩa hai chữ Từ bi. Như trên  dã định nghĩa : 
Từ là cho vui tất cả chúng sinh; Bi là diệt trừ mọi nỗi 
khổ cho tất cả mọi loài. Chúng ta  đã biết Đức Phật 
dùng hai chữ chúng sinh là để chỉ cho tấ t cả mọi sinh 
vật. Vậy Từ là cho vui tấ t cả mọi sinh vật, chứ không 
phải riêng cho loài người. Tất cả mọi vật có sự sống 
đều được chung hưởng tình thương ấy. Còn Bi là diệt 
trừ mọi nỗi khổ cho chúng sinh. Chúng ta  nên để ý là 
trong câu định nghĩa chữ Hán, các kinh dùng chữ “bạt” 
nghĩa là nhổ tận  gốc rễ. Vâng, nhổ tận  gốc rễ của cái 
khổ chứ không phải chỉ thoa dịu cái quả khổ trong 
hiện tại, mà để diặc cho cái nhân gây ra khổ mãi về 
sau. Người có lòng Bi là vừa thoa dịu vết thương đau 
khổ trong hiện tại mà vừa chữa cho khỏi nguyên nhân 
hay gây ra đau khổ, như người làm vườn, không phải
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chỉ phác cho sạch cỏ trên  m ặt đất, mà còn đào sâu 
xuống dưới nhổ cho hết gốc rễ của cỏ nữa.

Như th ế  thì Từ bi, về phương diện không gian, 
bao gồm tấ t cả mọi loài, còn về phương diện thời 
gian, bao gồm tấ t  cả quá khứ, hiện tại và tương lai. 
Còn Bác ái thì chỉ chú trọng nhiều về loài người mà 
ít để ý đến sinh vật; và chỉ lo cứu khổ, cho vui trong 
hiện tại mà ít nghĩ đến cái quả trong tương lai.

III.- TỪ BI CỨU KHỔ VÀ CHO VUI NHƯ THẾ NÀO?

Trong khi so sánh Từ bi với Bác ái, chúng tôi đã 
nói, về phương diện không gian, Từ bi bao gồm tấ t cả 
mọi loài. Thật thế, tình thương của Đạo Phật vô cùng 
rộng lớn. Phật dạy không được sát sinh người mà cả 
muôn vật nữa. Người Phật tử chân chính, triệ t để tuân 
theo lời Phật dạy, không những không giết hại sinh 
vật dể ăn, mà cũng không giết hại sinh vật trong các 
cuộc săn bắn hay câu cá để mua vui. Ngày xưa, các vị 
Tỳ-kheo trước khi uống nước ao hồ, phải dùng một cái 
lọc dể lọc nước, như thế  vừa hợp vệ sinh, vừa tránh 
khỏi sát sinh những sanh vật nhỏ ở trong nước. Mỗi 
khi vào cầu, người tu hành phải gõ xuống đất ba tiếng, 
để cho những sinh vật dưới cầu biết mà tránh trước. 
Những cử chỉ ấy mặc dù nhỏ nhặt, nhưng đã thể hiện 
được một cách chân thành lòng Từ bi của người Phật 
tử chân chính. Chính nhờ lòng Từ bi ấy mà cuộc dời 
bớt khắc nghiệt, khổ dau, sự chém giết bớt tàn  khốc, 
chiến trường được thu hẹp, người và vật không còn sát 
hại nhau, mà trái lại còn xem nhau như anh em.
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Nhưng nếu chỉ cho vui và diệt khổ trong hiện 
tiền mà không nghĩ đến cho vui và diệt khổ trong 
tương lai thì cũng chưa gọi là Từ bi. Bởi thế, cần phải 
gây nhân vui và diệt nhân khổ. Nhân vui và nhân khổ 
ở đâu mà có ? Trong Kinh thường dạy : Khổ do nghiệp, 
nghiệp do hoặc. Hoặc tức là phiền não. Phiền não đều 
ở trong tâm  mỗi chúng ta. Tâm là nguồn gốc của mọi 
hành động, của mọi kết quả. Vậy thì quả khổ hay vui 
chỉ do tâm  cả. Tâm chúng sinh đầy dẫy phiền não, tậ t 
xấu, dung chứa vô số hạt giống cay chua, đắng độc. Dĩ 
nhiên, những mầm mống ấy sẽ trổ ra những quả khổ 
gian lao. Bởi thế, Đạo Phật rấ t chú trọng vấn đề tu 
tâm, dưỡng tánh  cho chính mình và người.

Muốn cứu khổ cho thậ t tình, chẳng những lo cứu 
khổ quả, mà còn phải trừ nhơn khổ cho sớm. Thê mới 
đúng như định nghĩa đã nói ở trên  về chữ Bi (Bạt nhứt 
thiết chúng sinh chi khổ). Chẳng hạn, muốn một người 
nào khỏi bị cái khổ tù đày, lao lý, bắt bớ, hành hạ, ta 
phải dạy họ đừng tham lam, trộm cướp và cần thiết 
phải biết bố thí, quý trọng của cải của người. Muốn cho 
người nào khỏi khổ vì sự chia rẽ, sát hại, thù hằn, ta 
phải dạy họ đừng sân mà cần phải biết nhu hòa, nhẫn 
nhục. Muốn cho người nào khỏi khổ vì sự ngu si cám 
dỗ, bóc lột, khinh hèn, ta phải dạy cho họ được sáng 
suốt, giác ngộ cảnh đời. Khi họ hiểu rồi, tấ t nhiên 
không bảo họ tránh khổ, họ vẫn tránh.

Muôn cho sự nghiệp lợi tha  này được hoàn 
toàn, người tu hạnh từ bi, còn có bổn phận phải chỉ
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bảo cho người chung quanh những phương pháp tu 
hành  cho có hiệu quả, như niệm Phật, tham  th iền  
chẳng hạn, để cho tâm  địa của họ được tăng trưởng 
công đức lành.

IV.- PHƯƠNG PHÁP QUÁN TỪ BI

Trong các đoạn trèn, chúng ta đã phân tách ý nghĩa 
và tác dụng của Từ bi. Chúng ta đã thấy được giá trị tốt 
đẹp và lớn lao của Từ bi. Đến đây chúng ta hãy đề cập 
đến vấn đề: “làm thế nào để tập huấn được lòng Từ bi”.

Một trong những phương pháp hiệu nghiệm  
để huấn luyện lòng Từ bi là “quán Từ bi”. Quán Từ 
bi có ba từng bậc thấp  cao, tùy theo căn cơ của ba 
hạng tu hành  :

1.- C h ú n g  s in h  d u y ê n  từ  : -  Pháp quán này 
thường dành cho hạng tu Tiểu thừa thực hành.

Chúng sinh duyên từ, nghĩa là lòng Từ bi do 
quán sá t cảnh khổ của chúng sinh mà phát khởi.

Chúng sinh tức là muốn nói đến những hạng còn 
đang say mê, chìm dắm trong bể khổ sanh tử, còn 
đang trói mình trong vòng phiền não nhiễm ô. Chẳng 
hạn như loài ở địa ngục bị hành phạt đủ điều, ngạ 
quỹ bị đói khát bức bách, súc sanh bị cảnh dao thớt 
hành hình, A-tu-la đấu tranh, chém giết. Đến như 
chúng sinh ở cõi trời tuy vui thú, nhưng vẫn còn bị 
ngũ suy tướng hiện, luân hồi, đọa lạc như thường. Và 
gần hơn hết là loài người, cũng chịu không biết bao 
nhiêu là cảnh khổ, từ vật chất đến tinh thần, từ cá
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nhân đến đoàn thể. N hất là đối với luật vô thường : 
sanh, già, bịnh, chết, chưa ai thoát khỏi được. Đã 
không thoát được mà lại còn vô tình đi gây chuốc 
thêm  lấy khổ, lắm khi cứ quên m ất cái tuổi già mỗi 
ngày mỗi chồng chất, th ậ t đáng thương hại !

Vậy, đứng trước những cảnh khổ của chúng sinh, 
người P hật tử phải làm th ế  nào ? -  Phải phát lòng Từ 
bi ! Nhưng làm sao cho lòng Từ bi ấy được phát ?

Đức Phật có dạy chúng ta  phải quán sát tấ t  cả 
chúng sinh trong lục đạo, mười phương đều như bà 
con thân  thuộc.

Đây là phương pháp đầu tiên dể hòa hợp với 
mọi chúng sinh. Dùng cảm tình mà tập quán Từ bi. 
Trước kia, chúng ta có thói quen là cái gì ngoài “ta” 
thì ít khi quan tâm  đến. Giờ đây quán Từ bi tức là 
chúng ta  đã phá cái vỏ ích kỷ hẹp hòi ấy mà giác ngộ 
nhận định rằng :

Thế giới của loài người chúng ta  dang ở đây, tỷ 
như một cái nhà lớn, nơi sum họp và đoàn kết của đại 
gia đình, v ẫ n  biết rằng nhân loại khác nhau về màu 
da, chủng tộc; nhưng cái khác đó, chẳng qua là khác 
về bề ngoài, chứ đã là người th ì ai ai cũng có một 
thân  hình xương th ịt như nhau cũng đồng sợ khổ, ưa 
vui, biết xấu biết tốt v.v... Vì thế  đối với người lớn 
tuổi, ta  phải kính trọng như ông bà cha mẹ; người 
ngang hàng hay xấp xỉ, xem như anh chị em ruột thịt; 
người nhỏ tuổi hơn nữa xem như con cái cháu chắt...
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-  Rộng ra một tầng nữa, đối với chúng sinh 
trong năm loài, chúng ta  xem như những thành phần 
của đại gia đình là chú, bác, cô, dì... v ẫn  biết rằng về 
hình thức, loài người khác với loài khác, và nhiều khi 
ta  không gặp m ặt nữa, nhưng xét cho cùng, đã là 
chúng sinh, thì tấ t nhiên đồng chung một nguồn 
sống, và đã có sông thì tấ t nhiên đều ham sống sợ 
chết, đều biết cảm nỗi vui sướng và đau khổ. Gần với 
chúng ta  nhất mà chúng ta  có thể thấy, gặp và nhờ 
cậy được là loài súc sinh. Tuy chúng không biết nói 
như chúng ta, nhưng nếu chúng ta  đối đãi tử tế, 
chúng cũng biết thương mến và trung thành  với ta. 
Tuy không có học thức, chúng vẫn biết nghe lời ta  và 
giúp dỡ ta  trong nhiều công việc nặng nề. Chẳng qua 
vì nghiệp nặng, nên dời này chúng làm súc vật, 
nhưng biết đâu đời trước, chúng không phải là anh 
em của ta  ? Và sau này, biết đâu chúng lại không sẽ 
là bà con quyến thuộc của ta  ?

Phương pháp tu tập của Tiểu thừa này tuy chưa 
phá được ngã chấp, nhưng cũng đã mở rộng được phạm 
vi hẹp hòi của cái ngã nhỏ và thể nhập vào cái ngã to 
hơn là đại gia đình; rồi từ cái ngã to tình cảm ấy, sẽ 
chuyển dần sang giai đoạn lý trí cao siêu hơn, bằng 
pháp quán “Pháp duyên từ” sau dây.

2.- P h á p  d u y ê n  từ  : -  Pháp duyên từ là lòng 
Từ bi do duyên “Pháp tán h ” mà phát khởi. Đây là 
pháp quán dành cho các bậc Trung thừa.
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Hành giả trong khi tu pháp môn này, quán sát 
thấy tấ t cả chúng sinh, cùng mình đều đồng một “pháp 
giới tánh”, nên chúng sinh đau khổ là mình đau khổ; vì 
vậy hành giả khởi lòng Từ bi cứu khổ ban vui cho tấ t cả 
chúng sinh. Đến địa vị này, các ngài không còn phân 
biệt là nam hay nữ, không còn quan niệm mình khác 
với người, không nghĩ rằng đó là bà con quyến thuộc, 
chỉ thấy mình cùng người đồng một “pháp giới tánh” 
mà thôi. Bồ-tát đã nhận chúng sinh và mình đồng một 
bản thể, nên khi cứu khổ, không cần biết đó là ai, và 
khi làm, không chấp mình đã làm. Chúng sinh có khổ 
thì Bồ-tát có Bi. Sự thông cảm tự nhiên ấy như tình 
thiêng liêng giữa mẹ và con, hễ có cảm là có ứng, như 
tánh sốt sắng của vị y sĩ có lương tâm nhà nghề, hễ 
thấy bệnh thì liền trị. Với ý nghĩa này, trong Kinh 
Trung A-Hàm có tỷ dụ : Trước một nạn nhân bị trúng 
tên độc, việc làm cần kíp hơn hết của vị thầy thuốc là í 
phải rút tên độc ấy ra ngay lập tức. Ông không cân 
phải hỏi người ấy tên gì, ở đâu, con ai, cũng không cần 
coi cây tên ấy làm bằng gì, ai bắn v.v...

Sự cứu khổ cho chúng sinh, đôi với các vị Bồ-tát 
đã chứng được “pháp duyên từ” này cũng như thế, chỉ 
nhằm  mục đích làm sao cho kẻ khác hết khổ được vui 
mà thôi.

3.- Vô d u y ê n  từ  : -  Trong phạm vi bài này, 
chúng ta chỉ nên học qua hai hạng Từ bi trên  mà 
thôi, là: Lòng Từ bi do duyên mình với chúng sinh 
khổ sở mà phát ra, hay do duyên mình và chúng sinh
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đồng một thể tánh  mà phát khởi. Còn loại Từ bi thứ 
ba tức là “Vô duyên từ” là một loại cao siêu đặc biệt 
của Đại thừa, chúng ta  chưa đủ căn cơ, trình độ tu 
tập. Tuy nhiên để có một ý niệm đầy đủ về lòng Từ 
bi, chúng ta  cũng nên biết qua về loại này.

Vô duyên từ, là lòng Từ bi không có tâm  năng 
duyên và cảnh bị duyên, không còn dụng công, không 
còn quan sát, đối đãi giữa mình với người, mình và vật 
như hai thứ Từ bi trước. Lòng Từ bi này xứng theo thể 
tánh chơn tâm  mà tự khởi ra bao la, trùm khắp, không 
thiên lệch một nơi nào. Cũng như ánh sáng mặt trời 
chiếu khắp cả gần xa, không phân biệt thấp cao, 
không chú ý một nơi nào, chiếu soi tấ t cả một cách vô 
tư và không dụng công.

V.- LỢI ÍCH CỦA PHÁP QUÁN TỪ BI

Có người lo rằng nếu ai cũng Từ bi thì sẽ trở 
thành  nhu nhược, dân tộc sẽ yếu hèn, và sự tham  tàn  
bóc lột sẽ lừng lẫy v.v...

Lo như th ế  là quá lo xa mà thành  ra không thực 
tế. Từ xưa đến nay, loài người không phải khổ sồ vì 
quá Từ bi, xã hội không phải yếu hèn, đảo điên vì 
tình thương quá rộng lớn. Trái lại, sự đau khổ của cá 
nhân cũng như của đoàn thể, một phần rấ t lớn là do 
lòng người còn quá độc ác. Một nhận xét không ai có 
thể chối cãi được là một xã hội càng văn minh thì 
lòng ác độc càng bớt, tình thương càng tăng thêm, 
hay ngược lại, tình thương càng tăng, ác độc càng
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giảm, thì xã hội càng văn minh hạnh phúc. Hãy 
khoan lo sợ Từ bi làm cho con người mềm yếu, mà chỉ 
nên lo sợ, nếu sự thù hằn, dộc ác không giảm, th ì loài 
người chắc chắn sẽ bị tiêu diệt.

Khái lược theo Kinh Tăng N hất A-Hàm thì 
người quán Từ bi sẽ được những lợi ích như sau :

a) Khi thức hay ngũ đều được yên vui.

b) Hiện tại dược nhiều người thương.

c) Sống trong đời không bị tai nạn, trộm  cướp.

Nhưng thực hành, pháp Quán từ bi, không phải 
chỉ để chúng ta  cầu những quả báo lợi ích riêng cho 
mình, mà chỉ có bây nhiêu đó. Mục đích chúng ta  tu 
là cốt làm sao cho chúng ta và mọi chúng sinh trong 
lục đạo đều khỏi khổ dược vui. Lẽ tấ t nhiên, trong khi 
tu chúng ta  sẽ :

-  Trừ được lòng sân hận độc ác.

-  Dẹp dược ngã chấp hẹp hòi.

-  Đoàn kết được với mọi người.'

-  Đời sống cá nhân và đoàn thể nhờ th ế  được 
vui vẻ, có ý nghĩa.

c.- KẾT LUẬN

Từ bi là một phương thuốc trị tâm  sân hận. Sân 
hận là đầu mối sát hại ghê ghớm, là cái chìa khóa của 
tấ t cả kho tội lỗi. Trừ được nó tức là trừ được giết chóc,
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là dập tắ t được cái ngòi biến loạn. Bao nhiêu súng đạn 
và nhất là bom nguyên tử sẽ trở thành vô dụng. Trong 
nhân loại, không còn ai là cừu địch, không còn có giai 
cấp bóc lột, đấu tranh. Ai cũng là người đáng thương, 
đáng giúp đỡ. Giữa người và người, giữa người và vật 
sẽ có một sự liên lạc, đoàn kết mật thiết. Con người sẽ 
vô cùng sung sướng khi thấy xung quanh mình đều là 
bà con quyến thuộc, bốn biển đều là anh em và cùng 
chan hòa trong Phật tánh.

HOẰNG PHÁP
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A.- MỞ ĐỂ

QUÁN NHÂN DUYÊN
DÀN BÀI

Mọi sự vật trong vũ trụ đều do nhân duyên 
sanh. Phật dạy pháp quán nhân duyên để 
chúng ta khỏi mê lầm về nguyên nhân đời 
sống của chúng ta.

BÀI THỨ Tư

B.- CHÁNH ĐỂ :

I- Định nghĩa 
về nhân duyên

II- Thành phần  
của nhân 
duyên

1- Nhân : Nguyên nhân
2- Duyên : Trợ duyên
3- Nhân duyên : Các nhân nó

duyên nhau

III- Phương pháp 
quán

' 1- Vô minh,
3- Thức,
5- Lục nhập,
7- Thọ,
9- Thủ,

^11- Sanh,

1- Quán 
lưu
chuyển

2- Quán 
hoàn 
diệt

2- Hành,
4- Danh sắc
6- Xúc,
8- Ái,
10- Hữu
12- Lão, tử.

a) Vô thỉ
b) Ba đời
c) Đương niệm 
hiện tiền
a) Diệt vô 
minh gốc rễ

b) Diệt vô minh 
ngành ngọn
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TV- Hiệu quả của phép 1- Trừ tâm si mê 
Quán 12 nhân 2- Chứng quả
duyên Duyên-giác.

c.- KẾT LUẬN

-  Tóm tắt các yếu điểm

-  Khuyến tu
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BÀI THỨ Tư

QUÁN NHÂN DUYÊN
A.- MỞ ĐÊ

Người đời, vì không hiểu sự vật trong vũ trụ này 
từ đâu mà có, cho nên sanh ra nhiều quan niệm sai 
lầm. Có người nghĩ rằng vũ trụ do tự nhiên sanh. Có 
người lại nghĩ vũ trụ do một vị hay nhiều vị thần  
toàn trí, toàn năng tạo ra  v.v...

Theo Đạo Phật thì vũ trụ là vô thỉ, nghĩa là không 
có điểm khởi đầu, và mọi sự vật trong vũ trụ không thể 
đứng riêng một mình mà có dược; trái lại, phải nương 
nhờ nhau mà thành. Nói một cách khác, từ vật lớn cho 
đến vật nhỏ, từ vật hữu hình cho đến vô hình, đều 
không ngoài nhân duyên mà có. Vì thế, trong Kinh 
Phật thường nói : “Chư pháp tùng duyên sinh”.

Sự hiện hữu của loài hữu hình, hay nói riêng của 
loài người, cũng không ngoài công lệ ấy được. Muôn 
hiểu rõ một cách tường tận  cái guồng máy của sự 
sanh tử luân hồi của kiếp người trong bể khổ trần  
gian, chúng ta  cần phải học lý “Thập nhị nhân 
duyên”. Sau khi hiểu rõ lý thập nhị nhân duyên, 
chúng ta  còn phải tìm  hiểu phương pháp để dứt trừ 
cái vòng lẩn quẩn sanh tử luân hồi nữa.

Muốn hiểu và dứt trừ cái vòng sanh tử luân hồi, 
chúng ta phải học và thực hành pháp quán nhân 
duyên, mà chúng tôi xin trình bày trong bài giảng này.
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B.- CHÁNH Đ Ể

L- ĐỊNH NGHĨA

Sao gọi là “Nhân duyên” ? -  Nhân là nguyên 
nhân, chỉ cho những vật chính nó làm nhân, trực tiếp 
sanh ra một vật khác như hạt lúa là nhân sanh ra cây 
lúc. Duyên là trợ duyên, chỉ cho những vật gì có tính 
cách trợ giúp trực tiếp hay gián tiếp cho vật khác được 
thành. Như phân, nưức, ánh sáng, nhân công... là trợ 
duyên giúp cho hạt lúa trở thành cây lúa. Vậy nhân 
duyên là chỉ cho các vật làm nhân cho nó mà cũng vừa 
là trợ duyên cho tấ t cả vật chung quanh nó.

Chữ “Nhân duyên” lại có ý nghĩa thứ hai: các 
vật đều là “nhân”, các “nhân” đó “duyên” với nhau mà 
thành  ra các vật khác. Như vôi, gạch, ngói, gỗ v.v... 
là nhân, các nhân này duyên nhau (nương giúp) mà 
thành  ra cái nhà. Vì các pháp trùng điệp nhiều lớp 
làm duyên cho nhau, mà thành ra vật th ế  này hay 
th ế  khác, nên trong kinh chép: “chư pháp trùng trùng  
duyên khởi”.

II.- THÀNH PHẦN CỦA NHÂN DUYÊN

Đoạn trên  đã nói : “Các pháp do nhân duyên 
hòa hợp sanh”ử Vậy những nhân duyên gì sanh ra loài 
hữu tình ? Đó là mười hai nhân duyên sau đây:

1.- Vô minh, 2,- Hành, 3.- Thức, 4,- Danh sắc, 5.- 
Lục nhập, 6,- Xúc, 7.- Thọ, 8,- Ái, 9.- Thủ, 10.- Hữu,
11.- Sanh, 12,- Lão tử.
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1,- Vô m in h  có nhiều nghĩa và nhiều loại :

a) Theo Đại thừa giải thích : “Không tỏ ngộ chân 
tâm  gọi là vô m inh” (Bất giác đệ nhấ t nghĩa đế, vị 
chi vô minh).

b) Thông cả Đại thừa và Tiểu thừa giải thích : 
“Hiểu biết các pháp không đúng như th ậ t (hiểu sai 
lầm), nên gọi là vô m inh” (Bất như th ậ t chư dế lý, vị 
chi vô minh); như vô ngã mà chấp th ậ t ngã, vô pháp 
mà chấp th ậ t pháp v.v...

c) Ngoài ra, còn những nghĩa thông thường như : 
vô minh là không sáng, tối tăm , mờ ám, si mê v.v...

Vô minh, lại có khi để chỉ cho các phiền não như 
tham, sân, si. Xưa có người đến chùa hỏi:

-  Thế nào là vô minh?

Tổ sư trả  lời :

-  Quê mùa dốt ná t đến thế, cũng đến chùa hỏi 
đạo lý !

Ông khách nổi giận, m ặt mày đỏ bừng... Tổ sư 
nói tiếp :

-  Vô minh là đó (chỉ cái sân), đó là vô minh.

Vô minh có khi chỉ riêng cho Si tâm  sở. Như nói 
“dộc hành vô minh” hay “tương ưng vô m inh” là đều 
chỉ riêng cho “si tâm  sở”: Khi nó khởi riêng một 
mình, hoặc chung cùng với phiền não, tham, sân v.v...
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Vô minh lại phân ra hai loại: căn bản vô minh và 
chi mạt vô minh. Như trong mười hai nhân duyên, cái 
“vô minh” đầu là căn bản, vì nó làm gốc sanh ra các vô 
minh sau; còn “ái, thủ, hữu” là chi mạt vô minh, trong 
tứ hoặc, thì kiến hoặc, tư hoặc, trần  sa hoặc là chi mạt 
vô minh; còn vô minh hoặc là căn bản vô minh. Trong 
ngũ trụ địa, thì kiến nhất xứ trụ địa, dục ái trụ địa, sắc 
ái trụ địa là chi m ạt vô minh, còn vô minh trụ địa là 
căn bản vô minh.

Nói chung lại, tấ t cả phiền não, hoặc thô, hoặc tế  
của Đại thừa hay Tiểu thừa, có tính cách làm cho chân 
tâm  bị ẩn, gương trí huệ lu mờ thì gọi là vô minh.

2.- H ành là hành động, tạo tác. Do vô minh 
phiền não nổi lên, làm cho thân, khẩu, ý, tạo tác ra 
các nghiệp lành hay dữ nên gọi là “hành”.

3.- T hức : là thần  thức, chỉ cho phần tinh thần. 
Do thân, khẩu, ý, ba nghiệp tạo tác những nghiệp 
lành hay dữ nên khi chết rồi, các nghiệp dẫn dắt 
thần  thức đi lãnh thọ quả báo (thân) khổ hay vui ở 
đời sau.

4.- D an h  sắc  là thân  thể. Trong thân  thể người 
có hai phần :

a) Phần tinh thần  (tâm) chì có tên  kêu gọi, chứ 
không có hình sắc nên gọi là “danh”.

b) Phần thể chất có hình sắc, nên gọi là “sắc”.

5.- L ục n h ậ p ,  gọi nôm na là sáu chỗ vào. Khi đã 
có thân thể rồi, cố nhiên phải có sáu căn (mắt, tai, mũi,
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lưỡi, thân và ý) là chỗ của sáu trần  (sắc, thinh, hương, 
vị, xúc và pháp) phản ảnh vào, nên gọi là “lục nhập”.

6.- Xúc là tiếp xúc. Trong sáu căn, ngoài sáu 
trần  thường gặp gỡ tiếp xúc với nhau, như m ắt tiếp 
xúc với sắc, tai tiếp xúc với tiếng, mũi tiếp xúc với 
mùi, lưỡi tiếp xúc với vị, thân  tiếp xúc với ấm lạnh, 
trơn nhám, ý tiếp xúc với pháp trần .

7.- Thọ là lãnh thọ. Khi sáu căn tiếp xúc với sáu 
trần , rồi lãnh thọ những cảnh vui hay buồn, sướng 
hay khổ, hay cảnh bình thường.

8.- Á i là ưa muốn. Khi lãnh thọ cảnh vui thì 
sinh lòng tham, muốn làm sao cho được, khi gặp cảnh 
khổ th ì sanh tâm  sân hận, buồn rầu, muốn xa lìa, gặp 
cảnh bình thường thời si mê. Đây là cái động cơ thúc 
đẩy thân, khẩu, ý, tạo tác các nghiệp.

9.- Thủ là giữ lấy, tìm cầu; nói rộng ra là các 
hành động tạo tác. Do gặp cảnh thuận thì tham  cầu, 
gặp cảnh nghịch thì lại sân, si muốn xa lìa; mục đích là 
muốn tìm phương này kế nọ dể bảo thủ cho được bản 
ngã của mình. Do đó mà tạo ra  các nghiệp sanh tử.

10.- H ữu là có. Vì đời này đã có nhân lành hay 
dữ do mình tạo ra, thì đời sau quyết định phải “có” quả 
khổ hay vui mà mình phải thọ nhận.

11Ệ- S an h  -  Là sanh ra. Do “ái, thủ, hữu” làm 
nhân hiện tại tạo ra các nghiệp, cho nên qua đời sau, 
phải sanh ra đời để thọ quả báo.

541



12.- L ão, tử  -  Là già, chết. Đa có sanh ra, tấ t 
nhiên phải chịu các khổ già và chết v.v...

Mười hai nhân duyên này liên quan m ật th iết 
với nhau, vừa làm quả cho nhân trước, vừa làm nhân 
cho quả sau, nối tiếp không dứt trong thời gian và 
làm cho chúng sinh phải mãi mãi xoay trong vòng 
sanh tử.

Illễ- PHƯƠNG PHÁP QUÁN

Phương pháp quán mười hai nhân duyên có thể 
chia làm hai phần là : quán Lưu chuyển và quán 
Hoàn diệt.

1.- Q u án  lư u  ch u y ển . -  Là quán sát trạng  thái 
sanh khởi và luân lưu của mười hai nhân duyên. Sự 
quán sát này có ba loại :

a) Quán sát, trạng thái sanh khởi của mười hai 
nhân duyên trong quá khứ xa xôi, từ vô thỉ. -  Từ vô 
thỉ, vì vô minh vọng động, làm cho bản tâm thanh 
tịnh phải ẩn khuất, như mây áng nên trăng mờ (vô 
minh), do đó, các vọng động từ từ sinh khởi (hành), 
thành ra có tâm  (thức) và cảnh, đủ cả thế giới và 
chúng sinh (danh sắc); trong thân chúng sinh có sáu 
căn là chỗ của sáu trần  thường phản ảnh vào (lục 
nhập), rồi căn, trần  thường tiếp xúc (xúc) nhau sanh ra 
cảm thọ (thọ), nhân thọ sanh ra ưa (ái), vì ưa mới giữ 
(thủ); do đó mà có (hữu) sanh và già, chết (lão, tử).

Đây là nói về trạng  thái của mười hai nhân 
duyên từ v ô  thỉ, do vô minh vọng động, tạo tác mà có
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th ế  giới và chúng sinh, rồi cứ như thế, tiếp tục sanh 
khởi cho đến ngày nay, và mãi mãi về sau v.v...

b) Quán sát trạng thái lưu chuyển của mười hai 
nhân duyên  trong ba đời : quá khứ, hiện tại, vị lai. -  
Đây là quán sát sự xoay vần của mười hai nhân duyên. 
Trong thời gian từ quá khứ đến hiện tại, từ hiện tại 
đến vị lai. Mười hai nhân duyên cũng như sợi dây 
chuyền, có mười hai vòng, vòng này móc vào vòng kia, 
vòng kia móc vào vòng nọ, nối tiếp nhau không có mối 
manh, và liên quan cả 3 đời : quá khứ, hiện tại, vị lai. 
Như trong quá khứ vô minh và hành (căn bản vô 
minh) làm nhân, sanh ra quả hiện tại (thân đời nay) 
là “thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ”; quả hiện tại 
(thân dời nay) trở lại tạo nhân (trong hiện tại) là “ái, 
thủ, hữu” (chi m ạt vô minh); nhân hiện tại lại sẽ 
thành quả vị lai (thân đời sau) là “sanh, lão, tử”. Nói 
tóm lại do mê hoặc (vô minh) nên tạo nghiệp (hành), 
vì tạo nghiệp nên chịu quả khổ, nhân chịu quả khổ, rồi 
lại mê hoặc tạo nghiệp v.v.ử. nhân sanh quả, quả lại 
sanh nhân, nối tiếp trong ba đời, quanh quẩn trong 
sáu đường sanh tử luân hồi, như cái bánh xe lăn tròn 
trên  sợi dây. Chỉ có khác là bánh xe thật thì chỉ có 
một cái và biến đổi rấ t chậm chạp; còn bánh xe mười 
hai nhân duyên thì vừa chạy tới mà vừa biến đổi, luôn 
luôn hoại và thành, thành và hoại... liên tiếp trong ba 
đời; quá khứ, hiện tại và tương lai.

c) Q uán sá t  sự  sanh khởi và lưu chuyển của  
mười hai nhân duyên  trong m ộ t n iệm  của hiện tại. -
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Nếu lấy một khoảng thời gian ngắn trong hiện tạ i để 
quán sát, hành giả cũng có thể thấy được sự sanh 
khởi và lưu chuyển của mười hai nhân duyên, chứ 
không cần phải quán sát cả ba đời. Như khi đối cảnh, 
không rõ các pháp đều là lưu chuyển (vô minh) mà 
khởi vọng niệm (hành) phân biệt (thức) các cảnh vật 
(sắc); rồi trần  cảnh lại phản ảnh vào căn (lục nhập), 
căn lại tiếp xúc (xúc) với trần , sanh ra  lãnh thọ (thọ), 
nhân thọ sanh ra ưa muốn (ái), tìm  cầu (thủ), do đó 
tạo ra  các nghiệp (hữu) rồi theo nghiệp thọ quả báo 
(sanh, lão, tử).

Phân tách ba pháp quán trên, hành giả sẽ rú t ra 
những nhận xét sau đây :

-  Trong mười hai nhân duyên, có hai nhóm làm 
nhơn và hai nhóm làm quả : Một nhóm nhân quá khứ 
(gồm vô minh và hành) và một nhóm nhân hiện tại 
(gồm có ái, thủ, hữu).

Về phía Quả, thì có một nhóm quả hiện tạ i (gồm 
có thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ) và một nhóm 
quả vị lai (gồm có sanh, lão, tử).

-  “Vô minh, hành” là căn bản vô minh, “ái, thủ, 
hữu” là chi m ạt vô minh. Có thể nói “vô minh, hành” 
là cái biệt hiệu của “ái, thủ, hữu”, còn “thức, danh sắc, 
lục nhập, xúc, thọ” là cái dị danh của “sanh, lão, tử”. 
Nói như th ế  là vì, nếu ta  đổi qua tráo lại, sẽ thấy rõ : 
trong “ái, thủ, hữu”, có “vô minh và hành”, còn trong 
“sanh, lão, tử” có “thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ”.
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-  Vô minh thuộc về “hoặc”; hành thuộc về 
“nghiệp”; thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ thuộc về 
“khổ”; ái thuộc về “hoặc”; “thủ, hữu” thuộc về “nghiệp”; 
sanh, lão, tử thuộc về “khổ”.

HOẶC

Xem bản dồ

12 nhơn  
duyên  liên  
quan 3 đời 
nhơn quả

Ị 1- NHƠN 
(quá khứ)

2- QUẢ 
(hiện tại) 1

1. Vô minh (hoặc)
Căn bản vô 
minh (có ái, 

(nghiệp) thủ, hữu,

3- NHƠN 
(hiện tại)

4- QUẢ 
(vị lai)

2- Hành

1- Thức
2- Danh sắc
3- Lục nhập
4- Xúc
5- Thọ

1- Ái

2 -Thủ
3- Hữu

1- Sanh
2- Lão, tử .

► (khổ) Thân hiện tại

(hoặc)

' <
(nghiệp)

Chi mạt vô 
minh (có vô 
minh, hành).

(Khổ) Thân vị lai

2.- Q u á n  h o à n  d iệ t .  -  Là quán sát sự tiêu diệt 
của mười hai nhân duyên. Có hai cách quán :
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a) Diệt vô minh gốc rễ (căn bản vô minh). -  Trong 
phần quán sát trên, hành giả đã thấy rõ : do vô minh 
mà có hành, do hành mà có thức v.v... Vậy thì bây giờ, 
nếu ta  diệt vô minh, thì hành sẽ bị diệt, hành bị diệt 
thì thức cũng không có v.v... Hay nói một cách khác : do 
“mê hoặc” nên tạo “nghiệp”, do tạo nghiệp nên mới chịu 
quả “khổ”. Vậy muốn hết khổ, lẽ tấ t nhiên là phải diệt 
nghiệp, muốn dứt nghiệp trước phải trừ vô minh.

Trừ căn bản vô minh có hai cách :

-  Đối với các bậc Đại thừa Bồ-tát, vì thấy rõ thể 
tánh chân tâm  do vô minh vọng động mà có thế  giới 
chúng sinh, ngã và pháp, nên các ngài dùng trí Bát-nhã 
phá trừ “sinh tướng vô minh” để trở lại với bản thể 
chân tâm. Khi đã ngộ được chân tâm  rồi, thì tấ t cả 
sanh tử luân hồi đều hết. Như trong Bát-nhã Tâm kinh 
có chép : “Ngài Quán tự tại Bồ-tát khi đi sâu vào trí 
Bát-nhã Ba-la-mật-đa rồi, thì thấy tất cả năm uẩn đều 
không, nên khỏi các điều khổ ách...”. Hay như trong 
Kinh Lăng Nghiêm có chép : “Đối với người tỏ ngộ được 
chơn tâm, thì mười phương thế giới đều tiêu hết”.

-  Đôi với người không thể phá trừ  ngay được 
căn bản vô minh để trực ngộ chân tâm, th ì phải lần 
hồi trã i qua vô số kiếp tu hành, khi đến địa vị Đẳng 
giác, dùng trí Kim Cang phá trừ  dược “sanh tướng vô 
minh”, mới chứng quả Diệu-giác (Phật).

b) Diệt vồ minh ngành ngọn (chi m ạt vô minh). -  
Đối với hàng phàm phu và Tiểu thừa, căn cơ thấp hẹp, 
thì không thể trực tiếp phá trừ vô mirih gốc rễ như hai
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bậc trên, mà chỉ có thể phá trừ vô minh ngành ngọn 
là “ái, thủ, hữu”. Khi ngành ngọn đã bị chặt rồi, thì 
gốc rễ dần dần bị tiêu diệt, như bụi tre mà bị xắn hết 
cả măng, thì sẽ phải tàn rụi.

Diệt trừ vô minh ngành ngọn cũng gồm hai 
phương diện :

-  Q u án  lý  : Là dùng lý lẽ dể nhận thấy rằng 
các pháp chỉ do nhân duyên hòa hợp mà sanh ra, chứ 
không có th ậ t (không hữu); bởi không có thật, nên 
không nên tìm cầu chấp thủ (không thủ). Đã không 
chấp thủ, thì cũng không tham  muôn (không ái). 
Nghĩa là bắt đầu quán “hữu”, rồi đến “thủ”, rồi cuối 
cùng là “ái”. Nếu ba cái nhân này không có, thì cái 
quả “sanh, lão, tử” cũng chẳng có.

-  Q u á n  sự  : Là y theo sự tướng mà quán sát rồi 
thực hành. Hành giả bắt đầu quán “ái” trước, rồi đến 
“thủ” và “hữu”. Kinh chép : “Hữu ái sinh ưu, hữu ái sinh 
úy; vô sở ái nhạo hà ưu hà úy?”. Nghĩa là : Bởi vì có 
tham muốn nên mới có sanh lo sợ, nếu không tham 
muốn thì có lo sợ gì ? -  Vì khi dối cảnh, sanh tâm tham 
muốn (ái), nên mới tạo ra các nghiệp (thủ), do đó phải 
chịu sanh tử luân hồi (hữu). Bấy giờ, nếu đối cảnh không 
tham ưa (không ái), thì chẳng tìm cầu chấp thủ (không 
thủ), vì không chấp thủ nên chẳng có sanh tử luân hồi 
(không hữu). Cũng như trong Kinh Lăng Nghiêm Phật 
dạy : "... Chi khi các ông đối cảnh, không khởi vọng 
niệm  ph ân  biệt, th ì tham, sân, si chẳng khởi; tham, sân, 
si không khởi th ì sát, đạo, dâm , vọng không sanh...”.
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Tóm lại, mê hoặc hết (ái) thì nghiệp chẳng có 
(thủ), nghiệp không thì khổ chẳng còn (hữu).

Trong bốn cách trừ  vô minh, chỉ có pháp “quán 
sự” này dễ dàng và th iế t thực nhất, lại hợp với căn cơ 
của người tu hành hiện tại.

IV.- HIỆU QUẢ CỦA PHÁP QUÁN MƯỜI HAI NHÂN 
DUYÊN

H ành giả sau khi thành  tựu pháp quán mười hai 
nhân duyên này, thì sẽ trừ  được tâm  si mê là nguyên 
nhân chính của khổ đau và luân hồi của chúng sinh. 
Đức P hật thường bảo: “Sự khổ ở tam đồ chưa hẳn là 
khổ, chỉ có người thiếu trí huệ mới là khổ thôi”. Xem 
th ế  th ì đủ biết trừ  được tâm  si mê và làm cho trí huệ 
được phát chiếu là một điều quan trọng bậc nhất của 
kẻ tu hành.

Hơn nữa, hành giả còn nhờ pháp quán mười hai 
nhân duyên này mà sẽ chứng được quả Duyên-giác. 
Khi P hậ t chưa giáng sinh, cũng có nhiều vị tu hành 
nhờ quán sá t sự sanh hóa của vũ trụ và được ngộ đạo. 
Những vị ấy người ta  thường gọi là Độc-giác, nghĩa là 
tự nghiên cứu một mình mà dược giác ngộ. Đến khi 
P hật giáng sinh, chỉ dạy pháp quán nhân duyên, 
nhiều người y theo pháp quán này tu hành mà được 
giác ngộ, nên gọi là “Duyên-giác” (nghĩa là những vị 
giác ngộ nhờ quán mười hai nhân duyên).

Chỗ giải thoát của quả vị Duyên-giác là A-la-hán 
đều giống nhau, nhưng về trí huệ và thần thông thì 
quả Duyên-giác cao hơn quả A-la-hán.
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Sau đây là một thí dụ về sự thành  tựu pháp 
quán mười hai nhân duyên của hai vị đại đệ tử của 
Đức Phật Thích Ca, là ngài Xá Lợi P hất và ngài Mục 
Kiền Liên, lược thuật theo kinh Nhân Quả :

Ở thành Vương xá, có hai người Bà-la-môn rấ t 
thông minh trí huệ, một người tên là Xá Lợi Phất và 
một người tên  là Mục Kiền Liên. Hai người đều tu 
theo ngoại dạo, có trên  một trăm  đệ tử, và có hứa 
hẹn với nhau rằng, nếu ai nghe dược pháp mầu trước, 
thì phải chỉ dạy lại cho người kia.

Một hôm, ông Xá Lợi Phất đi đường, được nghe 
một vị đệ tử của Phật là thầy Tỳ-kheo A Xá Bà Kỳ, 
giảng giải về đạo lý nhân duyên và tóm tắ t lại trong 
một bài kệ như sau : “Cội gốc của tấ t cả pháp là nhân 
duyên sinh, không ai làm chủ, nếu ai hiểu được pháp 
này, th ì chứng được đạo chân t h ậ t (1).

(1) PHỤ CHÚ : Có chỗ nói bài kệ như vầy :
“Chư pháp tùng duyên sanh, diệc tùng nhân duyên diệt, 
Ngã Phật Đại Sa-môn, thường tác như thị thuyết”
Dịch ng h ĩa :
Các pháp do nhân duyên sanh, cũng do nhân duyên diệt, 
Đức Phật của chúng ta, thường dạy nói như vậy.
Theo Đại thừa thì bài kệ về nhân duyên như vầy :
“Nhân duyên sở sanh pháp, ngã thuyết tức thị không, 
Diệc danh vi giả danh, diệc danh trung đạo nghĩa”
Dịch nghĩa:
Các pháp do nhân duyên sanh, nên Ta nói là không,
Chỉ là giả danh, cũng gọi là trung đạo.
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Khi nghe xong, ông Xá Lợi Phất liền xa lìa trần  
cấu, chứng được đạo quả thanh tịnh.

Lúc trở về, ông Xá Lợi Phất giảng nói lại cho 
ông Mục Kiền Liền nghe. Ông này nghe xong, cũng 
chứng được đạo quả. Hai ông liền đem hai trăm  đệ tử 
của mình, đến xin Phật cho xuất gia làm đệ tử.

c.- KẾT LUẬN

Để độc giả có một ý niệm  chung về bài giảng 
này và dễ nhớ, chúng tôi xin tóm tắ t những yếu điểm 
sau dây :

A. -  Tất cả sự vật không một vật nào riêng biệt 
mà tồn tại được. Chúng phải nương tựa vào nhau mới 
thành  vật này hay vật khác. Đó là lý nhân duyên 
sanh, hay trùng trùng duyên khởi. Riêng về loài hữu 
tình như kiếp người chẳng hạn thì do mười hai nhân 
duyên nương nhau mà thành  một chuỗi sanh tử dài 
vô hạn, nối tiếp từ quá khứ đến hiện tại và vị lai. 
Tùy theo cái tác dụng của nó mà mười hai nhân 
duyên ấy có thể chia thành  ba nhóm là: hoặc “mê 
mờ”, nghiệp “tạo tác” và khổ “kết quả”.

B. -  Muốn dứt trừ  chuỗi sanh tử kéo dài trong 
biển khổ đau của cõi tục, phải quán mười hai nhân 
duyên. Pháp quán này có hai phần là Quán lưu 
chuyển và Quán hoàn diệt :

1.- Quán lưu chuyển. -  Là quán hiện tượng sanh 
khởi và tiến triển của mười hai nhân duyên từ vô minh,
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hành, thức... đến lão, tử. Trong khi quán lưu chuyển, 
hành giả có thể chỉ quán sát sự sanh khởi và tiến triển 
của mười hai nhân duyên trong quá khứ, trong hiện tại 
hay cả trong quá khứ, hiện tại và tương lai.

2.- Quán hoàn diệt. -  Là quán theo phương pháp 
làm cho mười hai nhân duyên phải tiêu diệt. Có hai 
pháp quán hoàn diệt :

a) Một pháp dành cho những bậc đại căn trí, 
như hạng Đại thừa Bồ-tát, đó là pháp “diệt căn bản 
vô m inh”.

b) Một pháp dành cho những người căn cơ thấp 
thỏi như chúng ta, đó là pháp “diệt chi m ạt vô m inh”.

Pháp quán sau đây lại chia ra làm hai là quán lý 
và quán sự.

-  Quán lý : Là quán các pháp không th ậ t có 
(hữu) nên không chấp thủ (thủ); bởi không chấp thủ 
nên không tham  ái (ái).

-  Quán sự : Là áp dụng cái lý đã quán ở trên  
trong hoàn cảnh thực tạ i : Hành giả phải cố gắng 
thực hiện sao cho khi đối cảnh không khởi tâm  tham 
ái (ái), nhờ không tham  ái mới không tạo tác tìm cầu 
(thủ); do không tìm  cầu nên không có (hữu) thọ quả 
sanh tử về sau.

Hành giả thành  tựu được pháp quán mười hai 
nhân duyên này thì sẽ dứt trừ  được vô minh, thoát 
khỏi sanh tử và chứng được quả vị Duyên-giác.
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cầu  mong cho quý vị độc giả thấu hiểu dược 
chân giá trị pháp quán này và tinh tấn  tu hành để 
dạt được quả vị quý báu nói trên.

HOẰNG PHÁP
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A,- MỞ ĐỀ

BÀI THỨ NĂM

QUÁN GIỚI PHÂN BIỆT
DÀN BÀI

Người đời vì chấp thật ngã, nên tạo nghiệp và 
thọ khổ trong tam giới. Muôn biết thật có ngã 
hay không, phải tu pháp quán Giới phân biệt.

B.- CHÁNH 
ĐỀ :

I- Định nghĩa : Quán Giới phân biệt

//.- Phân giải 
mười tám giới

1,- Sáu căn
2,- Sáu trần
3,- Sáu thức

III.- Pháp 
quán ị

1.- Sự liên hệ giữa căn, 
trần và thức.

2,- Sự giả dối 
của căn, 
trần và 
thức

a) Sáu căn 
vô ngã

b) Sáu trần 
vô ngã

c) Sáu thức 
vô ngã

IV.- Hiệu quả của pháp quán Giới phân biệt.

c.- KẾT LUẬN

Khuyên tu.
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BÀI THỨ NÃM

QUÁN GIỚI PHÂN BIỆT

A.- MỞ ĐỀ

Hầu hết người đời đều tin rằng, mỗi người từ khi 
mới lọt lòng mẹ cho đến chết và cả sau khi chết nữa, 
đều có một linh hồn duy nhứt, bất biến làm chủ tấ t cả 
ý nghĩ, hành động của mình. Nói theo thuật ngữ Phật 
giáo thì tin như thế  gọi là “ngã chấp”, nghĩa là tin có 
một cái Ngã riêng biệt, tồn tại bất biến... Từ cái ngã 
chấp ấy, mà sinh ra "ngã ái”, nghĩa là yêu thương, 
chăm sóc, giữ gìn cái ngã, bất chấp phải trái, hay dở; 
ngã mạn, nghĩa là ngạo mạn, cho “cái ta” của mình là 
cao quý, tốt dẹp hơn bao nhiêu “cái ta” khác, đối lập 
với tấ t cả những gì không phải là ta  hay trái ý với ta.

Do sự chấp ngã ấy mà cuộc sống đáng lẽ phải 
rộng rãi vô biên, trường tồn bất diệt, lại bị ngăn cách 
chia xẻ, giam hãm  trong những cái vỏ cứng là “cái ta ” 
riêng biệt; và người đời, hay nói rộng hơn, tấ t cả 
chúng sinh đều phải sống, chết, quay cuồng, điêu 
đứng, khổ đau vì cái ta  riêng biệt mà họ tưởng lầm 
là thuần nhất, bất biến ấy.

Nhưng thật ra, có một cái “Ta” như thế  không? 
Nếu có, thì cái Ta ấy ở đâu ? Trong sáu căn hay trong 
sáu trần, hay trong sáu thức ? Muốn hiểu rõ vấn đề 
này một cách tường tận, chúng ta  phải quán Giới phân 
biệt là một trong Ngũ đình tâm  quán.
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B.- CHÁNH ĐỀ

I.- ĐỊNH NGHĨA : QUÁN GIỚI PHÂN BIỆT

Quán Giới phân biệt: Giới có nghĩa là giới hạn, là 
phạm vi phân chia phần này với phần khác, bộ phận 
nàv với bộ phận khác. Chẳng hạn như trong vật chất 
người ta  phân chia ra nhiều loại : loại màu sắc, loại 
âm thanh, loại mùi vị v.v... Hay trong con người, các 
bộ phận tiếp xúc với ngoại cảnh, như mắt, tai, mũi, 
lưỡi... là những Giới riêng biệt.

Trong th ế  giới Ta-bà gồm những vật hữu hình 
và vô hình này, mặc dù có thiên hình vạn trạng, 
nhưng theo triế t lý của Đạo Phật, th ì có thể chia ra 
làm mười tám  giới (loại, phạm vi). Vận dụng trí huệ 
để quan sát, nhận định từng phạm vi, từng giới một 
trong mười tám  giới ấy, để xem xét thử có một cái 
ngã trường tồn, bất biến, duy nhấ t hay không, đó tức 
là quán Giới phân biệt.

II.- PHÂN GIẢI MƯỜI TÁM GIỚI

Mười tám  giới có thể phân ra ba loại lớn : Sáu 
căn, sáu trần  và sáu thức.

1.- S á u  c ă n  : -  Căn tức là chỗ nương tựa, làm 
gốc cho những cái khác nẩy nở, phát sinh. Sáu căn ở 
dây tức là: nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, th iệt căn, thân 
căn và ý căn.

a) Nhãn căn : tức là hai con mắt, bộ phận để 
làm chỗ nương tựa cho sự nhận thấy của người được 
rõ ràng, khi tiếp xúc với cảnh vật chung quanh.
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b) N h ĩ căn : tức là hai lỗ tai, bộ phận làm chỗ 
phát sinh cho sự nghe biết của người được rõ ràng, 
khi tiếp xúc với tiếng động ở chung quanh.

c) Tỷ căn : tức là lỗ mũi, bộ phận làm chỗ nương 
tựa ngửi biết của người được xác thực, khi tiếp xúc với 
các mùi thơm thúi... ở chung quanh

d) Thiệt căn : tức là cái lưỡi, bộ phận làm chỗ 
nương tựa của sự nếm biết của người được rõ ràng khi 
tiếp xúc với các chất như chua, mặn v.v... ở ngoại cảnh.

đ) Thân căn .Ế tức là da bọc thân  người, bộ phận 
làm cho nhận biết dược cảm giác, nóng, lạnh, cứng, 
mềm của các vật chung quanh.

Năm căn này là năm  bộ phận thuộc về thể chất 
nằm bên ngoài, dễ tiếp xúc với ngoại vật. Chúng có 
hình tướng do tứ đại hợp thành, có thể thấy được, chỉ 
được, rờ mó được. Duy thức học liệt chúng về nội căn 
sắc pháp. Nội căn sắc pháp này có thể phân tách ra 
làm hai phần : phù trần  căn và tịnh sắc căn. Phù 
trần  căn là chỉ cho hình tướng thô phù hiện ra bên 
ngoài, như tròng m ắt, vành tai, lưỡi đỏ v.v... Còn tịnh 
sắc căn là chỉ cho phần ẩn phục của năm  căn, tức là 
phần ứng dụng, phần hoạt động, phần sống của năm 
căn. Nói một cách rõ ràng đơn giản hơn, tức là những 
dây thần  kinh hệ của con người vậy. Phù trần  thì thô 
thiển, tịnh sắc lại tê ẩn. Nếu hai phần này rời nhau, 
năm căn sẽ thành  vô dụng.
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e) Ý  căn : tức là bộ phận để cho sự phân biệt 
phát sinh, tức là thức thứ Bảy. Phần này rấ t tinh tê 
thuộc về phần tinh thần. Cho nên không có hình sắc 
như năm  căn trước.

2.- S áu  t r ầ n  : -  Trần, nghĩa đen là bụi. Bụi thì 
nhơ nhớp luôn luôn dời đổi lăng xăng, tụ tán không 
chừng. Nghĩa bóng, trần  tức là chỉ cho phần vật chất, 
cảnh vật chung quanh con người. Sáu trần  là : sắc trần, 
thanh trần, hương trần, vị trần, xúc trần  và pháp trầnệ

a) Sắc trần : là màu sắc, đường nét hình dáng, 
những gì mà m ắt có thể  thấy được.

b) Thanh trần : là tiếng do vật hữu hình hay vô 
hình phát ra, nghĩa là những tiếng mà tai nghe được.

c) Hương trần : là mùi do vật hữu hình hay vô 
hình bốc lên, tỏa ra, vật mà mũi ngửi được.

d) Vị trần : là chất vị trong vật hữu tình hay vô 
tình, vật mà lưỡi nếm được.

đ) Xúc trần: là những thứ mềm, cứng, trơn, 
nhám  v.v..ỗ của vật hữu tình hay vô tình, những vật 
mà thân  tiếp xúc được.

e) Pháp trần : là những hình ảnh, màu sắc, 
hương vị... trừu tượng của năm  trần  lưu lại sau khi đã 
bị năm  căn duyên, chính là cảnh bị duyên của ý căn. 
Màu sắc, tiếng tăm, hương vị ở đây không phải là vật 
th ậ t của ngoại cảnh mà chỉ là những hình bóng, âm 
vang... của ngoại cảnh sau khi đã lọt qua năm giác 
quan, và đang bị ý căn duyên.
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Chúng ta có thể làm một thí dụ thô thiển sau 
dây cho dễ hiểu :

-  Sắc trần  dụ như cảnh vật bên ngoài.

-  Nhãn trần  dụ như cái máy quay phim.

-  Pháp trần  dụ như những hình ảnh đã giữ được 
trong cuốn phim.

-  Ý căn dụ như người xem hình trong cuốn phim 
chiếu lên. Có thể  làm một th í dụ thứ hai sau dây :

-  Thanh trần  dụ như các tiếng hát của một ca sĩ.

-  Nhĩ căn dụ như cái máy ghi âm.

-  Pháp trần  dụ như cuốn băng nhựa đã ghi âm.

-  Ý căn dụ như người nghe tiếng do cái máy 
phát ra.

3.- S áu  th ứ c  : -  Thức là sự phân biệt, hiểu biết, 
phán đoán do sáu căn tiếp xúc với sáu trần  mà phát 
sinh. Nó thuộc về tâm  pháp (vô hình). Sáu thức là : 
nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, th iệ t thức, thân  thức và 
ý thức.

a) Nhãn thức là sự phân biệt, hiểu biết do nhãn 
căn tiếp xúc với sắc trần  mà phát sinh.

b) Nhĩ thức là sự phân biệt hiểu biết do nhĩ căn 
tiếp xúc với thanh trần  mà phát sinh.

c) Tỷ thức là sự phân biệt hiểu biết do tỷ căn 
tiếp xúc với hương trần  mà phát sinh.
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d) Thiệt thức là sự phân biệt do th iệ t căn tiếp 
xúc với vị trần  mà phát sinh.

đ) Thân thức là sự phân biệt, hiểu biết do thân 
căn tiếp xúc với pháp trần  mà phát sinh.

e) Ý thức là sự phân biệt, hiểu biết, phê phán do 
ý căn tiếp xúc với xúc trần  mà phát sinh.

Chúng ta  có thể làm một thí dụ cụ thể sau đây 
cho dễ nhận :

Sáu thức như một hội đồng giám khảo của cuộc 
thi về văn nghệ, nữ công, gia chánh. Hội đồng này 
gồm có sáu người : Một ông chủ tịch và nărá hội viên 
chuyên môn về năm  ngành :

-  Một người chuyên về màu sắc và hình ảnh.
-  Một người chuyên về âm thanh.
-  Một người chuyên về mùi vị.
-  Một người chuyên về chất vị.
-  Một người chuyên về xúc giác.
Năm hội viên này sau khi lấy khả năng chuyên 

môn của mình ra phân tách, phê phán rồi, liền trình 
sự nhận xét của mình lên ông chủ tịch, ông này thu 
góp tấ t cả những nhận xét của năm  hội viên, làm 
tổng kết và tuyên bô" kết quả cuộc th i ấy. Ông chủ 
tịch này chính là ý thức hay là thức thứ sáu.

Illằ- PHƯƠNG PHÁP QUÁN

Sau khi chúng ta  đã biết được rõ ràng phạm vi 
và công năng của mỗi giới trong mười tám  giới rồi,
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đến đây, chúng ta  có thể bắt đầu tập phương pháp 
quán. Pháp quán này gồm có hai phần : Quán sá t sự 
liên hệ giữa căn, trần  và thức; và quán sát sự giả dối 
của căn, trần  và thức.

1.- Q u án  s á t  sự  l iê n  h ệ  g iữ a  căn , t r ầ n  và 
th ứ c  : -  v ẫn  biết căn là nội sắc, trần  là ngoại sắc, 
hai thứ riêng biệt nhau, nhưng chúng rấ t  quan hệ 
m ật thiết. Căn là phần chủ động, có khả năng duyên 
được với trần , còn trần  là phần bị động “được duyên” 
với căn. Nhờ có căn phù trần  và tịnh sắc, nên con 
người mới có thể nhận biết các cảnh vật chung quanh 
trong sự sống hằng ngày.

Nếu không có căn, dĩ nhiên không có thức, th ì 
con người không phải là con ngườiỗ Họ không sáng 
tác, xây dựng, cải cách, tiến hóa và thế  giới này phải 
là th ế  giới “chết”, mờ m ịt không có ý nghĩa.

Nếu không có trần, con người cũng không sống 
nổi. Ngoại cảnh là trường hoạt động của con người. Nó 
dạy khôn dạy khéo cho con người trong cuộc sinh hoạt 
và làm cho con người có ý thức về cuộc sống của mình.

Thức lại tác động vào căn và trần  làm cho cuộc 
sống càng thêm  tiến bộ, sung túc thịnh vượng.

Ba thứ này ảnh hưởng lẫn nhau như cây quẹt, 
chất điện và đốm lửa. Sự liên quan này chứng minh 
một cách hùng hồn sự không độc lập của sắc pháp và 
tâm  pháp, cả về phương diện cá thể lẫn phương diện 
tổng thể.
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Mười tám  giới này, như đoạn đầu đã nói, gồm cả 
th ế  giới và nhân sinh, cả vật vô tình và vật hữu tình. 
Một khi chúng dã không tự lập, thì trong vũ trụ này, 
không có một vật gì, kể cả con người, cả cái ngã, do 
chúng cấu tạo ra  lại có thể biệt lập, thuần nhất được.

2.- Q u án  s á t  sự  g iả  dố i c ủ a  căn , t r ầ n  và  
th ứ c  : -  Phần trên, chúng ta thấy cái ngã không thể 
do tổng hợp của căn, trần  và thức mà có được một 
cách thuần nhứt. Đến dây chúng ta  sẽ di sâu vào một 
tầng nữa, quán sá t xem cái ngã có thể  có trong một 
phần nào của căn, trần  và thức chăng?

a) Sáu căn là ngã chăng ? -  Trước tiên, chúng ta  
hãy xét bản chất của sáu căn là gì ? -  Chính là một 
khối xương da th ịt, hợp lại có trậ t  tự, có tổ chức, chứ 
không gì khác. Mà đã là th ịt da, xương máu thì 
không có gì là bền bỉ, thuần nhất. Từ “khi trắng  răng 
đến thuở bạc đầu”, thử xem con người dã mấy lần 
thay đổi. Và sau một trăm  năm, thử hỏi thể xác ấy sẽ 
còn lại gì, ngoài “nắm cỏ khâu xanh rì” ?

Giả sử có một cái ngã ở sáu căn, thì thử hỏi:

-  Nếu cái ngã ở nơi mắt, thì năm căn kia không 
phải là ngã. Nếu ngã ở nơi tai, thì năm căn kia không 
phải là ngã. Lần lượt xét cả sáu căn, chúng ta  không 
thể nói được cái ngã ở một phần nào trong sáu căn.

-  Nếu cho rằng sáu căn đều là ngã, thì thành ra 
con người có đến sáu cái ngã. Nói thê chắc không ai 
công nhận được.
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-  Còn nếu bảo : Do sáu căn hòa hợp mà có cái 
ngã, th ì trá i với định nghĩa về cái ngã, là thuần nhất, 
bất biến. Vả lại khi đã cho rằng cái ngã do nhiều thứ 
hợp lại, thì cũng phải công nhận luôn rằng cái ngã ấy 
không thật, là giả hợp.

Do đó, Duy thức học bảo “nhân vô ngã”.

b) Sáu trần ỉà ngã chăng ? -  Trần với căn 
không khác gì mấy. Căn đã không tự tạ i trong cuộc 
sinh tồn, thì trần  làm sao đứng vững, còn hoài.

Giả sử, “ngã” nằm  trong sắc, thì trên  th ế  giới 
này phải không có sự đổi trắng, thay đen. Như hoa 
nở rồi tàn, hết ngày rồi đêm, bãi bể biến thành  vườn 
dâu, cuộc đời đổi thay đã bày rành rành ra  trước mắt.

Vậy “ngã” nằm trong thanh chăng ? -  Cũng 
không có lý. Thanh không bao giờ tự nhiên mà có. 
Nếu nó không do vật hữu tình phát ra, thì cũng do sự 
va chạm của những vật vô tình mà có. Như thế, 
thanh rõ ràng là một pháp hữu vi, có tạo tác. Mà đã 
là hữu vi, thì thế  nào cũng vô thường. Vả lại, vật sinh 
ra nó là sắc kia đã là vô ngã, vô thường, th ì nó không 
thể nào là thường, là ngã được.

Cho đến hương, vị, xúc, pháp cũng đều là vô 
thường, vô ngã như sắc, thanh cả. Chúng chỉ như là 
những làn gió thoảng qua, những màn sương phảng 
phất, đã vô hình lại bất định, nên sự vô ngã của 
chúng lại càng rõ rệ t hơn sắc, thanh nhiều.
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c) Sáu thức là ngã chăng ? -  Như đoạn trên  đã 
nói, thức là sự nhận biết do căn và trần  đối nhau mà 
có. Điều ấy đã chứng minh rằng thức không th ậ t có. 
Nói một cách đơn giản thì thức là do căn và trần  đối 
nhau mà thành, nhưng nếu chia chẽ một cách rốt ráo 
theo Duy thức học, thì thức sở dĩ có được còn là nhờ 
nhiều nhân duyên khác nữa. Chẳng hạn như nhãn 
thức, sanh khởi được là nhờ chín duyên sau đây:

-  Không : là khoảng trống không, cách biệt giữa 
căn và cảnh vật.

-  Minh : là ánh sáng soi chiếu bởi m ặt trời, 
trăng, sao, hay đèn dóm.

-  Căn : là chỗ nương tựa của thức.

-  Cảnh : là các sự vật mà căn duyên được.

-  Tác ý : là sự mong muốn được thấy.

-  Phân biệt y : là chỗ nương để phân biệt, tức là 
ý thức, hay thức thứ sáu.

-  Nhiễm tịnh y : là thức thứ bảy hay tiềm thức.

-  Căn bản y : là thức thứ tám.

-  Chủng tử : bản năng sẽ được phát sinh.

Để có một ý niệm rõ ràng  hơn về nhãn thức, 
chúng tôi xin giảng giải chín duyên trên  ra  như sau :

Khi m ắt ta  thấy một vật gì, nó phải ở cách vật 
ấy gần hay xa (không), khi thấy phải là ban ngày, 
hay ban đêm có trăng, sao, hoặc dèn (minh). Sự thấy
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ấy dĩ nhiên là phải từ con m ắt mà có (căn) và đồng 
thời, lúc dó phải có vật gì mới thành  sự thấy (cảnh). 
Trước lúc thấy, ta  đã có ý muốn ngó rồi (tác ý). Tác ý 
đây lại do ý thức đã khởi động trước (phân biệt y). Ý 
thức lại phải nương thức thứ bảy, vì là căn của nó 
(nhiễm tịnh y). Thức thứ bảy lại luôn luôn là chấp 
thức thứ tám  là ngã (căn bản y). Thức này lại là nơi 
dung chứa các thức chủng tử. Chủng tử là cái nhơn 
chánh để có ra sự vật.

Xét từ trong đến ngoài, từ duyên đầu đến duyên 
chót, nhãn thức đã không có mảy may gì là chơn th ậ t 
cả. Các thức kia như nhĩ thức, tỷ thức, th iệ t thức cũng 
như vậy cả; nhưng ít duyên hơn, như nhĩ thức th ì chỉ 
có tám  duyên (vì không có Minh : nghe không cần có 
ánh sáng). Còn tỷ, th iệ t và thân  thức, thì chỉ bảy 
duyên (vì không cần có Minh và Không). Ý thức th ì 
chỉ có năm  duyên, là : căn, cảnh, tác ý, căn bản y, 
chủng tử.

Xem th ế  th ì đủ rõ sáu thức đều là không thật, 
nghĩa là cũng vô ngã như sáu căn và sáu trần.

Tóm lại, từ căn thân  cho đến th ế  giới, gồm trong 
mười tám  giới, đều không th ậ t có, không th ậ t ngã. 
Hành tướng do nhân duyên hòa hợp thì có, nhưng 
thậ t thể thì hoàn toàn không.

IV.- HIỆU QUẢ CỦA PHÁP QUÁN GIỚI PHÂN BIỆT

Pháp quán Giới phân biệt có công năng phá tan 
cái ngã không còn manh giáp. Cái ngã đã bị tấn  công
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đủ mọi m ặt, từ ngoài vào cho đến tận  sào huyệt, và 
cuối cùng, bị phân tán, chia xẻ, phanh phui cho đến 
mảy mún. Từ trước đến nay, cái ngã chấp sở dĩ hoành 
hành được là nhờ núp vào bóng tối của si mê. Từ nay 
pháp quán Giởi phân biệt như là một ngọn đèn pha 
chiếu sáng cả vòm trời u tối làm cho cái hình bóng 
giả dôi là cái ngã cũng tan  biến như mây khói. Ngã 
chấp đã không còn, th ì ngã ái, ngã mạn cũng không 
biết nương tựa vào dâu để tồn tại. Nói một cách khác 
phiền não, ác nghiệp, khổ dau, do ngã chấp mà sanh. 
Nay ngã chấp đã bị diệt, thì phiền não, khổ dau cũng 
sẽ hết. Phiền não, khổ hế t th ì an vui, tự tạ i tức thời 
hiện ra. Đó là cái kết quả chắc th ậ t đầu tiên của 
pháp quán Giới phân biệt.

Rồi từ sự an vui, tự tại tương đối ấy, hành giả sẽ 
cố gắng tiến dần trên dường đạo. Càng tiến, hành giả 
càng sáng suốt thêm, càng nhận rõ thêm chân lý. 
Hành giả sẽ dần dần chứng được các quả Tu-đà-hoàn, 
Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán. Nhưng hành giả cũng 
không dừng lại ở các quả vị ấy. Hành giả không cố 
chấp ở quả vị đã chứng được của mình, do đó sẽ giải 
thoát được tam  giới, làm bậc Thanh-văn, Duyên-giác.

Nếu hành giả cố gắng tu thêm, đến khi không 
còn chấp trước các pháp mình tu, mà chỉ coi đó như 
là ngón tay chỉ m ặt trăng, như liều thuốc trị bệnh, 
chỉ cần trong lúc đau, nếu cô" gắng tu được như thế, 
thì hành giả sẽ đến bậc “Vô trí, Vô đắc”, tức là chứng 
được đạo quả Vô thượng Bồ-đề.
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c.- K Ế T  LUẬN

Chúng ta  đã thấy rõ công năng, diệu dụng và 
hiệu quả tcít đẹp của pháp quán Giới phân biệt. 
Nhưng thấy được, mặc dù dã là quý, mà làm được mới 
thậ t là quý hơn. Trong đoạn trên, chúng tôi đã hai ba 
lần nhấn m ạnh ỗ những chữ “nếu cố gắng...”. Thật 
thế, nếu không cố gắng th ì đâu sẽ hoàn đó, và cái 
ngã, mặc dù giả dối, vẫn còn tồn tại m ãnh liệt và tác 
oai, tác quái như thường. Cái chấp ngã được tạo dựng 
và củng cố từ muôn ngàn kiếp, mỗi khi một ít, nhưng 
lâu ngày trở thành rắn  chắc, như những vỏ nghêu, vỏ 
ốc bám vào mõm đá. Ngày nay chúng ta  may m ắn 
được Đức Bổn Sư chỉ bày pháp quán Giới phân biệt, 
để cho chúng ta  thấy được cái giả tướng của nó. 
Nhưng đâu phải chì quán năm  bảy lần, hay vài ba 
chục lần là thành tựu ? Cái ngã được bồi đắp lâu đời 
lâu kiếp, th ì công phu tu luyện dể phá trừ  nó cũng 
cần phải nhiều thời gian, qua nhiều giai đoạn. Lý trí 
có thể chấp nhận dễ dàng không có th ậ t ngã, nhưng 
tình cảm đâu có chấp nhận dễ dàng như th ế  ? Từ 
trước đến nay ta  đã tin  tưởng quý chuộng, cưng dưỡng 
cái ngã, bỗng hôm nay có người bảo rằng nó không 
có, nó không thật, thì thế  nào tình cảm cũng nổi dậy 
phản đối, bịt tai không muốn nghe, bịt m ắt không 
muốn thấy. Ta phải cần nhiều kiên nhẫn lắm, may ra 
mới thuyết phục được tình cảm. Nhưng trận  giặc 
chiến đấu với cái ngã đến giai đoạn này, đâu phải đã 
chấm dứt ! Cái ngã chưa đầu hàng mà lui vào sào
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huyệt sâu kín nhất, vào “m ật khu” nguy hiểm nhất là 
tiềm  thức hay nói theo danh từ Duy thức học là thứ 
thứ Bảy. Sự chấp ngã ở đây có một hình thức toàn 
diện, vô cùng bén nhạy, như trong m ật khu mà mỗi 
người dân, từ trẻ đến già, từ đàn ông, đàn bà đến con 
nít, là một chiến sĩ; và mỗi khoảng đất, mỗi lùm cây, 
mỗi cành lá là cạm bẫy làm trở ngại rấ t lớn cho sự 
chiến đấu chống cái ngã. Sự chấp ngã của tiềm  thức 
hay vô thức diễn ra trong mỗi cử chỉ, mỗi hành dộng, 
trong khi thức cũng như trong khi ngủ, trong khi lành 
m ạnh cũng như trong khi mê sảng, trong khi sống 
cũng như trong khi chết (theo thần  thức và đi dầu 
thai). Lực lượng của dịch (chấp ngã) m ạnh mẽ và 
hùng hậu như th ế  dấy. Chúng ta  cần phải hiểu rõ 
trước khi chiến đấu. Biết mình, biết người, trăm  trận  
trăm  thắng.

Chúng ta  không bao giờ được phép khinh địch. 
Phải chuẩn bị đầy đủ trước khi chiến dấu. Và trong 
khi chiến đấu phải quyết tâm  và kiên nhẫn. Với hai 
điều kiện căn bản ấy, chắc chắc hành  giả sẽ thành  
công trong cuộc chiến đấu, dẹp tan  cái ngã là tên  giặc 
nguy hiểm nhất trong mỗi chúng ta, và cầm đầu các 
tên  giặc khác là : tham, sân, si. Trừ được tên  đầu 
đảng này là hành giả đã hoàn toàn thành  công trong 
trận  giặc chống phiền não, khổ đau và bắt đầu bước 
lên đài giải thoát.

HOẰNG PHÁP
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A,- MỞ ĐỀ

BÀI THỨ SÁU

LỤC Độ■ ■

Độ thứ n h ấ t: B ố  THÍ BA-LA-MẬT 

DÀN BÀI

Lòng Từ bi phải được thể hiện trong sự bố thí. 

/- Định nghĩa về bố thí Ba-la-mật

l ế- Tài thí : nội tài

B.- CHÁNH ĐỀ

II.- Thành phần của 
Bố thí Ba-la-mật

III.- Phải bô thí 
như thế nào mới 
đúng chánh 
pháp ĩ

IV.- Công đức của 
bố thí Ba-la-mật

ngoại tài
2.- Pháp thí

- 3,- Vô úy thí

1.- Bố thí chấp 
tướng

2,- Bố thí không 
chấp tướng

I 1.- Đối với người 
l 2.- Đôi với mình

c.- KẾT LUẬN
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BÀI THỨ SÁU

LỤC ĐỘ■ ■

Độ thứ n h ấ t: B ố  THÍ BA-LA-MẬT

A.- MỞ Đ Ề

Đạo Phật thường được gọi là Đạo Từ bi, vì tình 
thương trong Đạo P hật rấ t  bao la, sâu rộng. Đức Phật 
Tổ vì Từ bi mà dã xuất gia để tìm  đạo cứu khổ cho 
chúng sinh. Vậy người P hật tử, khi noi theo dấu chân 
Phật, cũng phải lấy Từ bi làm động tác chính cho sự 
tu hành của mình.

Nhưng làm th ế  nào dể thể  hiện được lòng Từ bi 
và làm cho nó tăng  trưởng ? Phương pháp mầu nhiệm 
nhất là thực hành pháp môn Bố thí Ba-la-mật, một 
trong sáu pháp môn (lục độ) mà Đức Phật đã chế ra 
cho kẻ tu hành có tâm  trí rộng lớn thực hành để độ 
mình và độ người ra  khỏi biển sanh tử luân hồi và 
đến bờ giác ngộ.

B.- CHÁNH Đ Ề

I.- ĐỊNH NGHĨA VỀ B ố  THÍ BA-LA-MẬT

Bô' là cùng khắp; th í là cho, là trao tặng. Bô" 
th í là cho cùng khắp, cho tấ t  cả mọi người, mọi vật, 
mọi nơi.

Ba-la-mật nguyên âm  tiếng Phạn là Paramita. 
Người Trung Hoa dịch nghĩa là “Bỉ ngạn đáo”, nói 
theo tiếng Việt là “đến bờ bên kia”.
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Bố thí Ba-la-mật, tức là một môn tu hành bằng 
phương pháp Bố thí, có công năng như một chiếc 
thuyền, đưa mình và người từ bờ mê lầm của chúng 
sinh sang bờ giác ngộ của chư Phật.

II.- THÀNH PHẦN CỦA B ố  THÍ BA-LA-MẬT

Bô" th í Ba-la-mật gồm các loại sau đây : Tài thí, 
Pháp thí, Vô úy thí. Dưới đây chúng ta  lần lượt tìm 
hiểu ý nghĩa của các loại bố th í ấy.

1.- T à i th í  : -  Tài th í tức là đem tiền bạc, của 
cải, vật chất của mình ra  cho. Tài th í có hai loại :

a) Nội tài : -  Là những vật chí thân  quí báu 
nhất của mình như thân  mạng, đời sống của mình. 
Thí nội tài ở đây tức là hy sinh thân  mạng để cứu vớt 
kẻ khác ra khỏi nguy nan. Trong các chuyện tiền 
thân  của Đức Phật Thích Ca, chúng ta  đã thấy nhiều 
gương th í nội tài, như câu chuyện người lái buôn kia, 
trong khi đi biển bị thuyền chìm đã tự hy sinh thân  
m ạng bằng cách buông tay khỏi cột buồm mà mình 
đang bám vào, để nhường chỗ cho những hành khách 
xấu số khác khỏi chết đuôi.

Thí nội tà i là một cử chỉ hy sinh cao đẹp nhất 
mà chỉ có những người giàu lòng từ bi, bác ái mới làm 
được. Nếu còn xem thân  mạng mình là quý, là trọng 
hơn thân  mạng kẻ khác thì chắc chắn không bao giờ 
thực hiện dược loại bố th í này.

b) Ngoại tài. -  Ngoại tài là những vật thường 
dùng của mình như thức ăn, đồ mặc, tiền bạc, xe cộ,
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ruộng vườn, nhà cửa v.v... Đem những vật ấy ra cho 
những người túng thiếu, nghèo khổ thì gọi là thí 
ngoại tài.

2.- Pháp thí : -  Đem lời hay, lẽ phải, nhũng 
chân lý đúng đắn, những lời dạy quý báu của Đức 
Phật để chỉ bày, khuyên bảo người khác; hoặc y theo 
giới luật của Phật tu hành thành  th ậ t để làm khuôn 
mẫu cho người bắt chước, bỏ dữ theo lành, cải tà  quy 
chánh đều là pháp thí. Pháp th í có một giá trị rấ t lớn 
lao hơn cả tà i thí, vì tà i th í chỉ giúp người khác đỡ 
túng thiếu về phương diện vật chất trong một thời 
gian, hay nhiều nhấ t là cứu giúp một dời người. 
Nhưng pháp thí giúp đỡ người rấ t nhiều về phương 
diện tinh  thần, không riêng gì dối với người nghèo 
khó, mà cả người giàu sang, chức tước; không phải chỉ 
làm ảnh hưởng tố t trong một giai đoạn, mà còn gieo 
nhân lành cho nhiều đời nhiều kiếp về sau. Vì những 
lẽ đó, nên người Phật tử chân chính, không bao giờ 
bỏ m ất một dịp nào mà không làm pháp thí, cả về 
phương diện khẩu giáo (dùng lời lẽ đúng P hật pháp 
để chỉ dạy) lẫn phương tiện thân  giáo (dùng đời sống 
chân chính hợp đạo để chì dạy).

3.- Vô ú y  thí : -  Vô úy nghĩa là không sợ. Vô úy 
thí là làm  cho người khác không sợ, hế t sợ. Phép thí 
này mới nghe thì tưởng như là không có quan trọng 
gì cả. Nhưng nếu suy nghĩ một cách chín chắn, chúng 
ta  sẽ thấy Đức Phật th ậ t vô cùng thâm  thúy khi chế 
ra pháp th í này.
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Chúng ta  hãy nghĩ lại mà xem, có phải trong 
một đời người, cái sợ đã chiếm quá nửa cuộc đời rồi 
không ? Khi nhỏ chúng ta  sợ la rầy, sợ đánh đập, sợ 
ma quỉ... khi tráng  niên sợ thiếu ăn, thiếu mặc, sợ 
giặc, sợ thiếu công danh, sự nghiệp; khi già sợ đau, sợ 
ốm, sợ già, sợ chếtử.. Chỉ toàn sợ và sợ. Đó là chưa 
n ó i  đ ế n  g ặ p  t h ờ i  b u ổ i  l o ạ n  l ạ c ,  c ò n  p h ả i  sợ SƯU c a o ,  

thuế nặng, sợ tham  quan, lại nhũng, sợ trộm cướp, lưu 
manh, sợ tù, sợ tội, sợ chém, sợ giết... bao nhiêu thứ 
sợ chồng chất lên đầu người, làm cho đầu họ không 
dám ngửng lên, lưng họ còm xuống, đầu gối họ sắp 
quỵ. Muốn có một hình ảnh tượng trưng cho sự sợ 
hãi, thì hãy lấy hình ảnh của người dân quê Việt 
Nam trong thời Pháp thuộc th ì rõ : Hai tay họ sần 
sàng để chắp lạy, m ắt họ không dám nhìn lên, lưng 
còng xuống và hai đầu gối sẵn sàng để quỳ xuống mỗi 
khi nghe tiếng nạ t của ông quan hay ông thực dân 
hống hách.

Đời sống đã khổ, lại càng khổ thêm  vì sợ. Cho 
nên làm cho người hết sợ, chính là đã cứu cho họ bớt 
đi quá nửa khổ đau trong kiếp sống. Lòng Từ bi của 
Đức Phật không nỡ thấy chúng sinh khổ vì sợ, nên 
đã chế ra pháp thí vô úy.

Muốn thực hành pháp môn này, hành giả trước 
tiên phải luyện cho mình một đức tính đừng sợ gì cả. 
Mà kẻ tu hành chân chính, hiểu rõ giáo lý của Phật, 
thì còn sợ nỗi gì ? Tiền của, họ không tham  cho nên 
không sợ mất; danh lợi, họ không màng nên không
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sợ thiếu; sanh mạng, họ xem như giả tạm  nên không 
sợ chết. Do cái tâm  lý đó mà cõi lòng họ luôn luôn 
không xao động, nét m ặt họ luôn luôn bình tĩnh trước 
mọi sự đổi thay, gian nan nguy hiểm. Người tu hạnh 
thí vô úy sẵn sàng để nhảy xuống nước vớt người sắp 
chết chìm, nhảy vào lửa để cứu người sắp chết thiêu, 
xông vào đám cướp để cứu người lương thiện, đến gõ 
cửa công dể minh oan cho người vô tội..ỗ

Tóm lại, người tu hạnh th í vô úy, hễ đi đến đâu 
thì đem đến đó mỗi bình tĩnh, an vui cho mọi người 
và mọi vật.

Illẫ- PHẢI BỐ THÍ NHƯ THẾ NÀO MỚI ĐÚNG CHÍNH 
PHÁP ?

Chúng ta  đã biết qua các lối bố thí Ba-la-mật. 
Đến đây, chúng ta  cũng cần biết rõ thái độ của người 
tu hạnh bố thí phải như th ế  nào ?

Sự bố thí như đã nói trên , th ậ t ra không khó và 
không hiếm. Rất nhiều người có thể làm được. Trong 
đời, chúng ta  thường thấy có nhiều kẻ giàu có đem 
bạc ngàn bạc vạn ra bố thí, có nhiều người bỏ cả tài 
sản ra lập nhà thương, ký nhi viện, trường học, có 
nhiều người dám liều mạng xông vào lửa để cứu kẻ 
sắp chết thiêu, nhảy xuống nước cứu người sắp chết 
đuối; có những kẻ anh hùng đem tài năng ra bảo vệ 
kẻ yếu hèn, hay dám đương đầu với bọn xâm lăng để 
giữ gìn đất nước.
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về  phương diện thí pháp, có nhiều người đi đâu 
cũng đem đạo lý ra giảng nói, đi đâu cũng tỏ ra ta 
đây hiểu đạo, chứng quả.

Nếu nhìn bề ngoài, thì những hành động ấy đều 
là bố th í cả. Nhưng nếu xét về tâm  lý và động lực 
thúc đẩy bên trong, thì có thể có hai trường hợp khác 
xa nhau.

1.- B ố th í chấp tướng : -  Nghĩa là bố th í với 
một dụng tâm  không trong sạch. Chúng ta  đã biết bố 
thí là do từ tâm  mà ra. Bô" thí là một pháp môn để tự 
độ và độ tha. Nhưng nếu bô" thí với một dụng tâm  
khác như cầu danh, cầu tài lợi (cho ít mà cầu được trả  
lại nhiều), hoặc vì ganh đua, hoặc vì muốn làm nhục 
người chịu ơn, hoặc vì bị ép buộc, hoặc cho với một 
tâm  lý khinh rẻ, hối tiếc hoặc cho với một tâm  lý lừa 
lọc, bất công, thiên vị; nếu bố thí với một tâm  lý, một 
thái độ như thế, thì tấ t là bô" thí chấp tướng.

Chẳng hạn  đem tiền của ra lập nhà thương, 
trường học để được nêu trên  m ặt báo, để được nhắc 
nhở đến luôn; hoặc nhảy xuống sông cứu người chết 
đuối để được “người đẹp” tán  thưởng; hoặc giết giặc 
để mong được tấm  huy chương ; hoặc giảng nói đạo lý 
để tỏ mình học rộng biết nhiều. Những hành vi bên 
ngoài đẹp đẽ ấy, bên trong th ậ t không có giá trị gì.

2.- B ố thí không chấp tướng. -  Nghĩa là bố thí 
với một dụng ý trong sạch, đúng với ý nghĩa của nó.

Trong khi bố thí, hành giả vì tâm  Từ bi bình 
dẳng, xem chúng sinh như con, nên không sinh tâm
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vị kỷ, không phân biệt bỉ thử, thân sơ. Hành giả vì 
biết tài sản cũng như thân  mạng mình đều giả tạm, 
vô thường, nên không tham  lam, nuối tiếc. H ành giả 
vì biết cái “ngã” không có thật, nên khi cho không 
thấy có kẻ cho và người nhận, không tự cao, tự dại.

Bố th í với một tâm  địa trong sạch như trên  sẽ 
dược phước vô lậu thanh tịnh, mới đúng là bố th í Ba- 
la-m ậtỂ

IV.- CÔNG ĐỨC BỐ THÍ BA-LA-MẬT

Pháp bố thí là cái nhân lành của quả phúc ở thế  
gian và xuất thế  gian. Trong Lục độ vạn hạnh, pháp 
bố thí đứng đầu, vì nó tương dối dễ làm hơn tấ t cả các 
pháp, mà công đức lại lợi lạc được cả đôi bên người 
nhận và kẻ cho :

1.- Đ ố i vớ i người n h ậ n  : -  Người đời không ai 
là đầy đủ. Kẻ được phần này thì thiếu phần khác: kẻ 
được vật chất m ất tinh thần, kẻ đầy đủ tinh  thần  lại 
thiếu thốn vật chất.

Kẻ đang thiếu ăn mà được ăn, kẻ đang thiếu mặc 
mà được mặc, kẻ đang đau xót mà dược vỗ về, an ủi, kẻ 
đang lo sợ mà được đùm bọc che chở thì thật là may mắn 
sung sướng vô cùng. Trong một xã hội có được nhiều 
người giàu lòng Từ bi bác ái, luôn luôn tìm cách giúp 
người, thì xã hội ấy chắc chắn sẽ dược an vui thịnh đạt.

2.- Đ ối với người cho : -  Sự bố thí đã đành là lợi 
lạc cho người nhận, nhưng đối với người cho cũng không 
kém phần quý báu. Ngoài sự sung sướng được thấy mình
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làm việc phải, được thấy quần sinh sung sướng, vui 
mừng, hành giả còn nhờ bố thí mà tiến mau, tiến xa trên 
đường đạo. Mỗi khi đem của cải ra cho là hành giả có dịp 
để chiến thắng lòng tham, bỏ sẻn, ích kỷ và nới rộng 
lòng Từ bi; mỗi khi hy sinh tánh mạng để cứu giúp người, 
là hành giả có dịp để thử thách lòng tham sống, sợ chết, 
và trau dồi đức tánh lợi tha, bình tĩnh. Mỗi khi cho mà 
không kể kẻ thân người thù, là hành giả có dịp để chiến 
đấu với lòng sân hận, và trau dồi thêm đức tính Từ bi 
bình đẳng. Mỗi khi mà không nghĩ đến kẻ cho hơn người 
nhận, là hành giả có dịp để chiến dấu với ngã chấp, ngãi 
ái, ngã mạn. Nếu hành giả thí pháp, thì đó là những cơ 
hội để mình tự nhắc nhở, ghi nhớ những lời Đức Phật đã 
dạy, những công dức mà Ngài đã làm dể noi theo.

c.- K Ế T  LUẬN

Chúng ta  dã thấy rõ giá trị của pháp Bô" th í Ba- 
la-mật. Công đức của nó không những chỉ riêng cho 
người nhận, mà lẫn cả người cho nữa. Nó vừa độ 
người mà vừa độ mình. Nó có công năng đưa mình và 
người từ bờ mê lầm đến bờ giác ngộ, từ địa vị phàm 
phu đến quả vị Bồ-tát.

Vậy xin khuyên các Phật tử đều phát tâm  Bồ-đề, 
tu hạnh bố thí Ba-la-mật, để trên  cầu thành quả Phật, 
dưới hóa độ chúng sinh, đền ơn Tam Bảo.

HOẰNG PHÁP

pq t*
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A.- MỞ ĐỂ

BÀI THỨ SÁU

(tiếp theo)

Độ thứ hai : TRÌ GIỚI BA-LA-MẬT 

DÀN BÀI

Sự quan trọng của giữ giới trong việc tu hành.
f

Định nghĩa : Trì giới Ba-la-mật.
II.- Thành phần 

của giới luật
Bế-CHÁNH 

ĐỀ

1.- Giới tại xuất
2.- Giới xuất gia 

.3.- Giới Bồ-tát
III.- Phải trì giới 

như thế nào mới 
đúng chánh pháp

1.- Trì giới chấp tướng
2,- Trì giới không 

chấp tướng

^IV.- Công đức của Trì giới Ba-la-mật. 

c.- KẾT LUẬN

Khuyến tu.
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BÀI THỨ SÁU
(tiếp theo) 

Độ thứ hai : TRÌ GIỚI BA-LA-M ẬT  

A,- MỞ Đ Ề

Bất luận một đoàn thể, một tổ chức nào trong 
xã hội, muốn có qui củ, có đường lối để tiến  triển, đều 
phải có kỷ luật hay giới điều. Kỷ luật càng chặt chẽ 
thì đời sống chung của tổ chức, cũng như của mỗi cá 
nhân trong tổ chức ấy càng mau tiến phát. Trái lại, 
một đoàn thể không kỷ luật là một toán người ô hợp, 
dù ban đầu có đông đảo, hùng mạnh bao nhiêu, rồi 
chẳng bao lâu cũng sẽ tan rã.

Kỷ luật bao giờ cũng do những người lãnh đạo 
đặt ra. Một người lãnh đạo càng sáng suốt bao nhiêu, 
có kinh nghiệm bao nhiêu, thì qui luật, giới điều mà 
họ chế ra, lại càng có giá trị thực tiễn, có công dụng 
quí báu bấy nhiêu.

Đạo Phật là một cái Đạo có mục đích đưa người 
đến chỗ giác ngộ, và vị sáng lập là Đức Thích Ca, 
một đấng giác ngộ hoàn toàn. Vậy những giới luật, 
những giáo điều của Đạo Phật tấ t nhiên là phải có 
một giá trị, một công dụng quí báu, bổ ích vô cùng 
cho những ai muốn theo dấu chân của Đức Phật.

Chính vì sự quan trọng và lợi ích lớn lao của 
giới luật như thế, nên Đức Phật đã nhiều lần nhắn 
nhủ với các hàng đệ tử của Ngài, phải nghiêm trì giới
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luật. Ngài thường dạy: “Gặp thời không có Phật, hãy 
lấy giới luật làm thầy”. Kinh Phạm  Võng cũng có 
chép: “Giới sáng như mặt nhật, quí báu như ngọc 
châu anh lạc, các vị Bồ-tát đều do trì giới thanh tịnh 
mà thành Chánh giác”.

B.- CHÁNH ĐỀ

I.- ĐỊNH NGHĨA VÊ TRÌ GIỚI BA-LA-MẬT

“Trì” là giữ giới chặt chẽ; “Giới” là những diều 
răn  dạy, ngăn cấm; những qui luật mà Đức P hật đã 
chế ra  dể hướng dẫn đệ tử của Ngài đi vào con dường 
chánh, và tránh  cho họ những hầm sâu hố hiểm mà 
họ có thể rơi vào, trên  con đường đi đến quả vị Phật.

Vậy trì giới Ba-la-mật là một môn tu để đi đến 
bờ giác ngộ bằng cách giữ gìn nghiêm chỉnh, trọn vẹn 
giới luật mà Đức Phật đã răn  dạy.

II.- THÀNH PHẦN CỦA GIỚI LUẬT

Căn cơ của chúng sanh không đồng nhau, và sự 
tu hành của đệ tử Phật cũng có nhiều cách; vì thế, 
Đức Phật phải chế ta  rấ t nhiều giới luật và phân ra 
nhiều: loại để áp dụng cho sát với căn cơ và lối tu của 
mỗi hạng người. Tuy thế, chúng ta  có thể phân chia 
giới luật của Phật ra làm ba phần và hai cấp bậc :

-  Giới tại gia cho hàng Tiểu thừa.

-  Giới xuất gia.

-  Giới Đạo và Tục thông hành (Bồ-tát giới) cho 
hàng Đại thừa.
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1. G iới tạ i  g ia  : Giới tại gia là những giới dành 
cho những người chưa xuất gia trong hàng Tiểu thừa, 
tức là những cận sự nam và cận sự nữ (cư sĩ tại gia). 
Những người này có thể thọ trì từ một đến năm giới 
(ngũ giới) hay tám  trai giới (bát quan trai).

2ằ- Giới x u ấ t  g ia  : Xuất gia gồm có năm chúng: 
Sa-di, Sa-di-ni, Thức-xoa-ma-na-ni, Tỳ-kheo và Tỳ- 
kheo-ni. Các chúng này, cứ tùy theo sự tu hành cao 
hay thấp, nam hay nữ mà giữ giới nhiều hay ít :

-  Sa-di và Sa-di-ni phải giữ 10 giới

-  Thức-xoa-ma-na-ni phải giữ 6 điều giới và tập 
296 hạnh giới.

-  Tỳ-kheo phải giữ 250 giới.

-  Tỳ-kheo-ni phải giữ 348 giới.

3.- Giới đạo tụ c  thôn g hành  : Giới đạo tục 
thông hành chính là giới Bồ-tát. Ấy là giới mà Phật 
tử tại gia và xuất gia trong hàng Đại thừa phải thọ 
trì, sau khi đã phát tâm  Bồ-đề tu Bồ-tát hạnh để 
rộng bề làm Phật sự và hóa độ chúng sinh.

Phạm vi bài này chỉ nói về Đại thừa Bồ-tát giới 
và đây là những giới mà người tu hạnh Trì-giới Ba-la- 
m ật cần phải biết và giữ cho đúng.

Bồ-tát giới gồm có:

-  Nhiếp luật nghi giới. -  Người thọ trì “Nhiếp 
luật nghi giới” là người quyết giữ đúng mười giới
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trọng và bốn mươi tám  giới khinh, nghĩa là quyết 
không làm một việc ác nào cả.

-  Nhiếp thiện pháp giới. -  Người thọ trì “Nhiếp 
thiện pháp giới” là người quyết tâm  làm tấ t cả các 
việc lành.

-  Nhiêu ích hữu tình giới. -  Người thọ trì giới 
này là người quyết tâm  tu hạnh Từ bi, hỷ xả, làm các 
điều lợi ích cho tấ t  cả chúng sinh, không một loài nào 
mà chẳng hóa độ.

III.- PHẢI TRÌ GIỚI NHƯ THẾ NÀO MỚI ĐÚNG CHÁNH 
PHÁP

Cũng như pháp tu bố thí nói ở bài trước; trì giới 
ba-la-mật cũng có hai cách : Trì giới sai chánh pháp 
và trì giới đúng chánh pháp, hay nói theo danh từ 
nhà Phật là : Trì giới chấp tướng và trì giới không 
chấp tướng.

1.- Trì giới chấp tướngỆ -  Trì giới chấp tướng là 
trì giới mà chỉ có hình thức bên ngoài, chứ bên trong 
thì rấ t nhiễm ô. Chẳng hạn, trì giới vì háo thắng để 
được người đời khen ngợi; trì giới với một tâm  lý tự 
cao tự đại, cho mình hơn người, và khinh dễ người 
phạm giới; trì giới vì bị ép buộc, nên thiếu hoan hỷ mà 
sanh tâm  buồn phiền, miễn cưỡng... Trì giới như thế là 
thiếu thành tâm, là giả dối, đánh lừa mình và người, 
trì giới như thế chẳng có ích lợi gì, chỉ thêm mất thời 
giờ và không phải là trì giới Ba-la-mật.
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2.- T rì g iớ i k h ô n g  c h ấ p  tướng . -  Trì giới 
không chấp tướng là làm theo đúng vẹn toàn các điều 
răn cấm mà Đức P hật đã chỉ dạy, không vì' danh lợi, 
không vì háo thắng, không vì bị hoàn cảnh ép buộc 
mà làm.

Trong khi giữ giới, hành giả không hề nghỉ 
mình giỏi hơn người, cũng không chấp nê theo giới 
luật, khinh dễ người phạm giới. Hành giả chỉ vì 
thuận theo đức tánh  vốn không nhiễm trước mà làm 
diều lợi ích cho tấ t  cả chúng sinh và nhìn nhận “trì 
giới” là bổn phận của mình không thể bỏ qua được. 
Trì giới như th ế  mới đúng là trì giới Ba-la-mật, công 
dức sẽ vô lượng vô biên.

IV.- CÔNG ĐỨC TRÌ GIỚI BA-LA-MẬT

Như trên  đã nói, trì giới ba-la-mật có một hiệu 
lực rấ t lớn lao cho việc tu hành của người P hật tử. 
Phật tử thọ trì giới luật nghiêm trang thanh tịnh thì 
lúc hiện tiền  tâm  được thơ thới an vui, không có gì 
phải ân hận. Đối với làng nước, hành giả được niềm 
nở kính nhường, nhấ t là đôi với các tín đồ, lúc nào 
cũng được hoan hỷ, quý trọng. Trong kiếp vị lai, hành 
giả chắc chắn sẽ được chứng quả Bồ-đề, thoát vòng 
sinh tử luân hồi.

Nếu chúng ta  đem so sánh pháp môn bố thí với 
trì giới Ba-la-mật, th ì sẽ thấy trì giới hơn hẳn bố thí 
một bậc.

Người Phật tử có tài thí, pháp thí mà không có trì
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giới, thì không thể thành Phật, vì người ấy vừa tạo 
phước mà cũng vừa gây tội, do chỗ không trì giới, 
thành thử gây nghiệp thiện ác xen tạp, đâu được trọn 
lành mà mong chứng quả Thánh ?

Trái lại, người Phật tử, nếu chỉ chăm chú 
nghiêm trì giới luật, thì chắc chắn sẽ thành  Phật. Vì 
sao vậy ? -  Vì trong lúc chuyên tâm  trì giới là đã có 
tà i th í và pháp th í hàm súc rồi :

-  Khi hành giả trì giới được thanh tịnh, th ì tâm  
Từ bi, hỷ xả bủa khắp. Hễ họ thấy kẻ nào làm hạnh 
tà i phí, pháp thí cho ai thì liền sanh tâm  hoan hỷ tán  
thành  công đức, như th ế  tức là người ấy được một 
phần công đức “tùy hỷ bố th í”.

-  Hơn nữa, khi hành giả thành th ậ t chuyên trì 
giới luật, thực hành theo đúng lời Phật dạy, làm 
gương mẫu cho quần sinh bắt chước, tức là đã thí 
pháp bằng thân  giáo. Còn khi hành giả trì tụng giới 
luật cho nhập tâm  thuần thục, cũng tức là thí pháp 
bằng khẩu giáo.

Xem như th ế  thì trì giới Ba-la-mật là một pháp 
môn rấ t thần  diệu, có thể bao gồm cả bố thí lẫn trì 
giới, chắc chắc sẽ đưa hành giả đến bờ giải thoát.

c.- KẾT LUẬN

Giá trị và công năng của trì giới Ba-la-mật đã 
được chứng minh một cách rõ ràng, chúng ta không 
còn nghi ngờ điều gì nữa. Giờ đây chúng ta còn một
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quyết định dứt khoát là phát tâm  dõng mãnh trì giới 
Ba-la-mật.

Sự tu chỉ cốt ở tHực hành. Dù thông minh tài trí 
đến đâu, dù thâm  hiểu giáo lý đến đâu, mà không thực 
hành, thì cũng vô ích. Chúng ta  đừng nên quên rằng 
chữ “hành” thường đi theo chữ “học” và chữ “tu” (học 
hành, tu hành). Đạo Nho cũng.có câu: “học nhi thời 
tập chi”. Đạo Phật lại dạy một cách m ạnh mẽ hơn : “tu 
mà không học là tu mù; học mà không tu là cái đảy 
sách”ế Nhất là khi mang danh Phật tử, đã thọ giới mà 
không giữ giới, thì chẳng khác gì đem giới luật của 
Phật ra mà phỉ báng và làm trò cười cho thế  nhân.

Vậy chúng tôi xin khuyên quí P hật tử, sau khi 
đã nhận chân giá trị cao quí và lợi ích lớn lao của 
pháp môn trì giới Ba-la-mật, hãy mau mau phát tâm  
rộng lớn tu hành trì giới này, để chóng thoát khỏi 
vòng sinh tử khổ đau.

HOẰNG PHÁP

<ỳ/j
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BÀI THỨ BÂY

LỤC ĐỘ■ ■

(tiếp theo) 
Độ thứ ba: TINH TẤN BA-LA-MẬT 

DÀN BÀI
A.- MỞ ĐỂ

B.-CHÁNH 
ĐỀ

ị

Tinh tấn là một động lực mạnh mẽ thúc đẩy 
mọi người đi đến thành công, trong việc đời 
cũng như việc đạo.

rI,- Định nghĩa .ẵ Tinh tấn Ba-la-mật.

fl.- Tinh tấn làm cho các điều 
ác đừng sinh

2.- Tinh tấn làm cho các 
điều ác mau diệt

3.- Tinh tấn làm cho các điều 
lành mau phát sinh

4.- Tinh tấn làm cho các điều 
lành tăng trưởng

1.- Tinh tấn có 
chấp tướng

II.- Thành phần  
của tinh tấn ị 

ba-la-mật

III.- Phải Tinh tấn 
như thế nào mới 
đúng chánh 
pháp ?

\IV .- Công đức của tinh tấn Ba-la-mật. 

c.- KẾT LUẬN : Khuyên tu.

2,- Tinh tấn không 
chấp tướng.
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LỤC Độ
(tiếp theo) 

Độ thứ ba : TINH TẤN BA-LA-MẬT 

A.- MỞ ĐỀ

Ngạn ngữ ta  có câu : “Ăn không lo, của kho cũng 
hết”. Thực vậy, dù tiền rừng bạc biển mà ăn rồi ngồi 
không, thì cơ nghiệp cũng có ngày tiêu tan. Đối với 
người giàu, lười biếng còn như thế, huống hồ đối với 
người nghèo túng, thì lười biếng là một chứng bệnh 
rấ t nguy hiểm .ỗ.

-  Người làm ruộng không siêng năng cày cấy, bón 
phân tá t nước, thức khuya dậy sớm, lo lắng mọi việc, 
thì đến mùa lúa, chắc chắn sẽ bị thất bại, thiếu trước 
hụt sau, nợ nần vây kéo, cả năm buồn bãử

-  Anh thợ máy hay chị thợ may không siêng 
năng với nghề nghiệp, lười biếng ăn chơi mãn tháng 
suốt năm, vì tiền bạc không dư nên phải vất vả, đến 
khi dau ốm lại càng khổ vô cùng.

-  Người đi buôn bán, không siêng năng thức 
khuya dậy sớm, mua bán tảo tần , thì phải bị lỗ lã, 
thâm  thủng nhiều ngày, mang công mắc nợ, nên phải 
sang tiệm th ế  đồ, gia tài khánh kiệt.

Trong đạo cũng vậy, lười biếng là một cái tội. Người 
học đạo không tinh tấn  thức khuya dậy sớm tham  
thiền, quán tưởng, niệm Phật tụng kinh, không lo

BÀI THỨ BẢY
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hoằng dương chánh pháp, cứ biếng nhác qua ngày, 
tiêu pha của đàn-na th í chủ; như thế, mình đã không 
tự độ, thì làm sao dộ tha  được ! Hiện tại không làm 
lợi ích gì cho đạo, sau khi chết phải trả  nợ cho đàn- 
na thí chủ. Nói chung lại, người lười biếng dù ở ngoài 
hay trong đạo, dù làm việc gì cũng không thành công.

Muôn tránh  những điều tai hại trên, ta  phải tu 
pháp Tinh tấn  Ba-la-mật.

BỄ- CHÁNH ĐÊ

I.- ĐỊNH NGHĨA : TINH TẤN BA-LA-MẬT

“Tinh” là tinh chuyên (ròng rặt) một việc không 
có xen tạp. “Tấn” là tiến  tới mãi mãi không dừng, 
không gián đoạn hay thối lui.

Hai chữ tinh tấn mới theo nghĩa thông thường là 
siêng năng chuyên cần; theo Duy thức học, thì tinh tấn 
là một món trong mười một món thiện tâm sở, không 
phải thuộc về phần tội ác. Bởi vậy, người siêng năng 
làm những điều sai quấy như siêng năng đào tường 
khoét vách, cờ bạc rượu chè thì không phải là tinh tấn, 
mà Duy thức học gọi là “phóng dật” (buông lung).

I|ệ- THÀNH PHẦN CỦA TINH TÂN BA-LA-MẬT

a) Tinh tấn ngăn các điều ác đừng sanh.- Nghĩa 
là những điều ác, từ trước đến giờ mình chưa làm 
đến, thì từ nay về sau cũng phải tinh tấn  đừng cho nó 
phát sinh. Thí dụ như từ hồi nào đến giờ, ta  không 
hề sát sinh hại vật, trộm  cướp gian giảo, trêu hoa
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ghẹo nguyệt, nói lời dối trá  hung ác và cờ bạc rượu 
chè v.v... thì từ đây về sau ta  cũng phải tinh tấn  
thêm  lên, cô" gắng giữ gìn cho đừng sanh khởi.

b) Tinh tấn diệt cho mau các điều ác đã sanh. -  
Nghĩa là những điều ác mà mình đã lỡ làm rồi, thì 
phải tinh tấn  diệt trừ  cho mau. Thí dụ như ta  đã lỡ 
tạo những tội ác như tham  lam trộm cướp, đam mê 
sắc dục, giận dữ kiêu căng, thì nay ta  phải tinh tấn  
đừng cho nó tăng trưởng thêm  nữa, mà trá i lại phải 
diệt trừ  eho chóng.

c) Tinh tấn làm cho các điều lành phát sinh. -  
Nghĩa là từ trước đến nay có những điều lành ta  chưa 
thực hiện được, thì nay ta  phải tinh tấn  để cho nó 
phát hiện ra trong hành động. Thí dụ, lâu nay ta 
chưa làm  những việc từ thiện xã hội, bỏ công bỏ của 
ra cứu giúp người nghèo đói tậ t  nguyền, hay ta  chưa 
quy y thọ giới, ăn chay niệm Phật, học đạo nghe kinh 
v.v... thì từ ngày hôm nay ta  phải tinh tấn  làm cho 
các diều lành này được phát sinhệ

d) Tinh tấn làm cho các điều lành tăng trưởng. -  
Nghĩa là các điều lành đã được phát sanh rồi, nay ta 
phải tinh tấn  làm cho nó tăng trưởng hơn nữa. Thí dụ 
ta  đã làm các việc từ thiện rồi, nay ta càng làm thêm  
nữa, hay ta  đã quy y rồi, bây giờ ta phải tinh tấn  phát 
nguyện trì giới. Nếu ta  đã thọ ngũ giới rồi, bây giờ 
phải tinh tấn  tu bát quan trai... Tóm lại, tấ t cả việc 
lành từ ngoài đời cho đến trong đạo, mình đã làm thì 
phải tinh tấn làm sao cho mỗi ngày được phát triển.
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III.- PHẢI TINH TẤN NHƯ THẾ NÀO MỚI ĐÚNG 
CHÁNH PHÁP ?

Tinh tấn , cũng như bố th í và trì giới, đều có 
hai phương diện :

a) Tinh tấn có chấp tướng. -  Có người trước m ặt 
mọi người, thì rấ t tinh tấn, lăng xăng làm việc này 
việc khác, tỏ ra cần mẫn chăm chỉ để được tiếng 
khen, nhưng khi không ai dòm ngó, th ì lại rấ t giải 
đãi. Có người vì sợ người trên  la rầy, quở phạt mà 
tinh tấn; nhưng khi được tự do, không ai kiểm soát 
thì lại buông lung. Có người tinh tấn  với một tâm  lý 
háo thắng, quyết hơn người để tự cao tự đại.

Tinh tấn  với một dụng tâm  không trong sạch, 
như vì danh, vì lợi, vì sợ, vì kiêu căng v.v... đều là tinh 
tấn  chấp tướng, không đúng là tinh tấn  Ba-la-mật.

b) Tinh tấn không chấp tướng,- Tinh tấn  không 
chấp tướng là tinh tấn  một cách chân thành, không 
vì dục vọng mà chính vì mình nhiều tội lỗi, nên quyết 
tâm  sửa chữa, thấy mình cần phải thoát ra khỏi luân 
hồi, nên phải gấp rú t chuyên cần tu luyện. Người tinh 
tấn  không chấp tướng thì dù ở giữa đám đông người 
hay ở một mình, dù có người nhắc nhở kiểm soát hay 
không, dù đạt được quả vị cao hay thấp v.v... cũng 
không bao giờ thay đổi ý chí và thái độ quyết tiến 
của mình, mà mục đích là giải thoát mình và người ra 
khỏi cảnh khổ sanh tử luân hồi.
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IVẵ- CÔNG ĐỨC CỦA TINH TẤN BA-LA-MẬT

Trong tấ t cả sự nghiệp vĩ đại ở dời, hay kết quả 
vẻ vang trong đạỏ, cái bí quyết duy nhứt để thành 
công là pháp tinh tấn. Tinh tấn  như là chất dầu xăng 
làm cho chiếc xe hơi chạy. Động cơ dù tốt, người lái dù 
giỏi, con đường dù bằng phẳng, mục đích dù gần, mà 
không có dầu xăng thì chiếc xe vẫn ở nguyên một chỗ.

Cho nên câu nói cuối cùng của Đức Phật Thích Ca 
với các đệ tử trước khi nhập diệt là : “Hỡi các người, hãy 
tinh tấn lên để giải thoát”. Người thọ trì Tam quy, tinh 
tấn giữ năm giới và làm các diều phước thiện, thì sẽ được 
sanh lại làm nhân đạo, phúc thọ song toàn. Người tinh 
tấn tu Thập-thiện và tu Tứ thiền, Bát-định, thì sẽ sanh 
về cõi trời Dục giới, sắc giới, và Vô sắc giới. Người thấy 
các khổ sanh lòng nhàm chán cảnh đời, quyết tâm dứt 
trừ các phiền não, tinh tấn tu ba mươi bảy Phẩm trợ đạo, 
kết quả sẽ chứng được bốn quả Thanh-văn. Người quán 
thấy mười hai nhân duyên là nguồn gốc của nhiều kiếp 
sanh tử luân hồi, tinh tấn tu hành, quyết đoạn trừ mười 
hai nhân duyên, sẽ thành quả Duyên-giác. Các vị Bồ-tát, 
xứng theo tự tánh vô tham của mình, tinh tấn tu pháp 
Bố thí ba-la-mật; xứng theo tự tánh vô sân, tinh tấn tu 
pháp Nhẫn nhục ba-la-mật; xứng theo tự tánh vô si, tinh 
tấn tu pháp Trí huệ ba-la-mật; xứng theo tự tánh thanh 
tịnh, tinh tấn tu pháp Trì giới ba-la-mật; xứng theo tự 
tánh tịch tịnh, tinh tấn tu pháp Thiền định ba-la-mật... 
Tóm lại, các vị Bồ-tát trong khi tu, vì xứng với thể tánh 
chân tâm của mình mà tu pháp Lục độ, không chấp ở nơi
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ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng, 
không thấy có mình, có người, có năng sở, bỉ thử, thì khi 
nhân hạnh Bồ-tát được viên mãn, sẽ thành quả Phật.

Xem thế đủ biết công đức của tinh tấn lớn lao biết 
chừng nào. Tu pháp môn nào cũng vậy, hễ có tinh tấn 
mới có hiệu quả, không tinh tấn thì hoàn toàn thất bạiỗ

c.- KẾT LUẬN

Giá trị và lợi ích của tinh tấn không thể nghĩ bàn, 
vậy trong khi làm việc đời cũng như việc đạo, chúng ta 
phải luôn luôn chuẩn bị sẵn đức tinh tấn, như người tài 
xế chuẩn bị xăng nhớt, trước khi làm những cuộc hành 
trình xa xôi. Nếu chúng ta  không luyện được đức tinh 
tấn, không chiến thắng được tánh giải đãi, buông lung 
thì chúng ta  hãy cân nhắc rằng, công việc mà chúng ta 
sắp làm sẽ hoàn toàn thất bại. Công việc tu hành, đi từ 
bờ mê đến bến ngộ, đường dài muôn trùng vạn dặm, trải 
bao bão táp mưa sa, nếu không có được đức tinh tấn, như 
cái bùa hộ mệnh và bí quyết tiến thủ, thì chúng ta chỉ 
quanh quẩn mãi trong biển sanh tử luân hồi.

Một lần nữa, hãy nghe lời Đức Bổn Sư dạy còn 
vàng vẳng bên tai : “jHỡi các người ễ'  H ãy t ỉn h  tấ n  
lên  đ ể  g iả i  th o á t”.

HOẰNG PHÁP
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(tiếp theo) 

Độ thứ  tư  : NHẪN NHỤC BA-LA-MẬT 

D À N  B À I

A.- MỞ ĐỀ

Sân hận là một mầm độc hại, vô cùng nguy 
hiểm. Muốn trừ sân hận phải tu pháp Nhẫn 
nhục Ba-la-mật.

Định nghĩa : Nhẫn nhục Ba-la-mật.

II,- Thành phần 
của Nhẫn nhục 
Ba-la-mật

III,- Phải Nhẫn nhục như thế nào mới đúng 
chánh pháp ?

^IV.- Công đức của pháp Nhẫn nhục Ba-la-mật.

c.- KẾT LUẬN

Khuyên tu.

BÀI THỨ BẢY

B.- CHÁNH.! 
ĐỀ

1,- Thân nhẫn
2,- Khẩu nhẫn
3,- Ý nhẫn
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BÀI THỨ BẢY
(tiếp theo)

Độ th ứ  tư  : NHẪN NHỤC BA-LA-MẬT 

A ễ- MỞ Đ Ề

Kinh Hoa Nghiêm có nói: “N hất niệm sân tâm  
khởi, bá vạn chướng môn khai” (một niệm lòng sân 
hận  nổi lên, th ì trăm  ngàn muôn ức cửa nghiệp 
chướng đều mở ra). Thật vậy, lắm người vì một phút 
không dằn được cơn tức giận, mà đánh đập vợ con 
đến tàn  tật, đốt phá của cải quý báu của ông cha để 
lại, rồi phải ân hận  suốt đời. Lắm lúc, vì không làm  
chủ được tánh  nóng nảy mà tình cốt nhục phải chia 
ly, nghĩa vợ chồng phải phân rẽ, bạn chí thân  trở 
thành kẻ oán thù...

Người học đạo cũng vậy, nếu gặp nghịch cảnh 
không nhẫn nhịn được, thối chí nản lòng, đôi khi 
phải bị đọa đàyệ Như ông Độc-giác tiên nhân, vì một 
niệm sân hận không nhẫn được, mà phải bị m ất cả 
năm pháp thần  thôngẵ ôn g  Uất-đầu-lam-phất, vì sân 
hận mà phải đọa làm loài phi ly trùng (chồn bay). 
Nên sách có nói : “N hất sân chi hỏa năng thiểu vạn 
khoảnh công đức chi sơn” (nghĩa là một đóm lửa sân, 
có thể đốt tan  muôn mẫu rừng công đức).

Vậy muốn trừ  sân hận  một cách có hiệu quả, 
phải tu pháp Nhẫn nhục Ba-la-mật.
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B.- CHÁNH ĐỀ

I.- ĐỊNH NGHĨA NHAN n h ụ c  BA-LA-MẬT

“N hẫn” là nhịn, chịu dựng những cảnh trá i m ắt 
nghịch lòng. “Nhục” là điều sỉ nhục, điều xấu hổ, làm 
tổn thương đến lòng tự ái của mình.

Nhẫn nhục Ba-la-mật là nhẫn nhục đến chỗ 
cùng tộ t không còn ai có thể nhẫn nhục hơn th ế  nữa.

II.- THÀNH PHẦN CỦA NHAN NHỤC BA-LA-MẬT

1.- T h â n  n h ẫ n  : -  Đối với nghịch cảnh như nắng 
mưa, nóng lạnh, dói khát, đau ốm, hoặc bị người đánh 
đập, hành hạ, làm bức não nơi thân, mình cũng cam 
chịu, không phàn nàn hay chông cự lạiế Đây là sự chịu 
đựng về phần thể xácề

2ễ- Khẩu nhẫn : -  Thân đã nhẫn chịu không 
chống lại người mà miệng cũng không thốt ra những 
lời nguyền rủa độc ác, trước những lời nhục mạ chua 
cay, mắng nhiếc tồi tệ hay dánh đập tàn nhẫn.

3.- Ý nhẫn : -  Nhẫn nhục cả trong tâm, không 
căm hờn, không oán giận, không nổi lên ý phản đối, 
những tư tưởng hắc ám, để trả  thù.

Trong ba thứ nhẫn này, “ý nhẫn” là khó nhất và 
quan trọng nhất. Có nhiều khi thân  có thể chịu đựng 
được cực hình, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm nguyền 
rủa. Thêm một từng nữa, miệng tuy không thốt ra 
những lời phản đối, nguyền rủa, nhưng ý vẫn ngấm 
ngầm phảr. đối và tức giận vẫn đốt cháy tim  gan.
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Đến khi “tâm  ý” cũng không ngấm ngầm nổi 
dậy phản đối, sự tức giận lắng xuống tận  đáy lòng; 
đứng trước mọi nghịch cảnh, lòng vẫn phẳng lặng 
như không, thì nhẫn nhục mới th ậ t là hoàn toàn.

Nếu bên trong mà chưa nhẫn được, th ì th ế  nào 
giận dữ cũng có ngày xuất hiện ra trong lời nói và 
hành động.

Ị||ễ- PHẢI NHẪN NHỤC NHƯ THẾ NÀO MỚI ĐÚNG 
CHÁNH PHÁP ?

1.- N h ẫ n  n h ụ c  c ó  c h ấ p  tướng : -  Nhẫn nhục 
vì sợ quyền thế; nhẫn nhục vì dang nằm  trong hoàn 
cảnh bất lợi chưa thể trả  thù được; nhẫn nhục để 
mong cầu dược người khen, hay dược chức trọng, 
quyền cao; nhẫn nhục vì khinh bỉ đối thủ, hay tự cho 
mình cao hơn người, không thèm  chấp nê, phản đối. 
Nhẫn nhục như th ế  là nhẫn nhục chấp tướng vì còn 
do dục vọng tham, sân, si, mạn thúc dẩy, chưa phải là 
nhẫn nhục Ba-la-mật.

2.- N hẫn n h ụ c k h ôn g  chấp  tương. -  Người 
tu hạnh  N hẫn nhục Ba-la-mật, trước h ế t phải do ý 
muôn d iệt trừ  lòng sân hận, kiêu m ạn, tậ t  đô", tự 
ái, tham  lam... Nếu có người chửi mắng, m ình phải 
bình tĩnh  tự nghĩ rằng : “Ta có làm  điều gì sái quấy 
không ? Nếu có, th ì ta  bị sỉ nhục là phải, ta  nên 
cảm ơn người. Nếu ta  trong trắng, th ì những lời sỉ 
nhục ấy có dính líu gì đến ta  dâu, mà phải khổ tâm  
nghĩ đến ?”.
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Hơn nữa, người tu nhẫn nhục còn nhắm  mục 
đích trau giồi lòng Từ bi và hỉ xả, ta  nhẫn nhục 
không oán giận, không trả  thù là vì ta  thương người, 
ta  muôn xem mọi người như thân  thuộc anh em. Ta 
nhẫn nhục vì ta  không muốn cuộc đời là một đấu 
trường, một bâi chiến, một lò lửa của sân hận, đốt 
thiêu tấ t cả.

Chúng ta  hãy tập cho được nhẫn nhục như ông 
Purna trong câu chuyện sau dây : “Khi P hật còn tại 
thế, một đệ tử của Phật, ông Purna xin P hật đi qua 
truyền đạo tạ i xứ Chronaparanta là một xứ có tiếng 
hung ác. P hậ t hỏi ông Purna :

-  Ông đã phát nguyện đem đạo pháp của Ta 
đến truyền bá cho dân xứ ấy, nhưng nếu họ không 
nghe, lại còn dùng lời hung ác m ắng chửi ông, thì 
ông nghĩ sao ?

-  Bạch Thế tôn, con nghĩ : Họ là người tốt, vì họ 
không dùng cây đánh dập con, hay lấy đá ném con.

P hật hỏi tiếp :

-  Nếu họ lấy cây đánh ông, hay dùng đá ném 
ông, thì ông nghĩ sao?

-  Bạch Thế tôn, con nghĩ : Họ vẫn còn lòng 
nhân, vì họ không chém giết hay dập con đến chết.

Phật lại hỏi :

-  Nếu họ chém giết hoặc đánh chết ông thì ông 
nghĩ sao ?
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-  Bạch Thế Tôn, con nghĩ : Họ là ân nhân của 
con, vì nhờ họ mà con thoát được thân  đau khổ, bỏ 
được bọc thúi tha, từ biệt đời sống khốn nạn này.

Đức P hật khen :

-  Hay lắm ! Ông nhẫn nhục được như vậy thì 
mới có thể  qua xứ ấy truyền dạo được.

Ông Purna qua xứ Chronaparanta truyền đạo 
không bao lâu, dân chúng xứ ấy đều qui đầu Phật 
pháp cả.

Nhẫn nhục như ông Purna mới th ậ t đúng là 
nhẫn nhục Ba-la-mật, nghĩa là nhẫn từ ngoài thân  
đến trong tâm, nhẫn mà không thấy mình nhẫn và 
cảnh nhục để nhẫn.

IV.- CÔNG ĐỨC CỦA PHÁP NHAN n h ụ c  BA-LA- 
MẬT

Như đoạn mở đầu đã nói, lửa sân  hận  có th ể  
đốt th iêu tấ t  cả những gì quý báu, mà loài người đã 
xây dựng được trên  th ế  giới này. Lửa sân hận  chỉ 
có th ể  bị dập tắ t  bằng nước nhẫn  nhục Ba-la-mật.

Không nhẫn nhục th ì gia đình ly tán , bạn hữu 
chia lìa, tớ thầy đoạn tuyệt, đồng bào xung đột, th ế  
giới chiến tranh.

Có nhẫn  nhục th ì gia đình sum họp, bạn hữu 
tương th ân , tớ thầy  trung tín , đồng bào đoàn kết, 
thê giới hòa bình. Riêng đôi với bản thân , không 
nhẫn  nhục th ì lửa giận thiêu đốt lòng mình và dục
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vọng hoành hành, sự nghiệp tiêu tan, mọi người xa 
lánh, dạo quả khó tròn.

Có nhẫn nhục th ì lòng từ chan chứa, thanh 
tịnh  tràn  lan, sự nghiệp dâng cao, người người quý 
trọng, quả đạo viên thành.

Vì nhận thấy  công đức lớn lao và quý báu của 
nhẫn  nhục cho nên cổ nhân  đã có nhắn  nhủ với 
người dời một cách m ạnh mẽ như sau :

Nhẫn nhẫn nhẫn, trái chủ oan gia tùng thử tận 
Nhiêu nhiêu nhiêu, thiên tai vạn họa nhất tề tiêu  
Mặc mặc mặc, vô hạn thần tiên tùng thử đắc 
Hưu hưu hưu, cái thế công danh bât tự do

Nghĩa là :

Nhẫn nhẫn nhẫn (thân nhẫn, miệng nhẫn, tâm 
nhẫn) thì những điều trái chủ oan gia từ đây dứt hết.

Nhịn nhịn nhịn (thân nhịn, miệng nhịn, tâm nhịn) 
thì ngàn tai muôn họa đồng thời tiêu.

Nín nín nín (thân nín, miệng nín, tâm nín) thì cảnh 
giới thần tiên vô hạn củng do đây mà được.

Thôi thôi thôi (thân, miệng, tâm đều thôi) thì những 
công danh cái thế không còn tự do.

c.- KẾT LUẬN

Chúng ta  không còn nghi ngờ gì nữa giá trị và 
công đức lớn lao, quý báu của nhẫn nhục. Giờ đây 
chúng ta  chỉ còn quyết tâm  thực hành ngay pháp môn
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này. N hất là đối với P hật tử nào đã nhiều lần bị lửa 
giận tàn  phá tâm  can, gia đình và sự nghiệp của 
mình, hãy mau mau tu tập  pháp nhẫn nhục này. 
Đừng để phải ăn năn, hôi tiếc và đau khổ thêm  một 
lần nữa vì lửa nóng giận.

Kẻ tu hành lại càng gấp rú t thực hành pháp 
môn này. Không có gì tai hại cho sự nghiệp tu hành 
của m ình và làm cho mọi người chung quanh khinh 
lờn, xa lánh bằng sự nóng giận, cộc cằn nơi một kẻ 
xuất gia cầu đạo. Dù những người ấy có tinh thông 
kinh điển bao nhiêu, tu hành  bao nhiêu, mà khi thấy 
nét m ặt họ đỏ gay, giọng nói họ quát tháo, cử chỉ họ 
m ất tự chủ, thì người chung quanh không còn tin 
tưởng ở sự tu hành của họ nữa, vì sự nóng giận tố  cáo 
họ một cách hùng hồn.

Chúng tôi tưởng không cần phải nói nhiều hơn nữa 
về những tai hại của giận giữ, vì chắc rằng những ai 
dã có lần giận dữ cũng đã thấy rõ như th ế  rồi.

Để kết luận bài này, chúng tôi chân thành  cầu 
mong cho mọi người cùng chúng tôi, dều th ậ t hành 
pháp môn nhẫn nhục này một cách có hiệu quả, để 
cõi đời thêm  phần an lạc.

HOẰNG PHÁP

<aĩỉđ
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LỤC ĐỘ
(Tiếp theo)

Độ thứ năm : THIỀN ĐỊNH BA-LA-MẬT 

DÀN BÀI

BÀI THỨ TÁM

A.- MỞ ĐỀ

Đạo Phật là Đạo Từ bi mà cũng là Đạo trí huệ. 
Muốn có trí huệ, phải tu Thiền định Ba-la-mật.

ĩ,- Định nghĩa về Thiền định Ba-la-mật.

1.- Thế gian thiền
II.- Các loai 2,- Xuât thế gian thiền

B.- CHÁNH ị Thiền < 3.- Xuất thế gian 
ĐE định thượng thượng

thiền

III.- Công năng của Thiển định Ba-la-mật.

c.- KẾT LUẬN

Khuyên tu
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LỤC Độ
(tiếp theo)

Độ thứ năm : THIEN ĐỊNH BA-LA-MẬT

A,- MỞ ĐÊ

Kẻ tu hành muốn đến bờ giải thoát hoàn toàn, 
cần phải tu cả phước lẫn huệ. Trong bốn độ trước của 
Lục độ mà chúng ta  đã học, chỉ nói về tu phước. 
Trong hai độ cuối cùng là  Thiền định và Trí huệ, 
chúng ta  sẽ học về tu huệ.

Trước tiên, chúng ta  hãy tìm hiểu tính cách 
quan trọng và giá trị của Thiền định.

BỆ-CHÁNH ĐỀ

I.- ĐỊNH NGHĨA THIỀN ĐỊNH BA-LA-MẬT

Thiền định là gì ? -  Thiền phiên âm  theo tiếng 
Phạn  là Thiền-na, xưa dịch là tư duy, nay các học 
giả dịch là Tĩnh lự. Tu tư  duy có nghĩa là tu tập  
bằng phương pháp suy nghiệm, nghiên tầm  và suy 
cứu về những đối tượng của tâm  thức. Tĩnh lự có 
nghĩa là dùng tâm  thể  vắng lặng dể thẩm  sá t các 
vấn đề đạo pháp.

Còn chữ Định phiên âm theo tiếng Phạn là Tam - 
muội (Samadhi), có nghĩa là tập  trung tâm  ý vào một 
đôi tượng duy nhất, không để cho tâm  ý tán  loạn. 
Hợp hai chữ Thiền và Định lại, ta có một định nghĩa

BÀI THỨ TÁM
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chung : Tập trung tâm  ý vào một đôi tượng duy nhất 
không cho tán  loạn, để tâm  thể được vắng lặng và 
cho tâm  dụng được m ạnh mẽ, hầu quan sát và suy 
nghiệm chân lý.

II.- CÁC LOẠI THIỀN ĐỊNH

Thiền định có thể  gọi là một trạng  thái của tâm  
lý, trạng  thá i ấy gọi là trạng  thái tĩnh  lự. Song ở 
Dục giới, tâm  lý không thể  có được trạng thá i ấy, vì 
nó chỉ phát hiện ở sắc  giới và Vô sắc giới. Rõ hơn 
nữa là Thiền thuộc về sắc  giới và Định thuộc về Vô 
sắc giới. Ớ mỗi giới, Thiền và Định đều phân làm 
bôn cấp bậc từ thấp lên cao, cho nên có danh từ là 
Tứ th iền  và Tứ định.

Tứ th iền và Tứ định này, tuy là kết quả của 
công phu tu tập  Thiền định, hay gieo trồng thiện căn, 
nhưng cũng là chung cho cả Phật pháp, cả Thế gian 
pháp, cả Thánh cả Phàm. Nói rõ hơn, là dù theo 
phương pháp Đạo Phật hay phương pháp nào, nếu có 
đường lối, có công phu thì đều có thễ đạt đến Tứ 
thiền và Tứ định; nhưng đây cũng chỉ là Thế gian 
pháp mà thôi.

Còn nói về pháp Định của chư Phật, Bồ-tát và 
A-la-hán thì khác. Đó là Thiền định thuộc Xuất thế  
gian pháp, không thể phát hiện trong phạm vi Dục 
giới, Sắc giới và Vô sắc giới được. Muôn đạt đến 
trạng thái Tĩnh lự của các bậc ấy, người ta  phải dạt
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đến sự thoát ly tam  giới. Còn lẩn quẩn trong tam  giới 
thì tâm  ý chỉ có thể đạt đến Tứ định là cùng.

Muốn có được Tứ thiền và Tứ định, chỉ phải 
thoát ly và đoạn diệt phiền não ở Dục giới. Nhưng 
nếu muốn đạt các pháp Định vô lậu, thì phải diệt trừ 
tấ t cả các phiền não của Vô sắc giới.

Trước khi mong đến được Định vô lậu, phải cần 
đến Thiền, bởi vì Thiền là căn bản của Định. Có được 
ngũ nhãn, lục thông cũng nhờ Thiềnế Vả lại, Thiền có 
công dụng thẩm  sát, nghiên cứu. Nếu muốn quan 
niệm chân lý, tấ t phải nhờ đến Thiền, do đó Thiền là 
pháp tối yếu cho kẻ học đạo.

Đứng về phương diện các trình  độ của Thiền, 
kinh sách có dạy như sau :

1.- T h ế  g ia n  th iề n  : Thiền này có hai loại : 
Căn bản vị thiền và Căn bản tịnh thiền. Căn bản vị 
thiền gồm có mười hai phẩm, phân làm ba : Tứ thiền, 
Tứ vô lượng và Tứ không.

Người phàm chán cảnh tán  loạn của Dục giới thì 
tu Tứ thiền. Người muốn tạo phước lớn thì tu Tứ vô 
lượng. Kẻ nhàm  chán cảnh sắc giới chật hẹp thì tu 
Tứ không. Vì mười hai phẩm Thiền này có thể  làm 
căn bản cho thiện pháp xuất th ế  gian, nên gọi là Căn 
bản thiền. Với lại, an trú trong mười hai phẩm ấy, 
người tu Thiền còn ưa thích cảm giác lạc thọ của 
Thiền, nên gọi là Căn bản vị thiền.
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Căn bản tịnh thiền, phân làm hai : Lục diệu 
môn và Thập lục đặc thắng. Ai có huệ tánh  nhiều thì 
tu Lục diệu môn, kẻ nào có Định tánh  nhiều th ì tu 
Thập lục đặc thắng. Những ai có Huệ tánh  và Định 
tánh  bằng nhau thì có thể tu cả hai loại. Vì người ta  
có thể căn cứ vào pháp Thiền này để phát sinh Vô 
lậu trí, không phải chỉ thuần hữu lậu, như ở Căn bản 
vị thiền, nên gọi là Cãn bản tịnh thiền.

Tuy nhiên, cả hai loại đều chỉ là th ế  gian thiền 
mà thôi, vì trước thời Phật giáng thế, phép Thiền 
này đã có.

2,- X u ấ t  t h ế  g ia n  T h iề n  : Pháp T hiền  n ày  là  
của bậc xuất thế. Có bốn thứ Thiền quán : Cửu tướng 
quán, Bát bối xả quán, Bát thắng xứ quán và Thập 
nhất th iế t xứ quán. Tu bốn thứ Thiền quán này, tuy 
là lấy các pháp hữu vi làm đối tượng suy nghiệm, 
nhưng có thể đi đến kết quả ly dục, phát sinh Vô lậu 
trí, nên gọi là xuất thế  gian thiền.

3- Xuất th ế  gian thượng thượng T hiền

-  Đây là pháp Thiền cao tộ t của các bậc đại 
nhân. Kinh Địa Trì có giải về chín môn đại Thiền 
này như sau :

-  Một là “Tự tánh thiền”, nghĩa là quán sát thật 
tướng của tự tâm, không cần lấy đối tượng ngoại cảnh.

-  Hai là “Nhất th iế t th iề n ”, có công năng tự 
hành và hóa tha.
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-  Ba là “Nan th iền ”, môn Thiền gian nan, thâm  
diệu, khó tu.

-  Bô'n là “N hất th iế t môn th iền” có nghĩa là tấ t 
cả các pháp Thiền định đều do môn (cửa) này mà 
phát xuất.

-  Năm là “Thiện nhân th iền”, môn Thiền của 
những chúng sanh có đại th iện căn cùng tu.

-  Sáu là “N hất th iế t hạnh th iền”, bao nhiếp tấ t  
cả hạnh pháp của Đại thừa.

-  Bảy là “Trừ não th iền”, có năng lực trừ diệt 
phiền não, khổ đau cho chúng sinhử

-  Tám là “Thử thê tha  th ế  lạc th iền ”, có năng 
lực làm  cho chúng sinh an lạc trong hiện tạ i và 
tương lai.

-  Chín là ’“Thanh tịnh tịnh th iền”, có năng lực 
đoạn trừ  hoàn toàn các hoặc nghiệp, và chứng được 
Tịnh báo đại Bồ-đề. Đến môn Thiền này, tâm  ý hoàn 
toàn thanh tịnh và lại cũng không còn thấy cái tướng 
thanh tịnh ấy nữa, nên gọi là Tịnh báo.

III.-CÔNG NĂNG CỦA THIỂN-ĐỊNH

Theo Bồ-tát hành, có thể tu tập Thiền-định và 
đạt đến mười kết quả tốt đẹp sau dây :

-  Một là được an trụ  trong pháp thức uy nghi. 
Tu Thiền định phải theo pháp thức mà hành trì, như 
vậy trả i qua một thời gian khá lâu, thĩ ngũ căn được
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tịch tịnh, chánh định phát khởi, không cần có sự cố 
gắng mà vẫn dược an trụ trong pháp thức oai nghi.

-  Hai là được thực hành cảnh giới Từ bi. Khi tu 
Thiền định, thì giữ được tâm  Từ bi, thương yêu chúng 
sinh, muốn cho tấ t  cả được an ổnệ

-  Ba là không còn phiền não. Nhờ năng lực 
Thiền định mà các phiền não tham, sân, si không còn 
phát sinh nữa.

-  Bốn là gìn giữ được các giác quan. Không cho 
sắc, thanh, hương, vị, xúc lay động.

-  Năm là vui vẻ lạc thú. Xem Thiền định là một

món ăn ngon lành hơn tấ t  cả các món ăn khác trong 
th ế  gian.

-  Sáu là xa lìa được ái dục. Một khi tâm  niệm đã 
lắng yên, ái dục không còn phát sinh và làm nhiễm 
trước được nữa.

-  Bảy là tuy chứng được chân không, nhưng 
không bao giờ bị rơi vào chỗ chấp đoạn diệt hư vô.

-  Tám là cởi mở dược tấ t  cả những dây trói buộc 
sự giải thoát.

-  Chín là khai phát được trí huệ vô lượng và an 
trú trong cảnh giới của chư Phật.

-  Mười là dạt đến sự giải thoát thành thục, đến 
chỗ mà tấ t cả các hoặc nghiệp không còn nhiễu loạn 
được nữa.
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c.- K Ế T  LUẬN

Chúng ta có thể tóm tắ t thành quả tốt đẹp của 
Thiền định như sau 'Ể

Ngũ căn được tự tại, phiền não dược dứt trừ, Từ 
bi dược mở rộng, trí huệ được phát chiếu, cảnh giới 
giải thoát được phô bày ra trước mắt. Một pháp môn 
có công năng quí báu, có diệu dụng phi thường như 
thế, làm sao chúng ta  có thể  bỏ qua được ?

Mong rằng vì những lợi ích thiết thực nói trên, quí 
vị Phật tử hãy gắng công tu tập pháp môn Thiền 
định này cho chóng có kết quả.

HOẰNG PHÁP

•C&J
pịỊ*
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BÀI THỨ TÁM 

(tiếp theo) 

Độ thứ sáu  : T R Í HUỆ BA-LA-M ẬT  

D À N  B À I

A.- MỞ ĐỀ

B.- CHÁNH 
ĐỀ

Vô minh là nguồn gốc của mọi tội lỗi, khổ 
đau. Muốn dứt trừ vô minh, phải tu trí huệ.

Định nghĩa Trí huệ ba-la-mật

II.- Các ỉoại Trí huệ

III.- Làm thế nào đ ề  có được Trí huệ

IV.- Công năng của Trí huệ

c.- KẾT LUẬN

Khuyên tu.

612



BÀI THỨ TÁM

(tiếp theo) 

Độ thứ sá u  : TR Í HUỆ BA-LA-M ẬT  

A ễ- MỞ Đ Ề

Trong Đạo Phật, hai tiếng vô minh được nhắc 
nhở đến luôn, vì chính vô minh là nguồn gốc, là đầu 
dây mối nhợ của đau khổ, của sanh tử luân hồi. Phật 
thường dạy : “Cái khổ của lạc đà, của lừa ngựa chở 
nặng m ãn kiếp, cái khổ trôi lăn trong tam  giới chưa 
gọi rằng khổ. Ngu si không trí huệ, tin  tưởng sai lạc, 
không biết hướng đi, cái ấy mới th ậ t là khổ”.

Ngài còn dạy một cách m ạnh mẽ, dứt khoát 
hơn : “Si là gốc của muôn tội lỗi, Trí huệ là gốc của 
muôn hạnh lành”. Chúng ta  là P hật tử, chúng ta 
không muôn gây tội lỗi để phải chịu quả khổ đau, 
chúng ta  chỉ mong làm  được các hạnh lành  để hưởng 
phước quả và được giải thoát. Vậy tấ t  nhiên chúng 
ta  phải tu Huệ. Trong các môn tu Huệ, th ì Trí huệ 
Ba-la-mật là hơn cả.

B.-CHÁNH ĐỀ

I.- ĐỊNH NGHĨA TRÍ HUỆ BA-LA-MẬT

Trí huệ là gì ? -  “Trí huệ” phiên âm chữ Phạn là 
Prajnà (là Bát-nhã). “Trí” có nghĩa là quyết đoán; 
“Huệ” có nghĩa là giản trạch. Tự điển Phật học Trung
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Hoa định nghĩa như sau : “Trí là biết Tục đế và Huệ 
là thông hiểu Chân đế”.

Cũng có thể nói : “Trí là thể tánh  sáng sucít 
trong sạch, Huệ là cái diệu dụng xét soi tự tại. Trí 
huệ Ba-la-mật là thể tánh  sáng suốt có khả năng soi 
sáng sự vật một cách thấu đáo tinh  tường đến nơi 
đến chốn, không thể sai lầm dược.

II.- CÁC LOẠI TRÍ HUỆ

Trí huệ như định nghĩa trên  là Trí huệ của Đạo 
Phật, chứ không phải trí huệ phổ thông, thường dùng 
trong các sự học hỏi hiểu biết, suy luận hàng ngày 
trong dời.

Theo tr iế t học Phật giáo, khả năng nhận thức có 
hai loại : hiện lượng và tỷ lượng.

1,- H iệ n  lư ợ ng  : là sự nhận thức trực tiếp 
không cần qua trung gian suy luận. Hiện lượng lại 
chia làm  hai loại :

-  Chân hiện lượng, là nhận thức trực tiếp mà đúng.

-  Tợ hiện lượng, là nhận trực tiếp mà sai.

2.- Tỷ lư ợ n g  : là sự nhận biết qua trung gian 
suy luận. Tỷ lượng cũng có hai thứ :

-  Chân tỷ lượng, là lối hiểu biết bằng suy luận 
đúng đắn.

-  Tợ tỷ lượng, là lối hiểu biết bằng suy luận mà 
sai lầm.
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Hiện lượng của địa vị phàm phu rấ t kém cỏi và 
phần nhiều là tợ hiện lượng.

Tỷ lượng của địa vị phàm phu lại còn kém cỏi 
hơn nữa và phần nhiều là tợ tỷ lượng. Đứng về phương 
diện tính chất, Đạo Phật chia trí huệ ra làm hai loại 
lớn hơn là “Căn bản trí” và “Hậu đắc trí”.

1.- C ăn  b ả n  t r ú  : Căn bản trí, là giác tính 
minh diệu mà mỗi chúng sinh vốn đã có sần, nhưng 
vì bị phiền não che lấp, nên chưa phát chiếu ra được. 
Có thể  so sánh căn bản trí như là một chất kim khí 
quí báu (vàng, bạc) đang ở trong trạng  thái khoáng 
chất, nằm  lẫn lộn với đất đá (phiền não vô minh).

2.- H ậ u  đ ắ c  t r í  : Hậu đắc trí, là Trí huệ có được 
nhờ công phu tu tập như trì giới, thiền định v.v... Có 
thể so sánh Hậu dắc trí như chất kim khí (vàng, bạc) 
được lọc từ khoáng chất ra và không còn lẫn lộn với 
đất đá, bụi bặm nữa (phiền não, vô minh).

Theo Duy thức học, sau khi đạt đến địa vị Giác 
ngộ, nghĩa là có được “Hậu đắc tr í”, thì tám  thức 
chuyển thành bốn trí :

-  Thức thứ tám, A-lại-da có tác dụng là chấp trì 
sanh mạng và chủng tử, được đạt đến dịa vị vô lậu và 
biến thành “Đại viên cảnh trí” (trí sáng như bức gương 
lớn và tròn đầy, tượng triíng cho biển cả chơn như).

-  Thức thứ bảy, Mạt-na có tác dụng là chấp ngã, 
biến thành  “Bình đẳng tánh tr í” (trí có năng lực nhận 
thức tính cách bình đẳng, vô ngã của vạn pháp).

615



-  Thức thứ sáu, Ý thức có tác dụng là phân biệt, 
biến thành “Diệu quan sát tr í” (trí có năng lực quan 
sát thâm  diệu).

-  Năm thức cuối (nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, 
th iệ t thức, thân  thức) biến thành  “Thành sở tác trí” 
(trí có năng lực nhận thức cùng khắp và thần diệu).

III.- LÀM THẾ NÀO ĐỂ CÓ Được TRÍ HUỆ ?

Muốn có được trí huệ, Đức Phật chê ra  nhiều 
Pháp tu. Trong số nhiều pháp tu ấy th ì “Văn, Tư, Tu” 
và : “Giới, Định, Huệ” là những pháp thường được 
nhắc nhở và thực hành nhiều nhất.

-  V ăn, Tư, Tu : Văn, Tư, Tu là ba pháp tu để có 
được trí huệ:

-  Văn huệ: là huệ do tai nghe âm thanh, m ắt 
thấy văn tự của Phật, hay qua các kinh điển là hiểu 
được nghĩa lý.

-  Tư huệ: là huệ do trí suy nghĩ, tìm tòi, rõ được 
nghĩa lý, hiểu được sự thật.

-  Tu huệ: là huệ do tu hành thể nghiệm và thể 
nhập chân lý, mà giác ngộ, chứng dược sự thật.

Văn, Tư, Tu rấ t  tương quan m ật th iế t với nhau, 
hành  giả cần phải chuyên tu cả ba thứ, không thể  
bỏ qua một thứ nào mà thành  tựu được. Hãy nghe 
P h ậ t dạy :

“Văn huệ, Tư huệ, Tu huệ, ba môn khuyết một 
không được. Nếu nghe mà không suy nghĩ, thì như
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làm ruộng mà không gieo mạ; nếu suy nghĩ mà không 
tu, thì như làm ruộng mà không tá t nước, bừa cỏ, rốt 
cuộc không có kết quả. Ba huệ được đầy đủ thì chứng 
quả Tam thừa ?” (Sa-di thập giới).

-  G iới ệ. là lời răn  dạy của Phật (xem lại bài Trì 
giới Ba-la-mật).

-  Đ ịnh  : là thiền định, giữ cho tâm  ý không 
loạn động, để suy nghiệm đến những vấn đề căn bản 
của Đạo (xem lại bài Thiền định Ba-la-mật).

-  H uệ : là sự phát chiếu của Trí, sau khi được 
tẩy sạch phiền não và vô minh.

Giới, Định, Huệ tương quan m ật th iế t với nhau : 
Do trì giới mà thân  tâm  không loạn động. Do thân  
tâm  không loạn động mà tâm  trí được Định. Tâm trí 
đã định thì Trí huệ phát chiếu.

Ngược lại, Trí huệ phát chiếu thì tâm  dễ Định, 
tâm  đã Định thì Trí huệ không khó khănử

Tóm lại : giới, định, huệ đều tương duyên, tương 
quan với nhau, một cái tăng thì hai cái kia cùng tăng, 
một cái giảm thì hai cái kia cùng giảm.

IV.- CÔNG NĂNG CỦA TRÍ HUỆ

Như chúng ta  dã thấy trong phần chia loại, trí 
huệ khi đã đạt đến địa vị Giác ngộ (tám thức chuyển 
thành bốn trí) thì công năng, diệu dụng của nó rộng 
lớn vô cùng, không thể nói hết. Tuy thế, để có một
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quan niệm tương đối rõ ràng, chúng ta  có thể nêu lên 
ba công năng chính của trí huệ như sau :

1.- D ứ t t r ừ  p h iề n  n ã o  : Phiền não là do mê
lầm phát sinh. Khi trí huệ đã có thì mê lầm phải 
mất, như khi ánh sáng phát ra thì bóng tối tấ t phải 
tan biến. Mê lầm đã m ất thì phiền não tấ t không còn 
phát sinh nữa.

2.- C h iếu  sá n g  sự  v ậ t  : Sự vật bị vô minh che 
khuất, như m àn sương sớm che phủ cảnh vật, nay trí 
huệ phát chiếu vào sự vật, chẳng khác gì ánh sáng 
m ặt trời lên, màn sương ắ t phải tan biến, lúc bấy giờ 
thực tướng thực tánh  của sự vật được lộ bày như thật.

3.- T h ể  n h ậ p  c h â n  lý : Khi bị vô minh phủ lấp, 
ngăn che thì ta  với người, ta  với vật tưởng như riêng 
biệt, sai khác. Nay nhờ trí huệ soi sáng, thấy rõ được 
tâm  cảnh đều chơn không, nên thể nhập được chân 
lý, giác ngộ hoàn toàn.

c.- KẾT LUẬN

Giá trị và công năng của trí huệ lớn lao không 
thể nói hết. Nó là cứu cánh của người Phật tử. Cứu 
cánh ấy, chúng ta  phải cô" dạt cho được.

Trước khi nhập Niết-bàn, Đức Phật cũng đã thiết 
tha khuyên các đệ tử phải trau giồi trí huệ như sau :

“Trí huệ là chiếc thuyền kiên cố chở khỏi biển 
già, đau, chết; là ngọn đèn lớn chói sáng vô minh hắc 
ám, là liều thuốc hay chữa hết thảy bệnh tật, là chiếc
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búa sắt chặt gãy cây phiền não. Vậy các người phải 
lấy sự nghe, sự suy nghĩ, sự tu tập mà tự tăng ích cho 
trí huệ mình”. (Kinh Di-Giáo).

Những lời nhắn nhủ thống th iế t của Đức Bổn 
Sư, chúng ta  không thể  không ghi nhớ và thực hành 
được. Vả chăng, trong sáu độ Ba-la-mật mà chúng ta  
dã học trong ba bài kế  tiếp này, mục đích cũng chỉ để 
dẫn đến độ thứ sáu là Trí huệ, cái mức độ cuối cùng 
của đạo Giác ngộ và Giải thoát.

Cầu mong tấ t  cả quý vị P hật tử có được Trí huệ 
để tự độ vằ độ tha đến bên kia bờ giải thoát.

TỔNG KẾT VỀ LỤC ĐỘ BA-LA-MẬT

Đạo P hật là đạo từ bi, mà cũng là đạo Giác-ngộ. 
Từ bi thuộc về phước, giác ngộ thuộc về huệ. Phước và 
Huệ là hai cánh làm cho con chim đại bàng là hành 
giả bay thẳng đến bờ giải thoát. Do đó, trong kinh 
thường nói : “Phước, Huệ song tu mới thành  ngôi 
Chánh giác”ỗ Trong sáu pháp Ba-la-mật, bố th í và 
nhẫn nhục thuộc về tu phước; thiền định và trí huệ 
thuộc về tu huệ; còn trì giới và tinh  tấn  là hai chất 
liệu có công dụng kiểm soát và dốc thúc cho việc tu 
phước và huệ được thành  tựu hoàn toàn.

Nếu chúng ta  đem so sánh một cách mộc mạc và 
đơn giản sáu pháp Ba-la-mật với chiếc thuyền Bát 
nhã đưa người từ bờ mê đến bến giác, thì : Từ bi là 
thức ăn; nhẫn nhục là nước uống, tinh tấn  là cánh 
buồm và chèo; trì giới là bánh lái, thiền định là la
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bàn và trí huệ là đèn đuốc. Sáu thứ ấy đều cần th iết 
cho người thủy thủ là hành giả, thiếu một thứ, người 
thủy thủ sẽ gặp khó khăn trong công cuộc hành trình 
vạn dặm của mình.

Đứng về một khía cạnh khác để nhận xét giá trị 
của Lục độ, chúng ta  sẽ thấy như th ế  này : Bố thí và 
nhẫn nhục thuộc về Bi, thiền dịnh và trí huệ thuộc về 
Trí, còn trì giới và tinh tấn  thuộc về Dũng. Một Phật 
tử hoàn toàn phải có đủ ba phương tiện Bi, Trí, Dũng 
mới mong di đến bờ giác ngộ một cách thông suốt và 
nhanh chóng.

Vậy trông mong quý vị Phật tử tạ i gia cũng như 
xuất gia, trong khi học và hành sáu pháp Ba-la-mật, 
dừng nên xem thường một pháp nào. Có như th ế  mới 
đủ phương tiện và năng lực để tự độ và độ tha, đến 
nơi cùng tộ t và đúng với ý nghĩa Ba-la-mật.

HOẰNG PHÁP
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BỐN MÓN TÂM vô LƯỢNG
DÀN BÀI

BÀI THỨ CHÍN

A,- MỞ ĐỀ

Tâm có giá trị hay không là do ở chỗ rộng 
hay hẹp. Muốn tâm có giá trị thì phải trau 
giồi cho được như tâm Phật, tâm Bồ-tát là 
những tâm vô lượng.

Bễ- CHÁNH 
ĐỀ

/.- Định nghĩa bốn món tâm vô lượng

II.- Thành phần : 
bốn món tâm 
vô lượng

1.- Bi vô lượng
2.- Từ vô lượng
3.- Hỷ vô lượng
4.- Xả vô lượng

III.- Sự đối trị của bốn món tâm vô lượng

c.- KẾT LUẬN

Tóm tắt ý nghĩa bốn món tâm vô lượng và 
khuyên tu.
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BÀI THỨ CHÍN

BỐN MÓN TÂM VÔ LƯỢNG

A,- MỞ ĐỀ

Đứng về phương diện tuyệt đôi, hay chơn như 
môn, th ì tâm  chúng sinh hay tâm  của P hật cũng 
vẫn là một, không có rộng hẹp, thấp  cao, sai khác, 
ngăn cách.

Nhưng đứng về phương diện tương đối hay sinh 
diệt môn, th ì tâm  có muôn hình vạn trạng, tùy theo 
chủng tánh  của chúng sinh mà có cao thấp, rộng hẹp 
không dồng. Hễ nghĩ đến tham, sân, si, m ạn v.v... th ì 
tâm  trở thành  nhỏ hẹp và bị quay cuồng trong lục 
dạo phàm phu. Còn làm theo lối Tứ đế, Lục độ v.v... 
thì tâm  trở thành  rộng lớn, và được giải thoát lên đại 
nhân, tứ thánh. Cũng như một thứ tâm , mà do chúng 
sinh hay P hật xây dựng mà có rộng hẹp, lớn bé, ngàn 
sai, muôn khác, cũng như cùng một thứ bột mà do 
người thợ làm  bánh, khéo hay vụng mà có bánh ngon, 
bánh dỡ, bánh tốt, bánh xấu, bánh lạt, bánh m ặn 
v.vể.. Cho nên Tôn Cảnh Lục có chép : “Tâm tạo chư 
Phật, tâm  tạo chúng sinh, tâm  tạo thiên đường, tâm  
tạo địa ngục. Tâm vọng động thì ngàn sự sai biệt 
tranh  khởi, tâm  bình thì th ế  giới thản  nhiên, tâm  
phàm thì ba món độc trói buộc, tâm  thánh thì sáu 
món thần  thông tự tại, tâm  không thì nhứt đạo thanh 
tịnh, tâm  hữu thì vạn cảnh tung hoành. Tự mình đạp

623



mây mà uống nước cam lồ, chẳng có ai cho mình. 
Nằm trong lửa hừng mà uống máu mủ cũng tự mình 
gây nên, không phải trời sanh ra, cũng không phải do 
đất mà có”.

Xem th ế  thì đủ biết tâm  là động lực chính dể 
làm cho ta  sướng hay khổ, vui hay buồn, trầm  luân 
hay giải thoát.

Vậy muốn thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi, 
muốn được quả vị Thánh nhân, Bồ-tát, chúng ta  cần 
trau giồi cho được một tâm  vô cùng rộng lớn, một “vô 
lượng tâm ”.

B.- CHÁNH ĐỀ

I.- ĐỊNH NGHĨA TÂM VÔ LƯỢNG

Vô lượng là gì ? -  Vô lượng nghĩa là nhiều, rộng 
lớn, không thể lường tính  được.

Tâm vô lượng là tâm  vô cùng rộng lớn thoát ra 
khỏi sự ràng buộc của các thứ phiền não đê hèn của 
phàm phu, phá vỡ được các thứ quan niệm chấp trước 
hẹp hòi của Nhị thừa, là tâm  có một vùng thương yêu 
rộng lớn có thể bao trùm  đến vô lượng chúng sinh, và 
tìm  phương cứu cho tấ t  cả. Vô lượng tâm  cũng có 
nghĩa là “đẳng tâm ”, cái tâm  bình dẳng, phổ biến; 
bình đẳng, vì tâm  này chỉ tự nhiên, không phân biệt 
so đo thấp cao, hơn kém; phổ biến bởi nó trang trải 
mọi nơi chẳng khu biệt, giới hạn.

Và dĩ nhiên, nhân nào quả nấy: do thi hành 
bình đẳng, phổ lợi cho vô lượng chúng sinh, nên chi
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tâm  này còn có công năng dẫn sinh vó lượng phước 
đ ứ c ,  l à m  c h o  s ự  k i ệ n  c ă n  b ả n  đ ể  c ả m  t h à n h  vô lượng 
quả báo tốt đẹp, ấy là quả vị Bồ-tát và Phật-đà.

Hơn nữa, tâm  này không những làm lợi ích cho 
vô lượng chúng sinh, dẫn sinh vô lượng phước đức, và 
tạo thành vô lượng quả vị tố t đẹp trong một th ế  giới 
và trong một đời, mà còn lan rộng ra đến vô lượng 
thế  giới trong vô lượng kiếp sau này, và tạo thành  vô 
lượng chư Phật.

Tóm lại, chữ vô lượng ở đây hàm  nhiều nghĩa, 
vô lượng nhân lành, vô lượng quả đẹp, vô lượng chúng 
sinh, vô lượng th ế  giới, vô lượng đời kiếp, vô lượng 
chư P hật và Bồ-tát.

II.- THÀNH PHẦN VÀ HÀNH TƯỚNG CỦA BỐN MÓN 
TÂM VÔ LƯỢNG

Tâm vô lượng gồm có bốn phần là : Bi vô lượng, 
Từ vô lượng, Hỷ vô lượng và Xả vô lượng.

1.- Bi vô lư ợ ng  : -  Bi là lòng thương xót rộng 
lớn trước những nỗi đau khổ của chúng sinh, và quyết 
tâm  làm cho dứt trừ những đau khổ ấy. Như chúng ta 
đã học trong khóa thứ ba nói về Tứ đế, cái khổ của 
chúng sinh thậ t là mênh mông, rộng lớn không thể 
nói hết. Nó bao trùm cả nhân lẫn quả, cả thời gian 
lẫn không gian, cả phàm lẫn thánh, th ậ t đúng là vô 
lượng khổ.

-  Khổ n ằ m  trong nhân. -  Trong các kinh điển 
thường có câu : “Bồ-tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả”.
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Chúng sinh vì không sáng suốt cho nên chỉ khi nào 
quả khổ hiện ra mới lo sợ, chứ trong khi đang gây 
nhân khổ thì lại không nhận thấy, mà vẫn cứ thản 
nhiên như không. Họ dang sống trong cảnh khổ mà 
họ không biết, nhiều khi lại cho là vui. Họ hoan hô 
tán  thán  và khuyến khích nhau gây khổ mà cứ tưởng 
là vui, như những đứa trẻ quẹt diêm quăng lên mái 
nhà lá, rồi vỗ tay reo mừng với nhau. Vì thiếu sáng 
suốt cho nên đôi khi họ gây khổ để cứu khổ, chẳng 
khác gì làm cho đỡ khát bằng cách uống nước mặn.

-  Khổ nấm trong quả. -  Đã gây nhân khổ, thì 
tấ t  phải chịu quả khổ, đó là lẽ tấ t  nhiên. Có ai trồng 
khoai mà được đậu bao giờ ? Thế mà người đời ít ai 
chịu công nhận như thế. Người ta  oán trách  trời đất, 
rên  khóc thảm  th iế t, làm  cho cõi đời đen tối lại 
càng đen tôi thêm , cuộc sông đã khổ sở lại càng khổ 
sở thêm.

-  Khổ bao trùm cả thời gian. -  Từ vô thỉ đến nay, 
cái khổ chưa bao giờ dứt, mà cứ chồng thêm  lên mãi. 
Nó gây nhân rồi lại kết quả, kết quả rồi lại gây 
nhân, cứ th ế  tiếp tục mãi trong một vòng luẩn quẩn, 
như bánh xe lăn tròn trên  đường thiên lý, không bao 
giờ dừng nghỉ.

-  Khổ bao trùm cả không gian. -  Cái khổ không 
có phương sở và quốc độ; ở đâu có vô minh thì ở đó có 
khổ! Mà vô minh thì như một tấm  màn vô tận, bao 
trùm  không chỉ một thế  giới này, mà còn vô số, vô
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lượng th ế  giới khác nữa. Khoảng không gian mênh 
mông vô tận  như th ế  nào, thì nỗi đau khổ cũng mênh 
mông vô tận  như th ế  ấy.

-  Khổ chi phối cả phàm  lẫn thánh. -  chúng sinh 
ở địa ngục, ngạ quỉ, súc sanh đã đành là khổ vô cùng, 
loài người vì say đắm ngũ dục lạc, và bị tham, sân, si 
chi phối, nên cũng vẫn quay cuồng lặn hụp trong biển 
khổ, còn chư thiên mặc dù không khổ như người, 
nhưng cũng không tránh dược cái khổ vì ngũ suy tướng 
hiện. Cho đến các hàng thánh như Thanh-văn, Duyên- 
giác, vì còn mê pháp, trụ trước Niết-bàn, nên cũng 
không tránh  khỏi nỗi khổ biến dịch sanh tử. Xem thế  
đủ biết nỗi khổ thật là lớn lao vô lượng. Có được một 
lòng thương xót lớn lao vô lượng cân xứng với nỗi đau 
khổ vô lượng và có một chí nguyện cứu độ tấ t cả thoát 
khỏi nỗi đau khổ vô lượng, ấy là tâm Bi vô lượng.

Các vị Bồ-tát nhờ có lòng đại bi nên đã phát 
tâm  Bồ-đề rộng lớn, thệ nguyện độ khắp tấ t cả. Các 
Ngài nhận thấy mình có sứ mạng ra vào trong sanh 
tử để hóa độ chúng sinh, nên không chấp trệ ở Niết- 
bàn. Sứ mạng chính của các Ngài là gần gũi chúng 
sinh để :

-  Làm cho chúng sinh nhận được m ặt thật của 
cõi đời, rõ thế  nào là tà  là chánh, là khổ là vui.

-  Làm cho chúng sinh nhận rõ được thân phận 
của mình mà thôi làm các diều ác, chừa các điều tội lỗi.
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Xem như th ế  đủ biết lòng đại bi chính là động 
lực chánh để đi đến quả vị Bồ-tát và Phật. Trong Đại 
hội Hoa Nghiêm Đức Bồ-tát Phổ Hiền cũng tự nhận 
và nói như thê này : “Nhơn vì chúng sinh mà khởi 
lòng đại bi. Nhơn lòng đại bi mà phát tâm Bồ-đề. 
Nhơn phát tâm Bồ-đề tiến thành ngôi Chánh giác”.

Câu nói của Ngài Phổ Hiền đã rõ ràng, không 
còn nghi ngờ gì nữa. Phật dã dạy : “Hạt giống Bồ-đề, 
không thể gieo trên hư không, chỉ trồng trển đất chúng 
sinh mà thôi”. Vậy, chúng ta  là Phật tử, muốn tu Bồ- 
tá t hạnh, tấ t phải mở rộng lòng Bi, thương xót tấ t cả, 
không phân chia nhân, ngã, bỉ, thử, và phải phát 
nguyện độ khấp tấ t cả, nghĩa là phải tu luyện cho có 
được một lòng Bi vô lượng.

2ẻ- T ừ  vô lượng  : -  Từ là mến thương và vì mến 
thương mà gây tạo cái vui cho người. Từ vô lượng là 
lòng thương mến vô cùng rộng lớn, đối với toàn thể 
chúng sinh, và gây tạo cho chúng sinh cái vui chân thật.

Vui của th ế  gian, sở dĩ gọi là vui giả tạm, vì cái 
vui ấy không bền, cái vui ấy còn bị phiền não chi 
phối : khi tham, sân, si, mạn được thỏa mãn thì vui, 
nhưng có bao giờ những thứ dục vọng ấy có thể thỏa 
mãn được hoàn toàn và lâu bền đâu ?

Còn vui xuất thế  gian là cái vui chân thật, vì nó 
lâu bền, thoát ra ngoài vòng phiền não của tham, sân, 
si, mạn; nó không bị dục vọng chi phối. Cái vui này 
không ồn ào, sôi nổi, nhưng vĩnh viễn nhẹ nhàng, vì là 
cái vui của cảnh giới giải thoát siêu phàm...
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Muốn có được cái vui này, thì trước tiên phải dứt 
cho hết các khổ do phiền não gây ra. Nếu không ngăn 
chận được tham, sân, si hoành hành, thì chỉ có thể  có 
được một cái vui nhất thời giả dối.

Bởi thế, các vị Bồ-tát muốn ban vui cho chúng 
sinh, th ì trước tiên  phải có lòng từ bi vô lượng như 
đã nói trên , để luôn luôn răn  nhắc chúng sinh đừng 
gây tội, dìu dắt chúng sinh tránh  xa những hô" hầm  
nguy hiểm.

Qua các giai đoạn đầu tiên ấy rồi, các Ngài mới 
hướng dẫn chúng sinh đi lên con đường quang minh 
chánh đại, con đường sáng dể đến dịa vị giải thoát mà 
hưởng cái vui vĩnh viễn. Nói một cách rõ ràng hơn là 
lòng Từ phải di theo lòng Bi: Bi để chỉ nguyên nhân 
của đau khổ và khuyên bảo chúng sinh đừng gây nhân 
khổ; Từ để chỉ rõ phương pháp diệt khổ và được vui.

Tỷ dụ khi Bồ-tát muốn cho chúng sinh hưởng 
cảnh Niết-bàn, thì trưởc hết các Ngài chỉ cho biết th ế  
nào là khổ (khổ-đế) và đâu là nhơn của khổ (tập-đế), 
sau mới chỉ cho thấy cái vui Niết-bàn như th ế  nào 
(diệt-đế) và đưa ra phương pháp để đoạn khổ (đạo- 
đế). Nếu chúng sinh y theo lời dạy của các Ngài mà 
th i hành, thì cái vui Niết-bàn sẽ xuất hiện. Như thế, 
động lực dạy cho chúng sinh biết khổ-đế và tập-đế là 
Bi, còn động lực dạy cho chúng sinh biết diệt-đế và 
đạo-đế là Từ.

Nhưng nỗi khố của chúng sinh đã là vô lượng, 
lòng Bi đã là vô lượng, thì lòng Từ cũng phải như thế.
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Muốn thành  tựu tâm  Từ này, Bồ-tát phải đủ phương 
tiện  để làm lợi lạc cho chúng sinh. Tựu trung, có hai 
điểm quan trọng sau dây mà Bồ-tát không thể bỏ qua 
trong khi hóa độ chúng sinh là : Tùy cơ và tùy thời.

-  Tùy cơ. -  Nghĩa là quan sát trình độ căn bản 
của chúng sinh như th ế  nào rồi tùy theo đó mà dạy 
bảo. Tâm bệnh của chúng sinh vô lượng, nên thuốc 
pháp của Bồ-tát cũng vô lượng. Nhưng chính vì bệnh 
vô lượng mà thuốc cũng vô lượng, nên cho thuốc đúng 
với bệnh là một điều mà chỉ có các vị lương y đại tài 
như Hoa Đà, Biển Thước mới làm được.

Các vị Bồ-tát sở dĩ hóa dộ được nhiều chúng 
sinh là nhờ, ngoài Trí huệ sáng suốt, còn có một tâm  
Từ vô lượng, không quản khó khăn, không ngại gian 
nguy, một lòng kiên nhẫn vô biên như lòng kiên 
nhẫn của người mẹ đối với con, quyết tâm  tác thành 
cho con nên người mới thôi. Nếu không có được trí 
huệ, chí kiên nhẫn và nhất là lòng từ bi vô lượng như 
các vị Bồ-tát, thì khó tránh  khỏi cái nạn thối chuyển 
vì trần  sa hoặc.

Dưới đây là một đoạn văn trong Kinh Hoa 
Nghiêm có thể chứng minh một cách hùng hồn lòng 
Từ vô lượng của Đức Phổ Hiền :

“,ề.. Hằng thuận chúng sinh là như thế  nào ? -  
Nghĩa là có bao nhiêu chúng sinh ở cõi nước mười 
phương trong cả pháp giới, hư không giới... tôi đều 
tùy thưận mà chuyển mọi thứ thừa sự, mọi cách cúng
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dường, như kính cha mẹ, như phụng sự sư trưởng và 
A-la-hán, cho đến bậc Như Lai đều đồng không khác. 
Với kẻ bệnh khổ thì làm lương y cho họ, với kẻ lạc 
dường, chỉ lối thẳng cho họ, với kẻ trong dêm tối, làm 
cho họ được sáng lên và với kẻ nghèo cùng, khiến cho 
họ được gặp của... Bồ-tát làm lợi ích bình dẳng với 
tấ t cả chúng sinh như th ế  là vì Bồ-tát nhận thấy 
rằng tùy thuận chúng sinh tức là tùy thuận cúng 
dường chư Phật, nên tôn trọng thừa sự chúng sinh, 
tức là tôn trọng thừa sự Như Lai...”.

-  Tùy thời. -  Tức là thích ứng với thời đại, với 
giai đoạn mà hóa độ chúng sinh. Thời gian xoay vần 
cuộc th ế  biến chuyển mỗi khi một khác. Thời tiế t có 
khi mưa, khi nắng, thay đổi theo bôn mùa, th ì lòng 
người cũng có khi thích cái này khi ưa cái khác. Nếu 
phương pháp hóa độ không biến chuyển, không thay 
đổi để cho thích nghi với hoàn cảnh, với giai đoạn thì 
phương pháp dù hay ho bao nhiêu, cũng chẳng thu 
được kết quả gì tố t đẹp. Bồ-tát hiểu rõ như thế, nên 
khi chỉ dạy chúng sinh cũng phải theo thời thế, biết 
khi nào là tượng pháp, khi nào là m ạt pháp để cho 
giáo pháp được thích hợp với căn cơ.

Tóm lại, muốn hóa độ chúng sinh một cách có 
hiệu quả thì Bồ-tát bao giờ cũng không quên hai điều 
chính là tùy cơ và tùy thời. Kinh “Tâm Địa Quán” 
cũng có dạy :

“Các Đức P hật chuyển pháp luân, vẫn tùy cơ mà 
nói pháp, bao giờ cũng tránh  bốn điều sai lạc : một là
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nói không phải chỗ; hai là nói không phải thời; ba là 
nói không phải căn cơ; bốn là nói không phải pháp”.

Bởi những lẽ trên  nên Bồ-tát trong lúc hóa độ, 
khi thì hiện thân, khi thì ẩn thân, lúc làm thuận 
hạnh, lúc lại nghịch hạnh, khi dùng oai dũng, lúc lại 
từ hòa. Công hạnh của Bồ-tát sai khác nhiều đến vô 
lượng, nhưng chỉ phát sinh từ một ý duy nhất là tạo 
cái vui chân th ậ t cho chúng sinh.

Nên nhớ “tạo cái vui chân th ậ t” ở đây, không có 
nghĩa là tạo ra cảnh giới thiên đàng, hay cảnh giới 
cực lạc để cho những chúng sinh thân  yêu của mình 
vào hưởng, như người ta  ban phép lạ, mà chỉ có nghĩa 
là tạo cho chúng sinh cái mầm an vui chân th ậ t bằng 
cách thức tỉnh dẫn dắt chúng sinh tránh  các điều dữ 
làm các việc lành một cách tích cực m ạnh mẽ, cho 
đến khi cái mầm vui, nhờ các hành động lành ấy mà 
kết thành quả vui mới thôi.

Đấy, lòng Từ vô lượng là thế. Như trên  đã nói 
Từ phải đi với Bi. Nếu chỉ có bi không, thì đại nguyện 
của Bồ-tát chưa thành, vì mới chỉ cứu khổ, chứ chưa 
ban vui. Chúng ta  là Phật tử, muốn tu hạnh Bồ-tát 
phải luyện tập cho lòng Từ mở rộng, mở rộng mãi cho 
đến vô lượng vô biên.

3- H ỷ  vô lư ợ n g  : -  Hỷ là gì ? -  Nói cho đúng là 
tùy hỷ, nghĩa là “vui theo”. “Vui theo” có nhiều cách :

-  Phòng tâm  vui theo những cảnh trần  : nào 
sắc, nào thanh, nào hương, nào vị, nào xúc, nào
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pháp... để mặc cho nó làm chủ, không biết phản giác, 
không biết tỉnh ngộ mà dẹp trừ  những hiện hành 
phiền não, ấy là vui theo dục vọng, theo thói quen 
phóng túng của lòng phàm.

-  Vui theo ác nghiệp, như khi thấy một người 
sát sanh, uống rượu, trộm cướp... đáng lẽ ta  nên 
khuyên can mà lại không, còn bằng lòng theo họ đi 
vào con dường ác. Sự vui theo ở dây có nghĩa là 
khuyến khích, đồng lõa với kẻ ác vậy.

-  Vui theo những việc nhơn từ phước thiện, như 
khi thấy người đem của ra  bố thí, lập nhà thương, ta 
tán  thành, giúp đỡ vui theo với công việc của họ. Sự 
vui theo này là một bước tiến  đi trên  con đường thiện 
nghiệp. Tuy thế, ta  nên phân biệt hai trường hợp : 
Nếu lòng mình cũng muốn làm thiện, nên khi thấy 
người khác làm thì mình hoan hỷ tán  thành, đó là 
trường hợp tố t sẽ được nhiều phước báo, còn nếu 
không vì lòng thiện, nhưng vì thấy người làm thiện 
dược người ta  ca tụng, danh tiếng vang lừng mà mình 
cùng hùa theo tán  thành, giúp đỡ để được tiếng khen 
lây, thì không khéo chỉ gây thêm  ngã ái, ngã mạn.

-  Khác với những lối vui trên, là những lối vui tầm 
thường của thế gian, hàng Nhị thừa chỉ vui theo cảnh 
giới Niết-bàn tịch tịnh. Thứ vui theo này, tuy không có 
tính cách trụy lạc, ác độc, nhưng theo chánh giáo, thì 
cũng còn hẹp hòi, thiếu lòng từ bi rộng rãi và chưa phải 
đúng nghĩa “hỷ” vô lượng tâm. Đức Phật còn quở đó là 
cái vui “khôi thân diệt trí” hay “thu tịch Niết-bàn”.

633



-  Chỉ có sự “vui theo” sau đây của Bồ-tát mới đúng 
với nghĩa tâm Hỷ vô lượng.

Trong khi th ậ t hành phương tiện từ bi để độ 
sinh và sau khi công hạnh này được kết quả, nhận 
thấy chúng sinh hết khổ, hưởng vui, tâm  của Bồ-tát 
tự nhiên cũng vui theo. Trong luận Đại thừa Trang 
Nghiêm ngài Trần Na Bồ-tát dạy rằng : “Nếu làm 
chúng sinh được vui, tức là làm cho tấ t cả chư Phật 
vui mừng”. Đó là lời nói của dức Phổ Hiền.

Nên nhớ cái “Hỷ” của Bồ-tát có những đặc điểm 
sau đây :

-  Chẳng những không làm cho chúng sinh mê 
lầm mà còn giác ngộ cái mê và được giải thoát.

-  Không còn bị cuộc trong vòng vui tự đắc làm 
tăng trưởng ngã mạn, chấp trước ở th ế  gian, mà trái 
lại, làm cho chúng sinh xuất thế.

-  Thoát ra khỏi phạm vi tư lợi, mà phổ biến và 
bình đẳng đối với tấ t cả chúng sinh. Tóm lại, sự vui ở 
đây bắt nguồn ở lòng từ bi mà phát ra. Lòng từ bi rộng 
lớn bao nhiêu thì cái “hỷ” này cũng rộng lớn như thế.

Chúng ta  là Phật tử, tu hạnh Bồ-tát, chúng ta 
phải tập cho được cái vui trong sạch, giải thoát của 
các vị Bồ-tát, chứ đừng quay cuồng theo cái vui nhiễm 
ô, ích kỷ, hẹp hòi của phàm phu hay hàng Nhị thừa.

4.- Xả vô lư ợ ng  : -  Xả là gì ? -  Xả là bỏ, không 
chấp không kể.
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Thói thường, khi chúng ta  làm diều gì, nhấ t là 
khi được kết quả tốt, thì hay tự hào, đắc chí đôi khi 
ngạo nghễ khó chịu. Sự bất bình, cãi vã xung đột giữa 
bạn bè thân  thuộc hay giữa nhóm này và nhóm khác 
cũng do tánh  chấp trước, tự cho là quan trọng ấy. 
Nguyên nhân của tánh  này là do sự chấp ngã, chấp 
pháp mà ra.

Phàm  phu thì vừa thấy có mình làm (chấp ngã) 
vừa thấy có công việc kế t quả mình đạt được (chấp 
pháp) nên cứ bị trói buộc trong cái giới hạn phân chia 
nhân ngã, bỉ thử và do đó, không bao giờ thoát được 
cảnh giới phàm phu.

Còn hàng Nhị thừa tuy đã xả dược chấp ngã 
nhưng chưa xả được chấp pháp. Sau khi nhờ tu tập, 
các ngài thoát ly được tam  giới, chứng được quả Hữu 
dư y Niết-bàn, các ngài coi như đó là phần thưởng 
xứng đáng của bao công phu tu tập và yên trí nơi 
cảnh giới sở đắc ấy. Do đó, hàng Nhị thừa vẫn còn bị 
biến dịch sanh tử.

Chỉ có các vị Bồ-tát là những bậc chứng được 
pháp không, nên đã ly khai quan niệm pháp chấp. Khi 
các ngài ra công cứu khổ cho chúrig sinh, thì đó là một 
sự cảm ứng tự nhiên, giữa các ngài vứi chúng sinh, các 
ngài dùng trí hoàn toàn vô phân biệt để được bình 
đẳng, phổ biến theo đồng thể đại bi.

Chúng sinh có hưởng được vui chăng. Bồ-tát 
không thấy mình là kẻ ân nhân chủ động. Trái lại,
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các ngài còn thấy chúng sinh là ân nhân của mình 
trên  bước đường lợi tha, tiến đến công hạnh viên 
mãn. Bởi thế, lòng Từ, lòng Bi của Bồ-tát thoát khỏi 
vòng ái kiến và trụ trước, tức là xả vậy. Đến như lòng 
“Hỷ” cũng thế, Bồ-tát vui vì lòng từ bi, thấy chúng 
sinh dược vui chớ không phải lối vui tự đắc, vui vì 
thành th ậ t tán  thán  công dức chung cùng chư Phật, 
chư Bồ-tát và chúng sinh, chứ không phải vui vì đắm 
mến riêng tư. Cho nên tâm  tùy hỷ đây cũng hoàn 
toàn giải thoát, nghĩa là cũng thanh tịnh trên  tinh 
thần “xả”.

Như vậy, Xả là một tâm  lượng quảng đại cao cả. 
Ở đó, không kiến lập một tướng nào. Kẻ gần, người 
xa đều bình đẳng, kẻ trí người ngu vẫn như nhau, 
mình và người không khác; làm tấ t  cả mà thấy như 
không làm gì cả; nói mà không thấy  mình nói gì cả, 
chứng mà không thấy mình có chứng và quả chứng 
được. Cho nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương có 
chép “Niệm mà không chấp nơi niệm mới là niệm, 
hành mà không chấp nơi hành mới là hành, nói mà 
không chấp nơi nói mới là nói, tu mà không chấp nơi 
tu mới là tu. Lý hội nghĩa ấy là gần đạo, mê mờ 
không rõ là xa dạo”.

Làm được như thế  tức là Xả; Xả hết tấ t cả mới 
th ậ t là Bồ-tát. Nếu còn chấp một tướng gì, dù nhỏ 
nhặt bao nhiêu cũng chưa phải là Bồ-tát. Hãy nghe 
trong Kinh Kim Cang Phật dạy ông Tu-Bồ-đề : “Này 
ông Tu-Bồ-đề, nếu có vị Bồ-tát còn tướng ngã, tướng
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nhơn, tướng chúng sinh, tướng thọ giả, tức chẳng 
phải là Bồ-tát”.

Ý nghĩa chữ Xả đã rõ ràng. Bây giờ chúng ta  chỉ 
còn cố gắng tu tập  dần dần cho được cái tâm  Xả ấy. 
Thành tựu được cái Xả một cách hoàn toàn, cái Xả vô 
lượng tức là chứng quả Bồ-đề.

III.- Sự  ĐỐI TRỊ CỦA BỐN MÓN TÂM VÔ LƯỢNG

Bốn món Tâm vô lượng là bốn trạng  thái của 
Tâm Bồ-tát, nhưng đó cũng là bốn pháp tu của 
những Phật tử tu hạnh Bồ-tát.

Trong mỗi con người đều có hai xu hướng: xu 
hướng cải thiện và xu hướng ác. Hai xu hướng này cứ 
xung đột nhau luôn: hễ thiện thắng thì ác lùi, hễ ác 
thắng thì thiện lùi.

-  Khi lòng giận hừng hẫy, thì tâm  Bi bị lấn át.

-  Khi lòng Sân bừng dậy, thì tâm Từ bị che khuất.

-  Khi Ưu não đầy dẫy, thì tâm Hỷ không phát hiện.

-  Khi lòng Ái dục còn nặng nề, thì tâm  Xả 
không sanh.

Trái lại, khi tâm  Bi lớn mạnh, th ì lòng Hận 
phải yếu mòn.

Khi tâm  Từ lan rộng, th ì lòng Sân phải lùi.

Khi tâm  Hỷ bừng lên, th ì lòng Ưu não phải 
xẹp xuống.
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Khi tâm  Xả phát triển, thì lòng Ái dục nhẹ đi.

Sự chiến đấu với phiền não cũng như sự chiến 
đấu với giặc cướp, phải tiếp tục mãi cho đến khi toàn 
thắng mới dừng nghỉ. Nếu chúng sinh mới chiến 
thắng vài ba trận  đã vội thỏa m ãn và dừng nghỉ, thì 
giặc cướp sẽ tá i phát và hoành hành trở lại.

Cũng thế, trong trận  chiến đấu của Từ, Bi, Hỷ, 
Xả chống Sân, Hận, Ưu, Dục chúng ta  phải tiếp tục 
thi hành cho đến toàn thắng, nghĩa là bành trướng 
các đức Từ, Bi, Hỷ, Xả cho đến vô cùng vô tận , để 
Sân, Hận, Ưu, Dục hoàn toàn bị tiêu diệt mới thôi. 
Một khi bóng tối đang còn, là vì ánh sáng chưa 
mạnh, muôn bóng tối hoàn toàn tiêu tan, thì ánh 
sáng phải đủ sức chiếu soi cùng khắp. Khi Từ, Bi, Hỷ, 
Xả đã trở thành  vô lượng thì phiền não sẽ không còn 
và hành giả đạt đến quả vị Bồ-tát. Đó là ý nghĩa 
“phiền não tức Bồ-đề” mà ngài Bồ-tát Trần-Na dã 
dạy trong Luận Đại thừa Trang Nghiêm.

c.- KẾT LUẬN

Chúng ta  thường nghe quen tai và nói quen 
miệng bốn tiếng “Từ Bi Hỷ Xả”. Nhưng chính vì “quen” 
quá mà chúng ta  không để ý phân tách ý nghĩa sâu xa 
của nó. Bốn đức tính ấy có một sự tương quan mật 
thiết và bổ túc cho nhau, thiếu một không được :

-  Vì thấy chúng sinh vô cùng khổ sở, nên 
thương xót chúng sinh. Vì thương xót chúng sinh nên 
ra tay cứu chúng sinh khỏi khổ (Bi). Cứu chúng sinh
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khỏi khổ cũng chưa phải làm xong nhiệm vụ của tình 
thương, nên cần phải tiếp tục làm cho chúng sinh 
được vui (Từ). Khi chúng sinh hết khổ được vui, mình 
mới vui được (Hỷ). Nhưng nếu cái vui này mà còn 
vướng ngã mạn, tự đắc vì tự cho mình đã thành  tựu 
những công hạnh lớn lao, thì cái vui ấy trở thành  ái 
dục, dơ bẩn nặng nề, kéo hành giả xuống hàng phàm 
phu. Vậy cái vui ấy cần phải là một thứ vui trong 
sạch, hoàn toàn xa lìa các thứ chấp trước như nhân, 
ngã, bì, thử, chúng sinh, Bồ-tát... (Xả).

Đó là về phần phẩm, còn nói về phần lượng, thì 
bốn đức tán h  này cần phải rộng lớn vô cùng, hay nói 
theo danh từ thường dùng, là phải vô lượng. Có vô 
lượng mới đủ sức cứu độ chúng sinh cũng nhiều vô 
lượng. Có vô lượng mới lấn  á t tấ t  cả những phiền 
não và không cho chúng có đất sông để tá i phát và 
nhiễu loạn.

Đó là hành tướng và ý nghĩa của bốn món Tâm 
vô lượng, hay của bốn đức : Đại từ, Đại bi, Đại hỷ, 
Đại xả, mà chúng ta  thường tán  thán  mỗi khi niệm 
các danh hiệu Bồ-tát hay Phật.

Phải công nhận rằng có được bôn món Tâm vô 
lượng không phải là dễ, mặc dù bốn đức ấy đã nằm  
sần trong bản tánh  thanh tịnh của chúng sinh. 
Nhưng cũng đừng thấy khó mà vội chùn chân, lùi 
bước. Có công việc gì được thành công lớn lao, rực rỡ 
mà dễ dàng đâu ?
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Yếu tố quan trọng giúp cho sự thành công là sự 
quyết tâm  và lòng kiên nhẫn. Người tu hành cũng 
như kẻ trèo núi. Đừng thấy núi cao mà nản chí, sờn 
lòng. Trước tiên phải lập chí quyết trèo cho đến chót 
núi, rồi sau đó cứ tuần tự kiên nhẫn bước từng bước 
một, đừng hấp tấp cũng đừng trễ nải thì một ngày 
kia thế  nào cũng đặt chân lên được chót núi cao.

Người tu hành cũng vậy, hãy phát bốn lời thệ 
nguyện lớn, rồi cứ tuần tự, kiên nhẫn mà tu tập theo 
những pháp môn Phật đã chế cho đến khi thành  tựu 
mới thôi.

Cầu mong quý vị Phật tử đều phát tâm  dõng 
m ãnh tu bốn món Tâm vô lượng.

HOẰNG PHÁP

<ifeĩ
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BÀI THỨ MƯỜI

NGŨ MINH

DÀN BÀI
A.- MỞ ĐỀ

Người hành đạo cần có đủ phương tiện và khả 
năng chuyên môn để di sâu vào các ngành hoạt 
động của xã hội, thì việc hoằng pháp mới có 
kết quả tốt. Muôn thế cần phải học Ngũ minh.

B.-CHÁNH < 
ĐỂ

r Định nghĩa Ngũ minh.

//.-  Giải rõ về Ngũ 
minh và nói tầm  
quan trọng của 
mỗi minh

1.- Nội minh
2.- Nhân minh
3.- Thanh minh
4.- Công xảo minh
5.- Y phương minh

c.- KẾT LUẬN

Mong rằng mỗi Phật tử là một chiến sĩ từ 
thiện xã hội để thực hiện hoài bão cứu tế  cao 
rộng của Đức Bổn Sư.
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BÀI THỨ MƯỜI

NGŨ MINH

A.- MỜ Đ Ề

Người Tây phương thường chê Đạo Phật là tiêu 
cực. T hật ra, giáo lý của Đức Phật như chúng ta  đã 
học trong mấy khóa phổ thông và nhất là trong khóa 
IV này, chứng tỏ một tinh thần  vô cùng tích cực, lợi 
tha, cứu thế. Nhưng trong thực tế  chúng ta  phải công 
nhận rằng, phần đông các nhà hành đạo trong quá 
khứ, vì thiếu phương tiện và khả năng chuyên môn, 
nên chỉ hoằng pháp lợi sinh bằng phương tiện nội 
điển, mà không đi sâu vào các ngành sinh hoạt khác 
của xã hội. Do đó, Đạo P hật bị thu hẹp phạm vi hoạt 
động và m ất rấ t nhiều ảnh hưởng trong đời sống của 
đại đa số quần chúng.

N hất là trong thế  giới phức tạp ngày nay, mà 
lòng người bị chi phối rấ t  nhiều vì những sinh hoạt 
kinh tế, chính trị, văn hóa... nếu người hành đạo cứ 
giữ những lề lối cũ, không có những phương thức 
hoằng pháp thích hợp với xã hội mới, không có 
những kiến thức và khả năng thích hợp với các 
ngành hoạt động trong xã hội thì Đạo Phật sẽ m ất 
dần ảnh hưởng và không giữ dược vai trò lãnh đạo 
của mình nữa.

Những ý nghĩ trên  không phải là những phát 
minh mới mẻ gì của chúng tôi, mà chính hơn 2.500
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năm trước, Đức Phật đã nghĩ đến trong khi dạy các 
dệ tử của Ngài phải học Ngũ minh, nếu muốn truyền 
giáo cho có hiệu quả.

Vậy Ngũ minh là gì và có tầm  quan trọng thế  
nào ? Đó chính là vấn dề mà chúng ta  sẽ đề cập đến 
dưới đây :

B.- CHÁNH ĐỀ

I.- ĐỊNH NGHĨA NGŨ MINH

Ngũ minh là gì ? -  Ngũ minh là năm kiến thức 
người hoằng pháp cần phải có, phải hiểu biết.

Những kiến thức ấy là những kiến thức nào ? 
Đó là những kiến thức về nội minh, nhân minh, 
thanh minh, công xảo minh và y phương minh.

II.- GIẢI RÕ VỀ NGŨ MINH

1,- N ội m in h  : -  Trước tiên, người hoằng pháp 
phải cần có nội minh, nghĩa là phải có kiến thức về 
nội điển Phật giáo.

Muốn hoằng pháp, nghĩa là muốn đem giáo pháp 
truyền bá trong quần chúng dể mọi người đều hưởng 
sự lợi ích, thì trước tiên mình phải tự tìm hiểu giáo lý 
của Đạo P hật đã. Chúng ta  phải biết rằng nếu không 
hiểu giáo lý, thì không ai có thể thực hành đúng theo 
Phật pháp được. Những tình trạng lộn xộn, mê tín, lố 
lăng của dạo Phật Việt Nam, sở dĩ có ra cũng vì người 
hành đạo thiếu sự am tường giáo lý nội điển. Vì 
không biết rõ nội điển cho nên không biết chủ trương
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chân chính của Đạo Phật. Do đó, người ta  mới di sâu 
vào những hành động sai lầm : vàng mã, đồng bóng, 
cúng sao cúng hạn, dời mả, giết hại sinh vật để tế  
Thần tế  Thánh, cúng kiến ông bà.

Muốn cho tình trạng ấy chấm dứt, người hoằng 
pháp phải tự mình thông hiểu giáo điển và truyền bá 
giáo lý cho tấ t cả tín  đồ. Bao giờ cũng nên nhớ rằng 
Đạo Phật chủ trương hiểu rồi mới làm, và không hiểu 
tức là bị lạc đường lầm nẻo. Đứng ra hướng dẫn tín 
đồ mà chưa hiểu được nội giáo, là một chuyện nguy 
hiểm vô chừng. Không ai có thể tha  thứ được cái thái 
độ “nhứt manh dẫn quần m anh” ấy.

Tăng giới phải là bậc thông hiểu giáo lý đã 
đành. Các bậc cư sĩ đứng ra làm Phật sự, điều khiển 
những tổ chức P hật học cũng không thể không hiểu 
giáo lý. Một tệ đoan mà chúng ta  thấy cần phải sửa 
chữa gấp là phải làm th ế  nào cho những phần tử 
trong bộ máy của các tổ chức Phật học phải là những 
người có học đạo.

Chúng ta  không thể  nào không lo sợ khi thấy  
những người thiếu học Phật, đứng giữ dịa vị tổ chức 
và điều khiển trong một Hội P hật học, hay một cơ 
quan giáo dục như gia dinh P hậ t tử chẳng hạn.

Cho nên người hoằng pháp có bổn phận phải am 
tường nội điển. Phải tìm hiểu giáo lý hàm chứa trong 
ba tạng : Kinh, Luật, Luận. Giáo lý cao siêu trong ba 
tạng phân làm ba hệ thống rõ ràng :
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a) Hệ thống Bát nhã .ắ Giáo lý Chân không chủ 
trương rằng vạn pháp là không thực, để hiểu lý tánh 
chân không.

b) Hệ thống Pháp tướng : Giáo lý Duy-thức chủ 
trương vạn pháp không thực tánh  và có là do thức 
biến hiện ra ngàn sai muôn khác.

c) Hệ thống pháp tánh : Giáo lý Pháp tán h  là 
dẫn tướng qui tánh , chủ trương đạt đến chơn như; 
các pháp đều do chơn như duyên khởi mà có.

Về mỗi hệ thống giáo lý : có vô số pháp môn để 
chúng sinh thực hành và đạt đến quả vị giác ngộ. 
Người hoằng pháp cần thông hiểu các hệ thống giáo 
lý và các pháp môn phương tiện để có thể đem ra ứng 
tiếp với xã hội cho hợp thời và hợp cơ. Tóm lại, sự 
hiểu biết về nội điển là điều quan hệ vào bậc nhất.

2.- N h ân  m in h  : -  Am tường giáo lý chưa đủ. 
Muốn trình  bày giáo lý ấy một cách rõ ràng, khúc 
chiết, muốn lập thuyết vững vàng, người hoằng pháp 
cần phải dựa trên  một phương pháp luận lý; phương 
pháp luận lý ấy gọi là Nhân minh.

Nhân minh là gì ? -  Là một môn luận lý học của 
Phật giáo, chủ trương chứng minh lập thuyết bằng 
“N hân”, nghĩa là bằng cách suy cứu đến lý do.

Bộ sách vĩ dại làm căn bản cho Nhân minh học 
là Nhân minh đại sớ. Ở đây chúng ta  tìm hiểu qua 
đại cương dể hiểu thế  nào là Nhân minh mà thôi.
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Một lập luận đầy đủ, theo Nhân minh, phải có 
ba phần: TÔN, NHÂN, DỤ, gọi là tam chi tác pháp. 
Tôn là chủ trương của mình. Nhân là lý do thành lập 
chủ trương ấy. Dụ là những sự kiện đem ra để chứng 
minh (có thuận và nghịch). Ví dụ :

Tôn : Ồng Nguyễn Văn A phải chết
Nhân : Vì ông Nguyễn Văn A đã có lúc bị sinh ra.

Dụ .ể Phàm  cái gì có sinh tấ t  phải có chết, như 
Khổng tử, Trần Trọng Kim v.v... (đồng dụ). Trái lại, 
phàm cái gì không có sinh tấ t không có chết, như hư 
không (dị dụ) v.v...

Đồng dụ là những th í dụ đồng loại (có sinh có 
diệt). Dị dụ là những thí dụ khác loại (không sinh thì 
không chết).

Ta thêm  một th í dụ khác :
Tôn : Trò B sẽ bị phạt.

Nhân  : Vì trò B học bài không thuộc.

Dụ : Phàm, ai không thuộc bài dều bị phạt cả, 
như trò c , trò D (đồng dụ). Phàm, ai thuộc bài thì 
không bị phạt như trò Mít, trò ổ i.

Ta nhận thấy môn luận lý nhân minh có hơi 
giông với luận lý học hình thức (syllogisme) của 
phương Tây, và lại đầy đủ tinh vi hơn luận lý học này, 
vì nó có đủ tính cách diễn dịch và qui nạp.

Ba phần chính của môn học luận thức Nhân 
minh, phải có liên lạc m ật th iết với nhau. Nhân bao
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giờ cũng quan hệ với Tôn, phải triệ t để có tính cách 
của đồng dụ và tuyệt đối không có tính cách của dị dụ. 
Còn Dụ bao giờ cũng phải dính líu đến Tôn và Nhân. 
Mỗi phần Tôn, Nhân, Dụ muốn đứng vững được, cần 
phải tránh  nhiều lỗi. (Xem quyển Phật học Phổ thông 
khóa IX).

Học Nhân minh có mục đích là biết phán đoán 
chân ngụy, thuyết phục ngoại đạo và đọc được các bộ 
luận về Pháp tướng học, bởi vì các Tổ ngày xưa theo 
lối lập luận này trong khi viết các bộ luận kia.

3- T h an h  m in h  : -  Đây là môn học về ngữ ngôn 
văn tự, về âm thanh và về văn học. Sự truyền giáo 
cũng đã rấ t cần đến môn học này. Xưa các Tổ sư muốn 
đem giáo pháp truyền bá ở các nước, đã phải thông 
hiểu về các thứ sinh ngữ, đã phải có tài phiên dịch và 
trước tác. Nhiều bộ sách đạo lý lưu truyền đến tận  nay 
mà ai cũng phải nhận là có một giọng văn sáng sủa 
lưu loát, chính là nhờ ở căn bản về thanh minh rấ t 
rộng rãi vậy.

Trong Phật giáo, chỉ có Thiền-tông chủ trương 
không chú trọng mấy về văn tự. Các tôn phái khác đều 
cần đến Thanh minh : Người tu học cần phải có kiến 
thức về văn học mới có thể học hiểu giáo lý tu tập; 
người truyền giáo phải có kiến thức về văn học dể 
phiên dịch, trước tác, diễn giảng và làm công việc trao 
đổi văn hóa với các nước Phật giáo trên  hoàn cầu.

Hiện nay, người Phật tử Việt Nam rấ t cần đến 
Thanh minh : Phật giáo Việt Nam đang đòi hỏi một
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kho kinh điển bằng tiếng Việt làm tà i liệu học tập  và 
truyền bá. Như th ế  các nhà hữu tâm  của Phật giáo 
phải lưu ý đến việc học tập văn chương và ngoại ngữ 
để có thể kiến th iế t một nền Phật học bằng quốc văn.

4,- C ông x ảo  m in h  : -  Đây là môn học về công 
nghệ và kỹ thuật.

Trong công cuộc hành đạo, người tín đồ của Phật 
giáo nhận thấy cần có dủ điều kiện kinh tế, mới có thể 
lập ra những cơ quan tu học cho Tăng giới, cho cư sĩ 
mới có thể thành lập được những tổ chức cứu tế, giúp 
đỡ cho người nghèo đói tậ t nguyền, thể hiện được lòng 
từ bi bác ái. Công nghệ và kỹ thuật mỗi ngày mỗi 
thêm tiến bộ, người Phật tử cần phải học tập để có 
những phương tiện hành đạo rộng rãi trong phạm vi 
xã hội nhân sinh.

Công nghệ và kỹ thuật, nếu chỉ là lợi khí cho sự 
kinh doanh vụ lợi ích kỷ, thì không đáng cho ta  phải 
bận tâm. Công nghệ và kỹ thuật ấy tiến  bộ chừng 
nào, thì gây đau khổ cho loài người chứng ấy, bởi vì 
chúng sẽ biến ra lợi khí tranh  giành, cướp đoạt và 
bóc lột. Kỹ thuật tiến bộ của máy móc, của bom đạn 
đã là một sự đe dọa ghê gớm.

Người Phật tử học lấy công nghệ và kỹ thuật rồi 
đem công nghệ và kỹ thuật phụng sự nhân loại, thể 
theo lòng vị tha và bác ái, muốn cho muôn loài có 
hạnh phúc chân thật, tránh  những tai họa do dục 
vọng gây nên.
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5ằ- Y ph ư ơ n g  m in h  : -  Đây là môn học về các 
phương pháp chữa bệnh. Các Đức Phật là những nhà 
lương y, trị cả tâm  bệnh và 'cả thân  bệnh cho chúng 
sinh, Đức Dược-Sư Lưu-Ly là một gương sáng. Thế 
gian này đầy dẫy những bệnh nhân đau khổ về vật 
chất lẫn tinh thần. Những phương thuốc chữa bệnh 
tinh thần  đã đành rằng rấ t cần thiết, nhưng những 
phương thuốc chữa bệnh về vật chất cũng không phải 
là không quan trọng. Người Phật tử nếu có được 
những thời giờ rảnh rang nên học chuyên môn về 
thuốc, để có thể thực hành một công tác xã hội rấ t 
thích hợp với lòng từ bi: đó là sự chữa bệnh. Các bác 
sĩ, các lương y, nếu là Phật tử, thì đã có trong tay 
một phương tiện hành đạo rấ t quan trọng. Đem sự an 
ủi đến cho người bệnh, nâng đỡ họ trong cơn đau ốm, 
cử chỉ đó thực có thể tiêu biểu được một phần nào 
tinh thần  cứu thế  tích cực của Đạo Phật.

Chúng ta  hy vọng rằng sau này Phật giáo sẽ có 
được những bệnh viện do Phật tử chăm nom, và mỗi 
một ngôi chùa địa phương, có thể có một cơ quan cứu 
cấp tương trợ cho đồng bào trong những lúc nguy biến 
ngặt nghèo.

c.- KẾT LUẬN

Trong thời đại hiện tại, xã hội đòi hỏi một 
phương thức hoằng pháp rộng rãi hơn. Chúng ta  không 
thế áp dụng những phương tiện nhỏ hẹp, mà cần phải 
mở rộng phạm vi của hoằng pháp theo Đại thừa Phật
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giáo; người Phật tử cần phải y lời Phật dạy học Ngũ 
minh và mỗi người sẽ là một chiến sĩ từ thiện xã hội, 
lo xây đắp cho -nền Phật giáo tương lai hưng thịnh và 
thực hiện được hoài bảo cứu tế  to rộng của Đức Bổn Sư.

HOẰNG PHÁP

651



MỤC LỤC
TRAN G  

KHÓA I

Lời nói đầu....................................................................................................7

Bài thứ nhứt Đạo Phật................................................................10

Bài thứ hai Lược sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
(từ Giáng sanh đến Thành đạo)....................22

Bài thứ ba Lược sử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni
(từ Thành đạo đến nhập Niết-bàn)...............36

Bài thứ tư Quy y Tam Bảo.....................................................55

Bài thứ năm Ngũ giới.................................................................. 69

Bài thứ sáu Sám hối.................................................................. 92

Bài thứ bảy Thờ Phật, lạy Phật, cúng Phật....................103

Bài thứ tám Tụng kinh, trì chú, niệm Phật........................119

Bài thứ chín Ăn chay........................................ ........................ 133

Bài thứ mười Bát-quan-trai giới.............................................. 148

Phụ bài số 10 : - Nghi thức thọ Bát-quan-trai giới................ 163

- Nghi thức thọ trai............................................173

- Nghi thức xả Bát-quan-trai giới................. 177

- Kỷ luật tu Bát-quan-trai giới........................182

KHÓA II

Bài thứ nhứt Bổn phận của Phật tử tại gia ...................... 187

Bài thứ hai Vu Lan B ồ n ............................................................ 203

652



Bài thứ ba Vô thường..............................................................216

Bài thứ tư Thiểu d ụ c  và  Tri t ú c ........ ...................................230

Bài thứ năm Nhân quả..............................................................241

Bài thứ sáu Luân hồi.................................................................255

Bài thứ bảy Thập Thiện nghiệp............................................ 274

Bài thứ tám Tứ nhiếp pháp.....................................................292

Bài thứ chín Lục Hòa..................................................................305

Bài thứ mười Tịnh Đ ộ ..................................................................317

Bài thứ mười một: Lược sử Đức Phật A Di RTĐà
và 48 Đại nguyện.......................................... 334

KHÓA III

Bài thứ nhứt Khái niệm tổng quát về Tứ Diệu Đ ế .........351

Bài thứ hai : Khổ Đế.................................................................363

Bài thứ ba Tập Đ ế ................................................................. 382

Bài thứ tư Tập Đế (tiếp theo)............................................393

Bài thứ năm : Diệt Đế................................................................. 405

Bài thứ sáu Diệt Đế (tiếp theo)............................................417

Bài thứ bảy Đạo Đế (Tứ niệm xứ)..................................... 432

Bài thứ tám Đạo Đế (Tứ chánh cần).................................448

Đạo Đế (Tứ như-ý-túc)...................................457

Bài thứ chín Đạo Đế (Ngũ căn - Ngũ lực)........................564

Đạo-đế (Thất Bồ-đề phần)........................472

Bài thứ mười Đạo-đế (Bát chánh đạo)............................... 477

653



KHÓA IV

Lời chỉ dẫn tổng quát...........................................................................491

Bài thứ nhứt Quán sổ tức........................................................ 495

Bài thứ hai Quán bất tịnh......................... ............................ 507

Bài thứ ba : Quán từ bi............................................................522

Bài thứ tư Quán nhân duyên............................................. 534

Bài thứ năm : Quán giới phân biệt......................................... 553

Bài thứ sáu Lục độ (Bố thí Ba-la-mật)..............................569

Lục độ (Trì giới Ba-la-mật).............................579

Bài thứ bảy Lục độ (Tinh tấn Ba-la-mật).......................... 588

Lục độ (Nhẫn nhục Ba-la-mật)....................595

Bài thứ tám Lục độ (Thiền định Ba-la-mật)..................... 604

Lục độ (Trí huệ Ba-la-mật)............................612

Bài thứ chín Bốn món tâm vô lượng...................................621

Bài thứ mười Ngũ minh.............................................................641

654


